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Lời nói đầu của vị chủ biên "The Wheel Publieation -- Kandy" 


Với quyền sách này. chúng tôi xin giới thiệu đến quý đọc giả một bài viết của vị học giả 
nổi tiếng người Miễn Điện, cố Đại Đức Ledi Sayadaw, mà "Tiêu Sử” đã được "Phác 
Họa" trong một tác phẩm của Ngài, (theo loại "The Wheel", số 3 1/32) tựa đề "A Manual 
of Insight”" (Wipassana Dan). 


Chúng tôi tin rằng đây là một trong những tác phẩm về Giáo Pháp (Dhamưna) hữu ích 
nhất mà chúng tôi được hân hạnh ân hành trong loại "The Wheel". Chăng những sách 
nầy cung ứng một di sản tài liệu Giáo Huấn phong phú trên nhiều phương diện mà còn 
là một khích động mạnh mẽ thúc giục ta nhiệt thành tận lực hướng vê Mục Tiêu. Vì lẽ 
ấy chúng tôi muôn giới thiệu và ước mong quý vị đọc giả nên cặn kẻ suy tư và thận 
trọng nghiền ngắm. 


Bản nầy đã được ấn hành trong tạp chí "The Light of the Dhamma" (Rangoon), tiếc 
thay nhà xuất bản này đã ngưng hoạt động. Nơi đây chúng tôi xin tri ân quý vị trong 
“The Union of Burma Buddha Sàsana CouncIl, Rangoon”" đã cho phép chúng tôi phát 
hành trở lại. 


Nhằm giúp đọc dễ dàng, trong bản nầy nhiều danh từ Pàli được dùng trong bản chánh 
đã được bô túc hoặc thay thế bằng Anh ngữ tương đương. Chương cuôi cùng được thâu 
ngắn gọn. Ngoài ra có rất ít sửa đối. 


Trong bản chánh, danh từ bodhipakkhiya-dhamna được chuyên sang Anh ngữ là 
'Factors Leading To Enlightenment" (Những Yếu Tô Dẫn Đến Sự Giác Ngộ). Tuy 
nhiên câu nầy giống nhiều câu thường được dùng khi đề cập đến chữ bojjhanga, 
"Factors of Enlightenment" (Những Yếu Tô Của Sự Giác Ngộ) (Xem chương VII ). Do 
đó tựa sách của bản dịch nguyên thủy được đổi là "The Requisites of Enlightenment" 
(Những Yếu Tố Cần Thiết Cho Sự Giác Ngộ). ý nghĩa đôi chút khác biệt nầy được chọn 
nhằm chỉ rằng sách không đề cập đến những yếu tố toàn hảo của sự Giác Ngộ (bodhi) 
mà là cố gắng hướng đến gần mục tiêu, bằng cách gia công chuyên cần thực hành nhóm 
bảy phẩm hạnh gọp chung là 37 bodhipakkhiya-dhamma. 


Nyanapomika Mahathera 
Chủ Biên, "The Wheel" 
Kandy, Ceylon 

31 thủng Ba, 1971 
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Phần Nhập Đề 


Thẻ theo lời yêu cầu của Pyinmana Myo-ok Maung Po Mya và Trader Maung Hla, 
trong tháng Nayon, 1266 Kỷ Nguyên Miến Điện (tháng 6, 1904 D.L.), Sư sẽ trình bảy 
ngăn gọn ý nghĩa và mục đích của ba mươi bảy Bodhipakkhiya-dhamma. Yếu Tổ Thiết 
Yếu Của Sự Giác Ngộ (thường được gọi là 37 Phẩm Trợ Đạo, hay 37 Bồ Đề Phân). 


Bốn Hạng Người Có Khả Năng Thành Tựu Con Đường 


Trong bộ Puggala-Pannarri, Nhân Thi Thuyết (sách phân hạng những cá tính, 160, của 
Tạng Luận, Abhidhamma Piiaka) và trong 4nguffara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm 
(Những Con Số Bốn, số 133) có lời dạy răng trong sô những chúng sanh được gặp 
"Giáo Huấn của Đức Phật" (Buddha Sàsana), có thê phân làm bốn hạng. 


1. Ugghdtitannu, 

2. VipancItannu, 

3. Neyya, và 

4. Padaparama. 

Trong bốn hạng chúng sanh nầy Uggahàfifannu là hạng "hiểu được tức khắc", người 
đã gặp một vị Phật [I | và có đủ khả năng thành tựu Đạo và Quả sau khi chỉ nghe Ngài 
giảng một thời pháp ngắn gọn. 


Vipancffannu là hạng chúng sanh không đủ khả năng thành tựu Đạo Quả sau khi nghe 
một thời Pháp ngăn do Đức Phật giảng, nhưng có đủ khả năng chứng ngộ Đạo Quả khi 
thời Pháp ngăn kia được giảng rộng thêm. 


Neyya là hạng chúng sanh không thể chứng đắc Đạo Quả khi được nghe một thời Pháp 
ngăn do Đức Phật giảng hoặc khi nghe thời Pháp â ấy được giảng rộng thêm nhưng cân 
phải học hỏi, thận trọng ghi chép, và nghiền ngâm suy tư vê những lời dạy được trình 
bày rồi đem ra tu tập thực hành nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều năm, mới có thể thành 
tựu Đạo Quả. 


Hạng Neyya này có thê lại được phân làm nhiều hạng tủy theo thời gian tu tập cần thiết 
của mỗi TBƯỜI ‹ để có thể chứng đắc Đạo › Quả, và hơn nữa, tùy thuộc số lượng ba-la-mật 
(pàramì), và số ô nhiễm (kilesa) mà mỗi người đã tích trữ trong luồng nghiệp. Những 
hạng cá tính nầy bao gồm một đàng, những người phải cần một thời gian bảy ngày và 
đàng khác, những vị phải cần đến ba mươi hoặc sáu mươi năm chí công tu tập thực 
hành. 


Cũng có những hạng chúng sanh khác, thí dụ như trường hợp những vị chỉ cần phải 
thực hành trong bảy ngày; những vị nây có thể thành tựu được Đạo Quả A La Hán nếu 
cô gắng chuyên cần trong thời kỳ thứ nhất và thời kỳ thứ nhì [2] của đời sống, nhưng 
không thê vượt quá hơn hai tầng Thánh đầu nếu chỉ đến thời kỳ thứ ba mới chuyên cần 
tinh tấn. 
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Lại nữa, khi nói "chuyên cần tỉnh tân trong bảy ngày”, điều nây có nghĩa là phải tận lực 
cô găng, vận dụng hết mọi khả năng đề thành tựu mục tiêu. Nếu không tinh tắn đến mức 
độ cao nhất, thời gian tinh tấn cần thiết sẽ kéo dài tùy thuộc tình trạng dể duôi, buông 
lơi tỉnh tấn, và bảy ngày có thể trở nên bảy năm hay hơn nữa. 


Nếu tình trạng tinh tấn chuyên cần trong kiếp sống nầy không đủ mạnh để có thể thành 
tựu Đạo và Quả, ắt không thê ,giải thoát ra khỏi những khổ đau của đời trong thời kỳ 
Giáo Huấn của vị Phật hiện tiền [3] còn được lưu truyền trong thế gian. Trong khi ấy 
cầu mong được giải thoát nhờ Giáo Huấn của vị Phật tương lai (future #uddha Sàsana), 
chỉ có thể thành tựu nếu ta hội đủ duyên lành gặp được Giáo Huấn ấy. Không gặp Giáo 
Huân của một vị Phật không thể giải thoát. Chỉ có trường hợp những vị nào đã được 
một vị Phật thọ ký (mafa vyàkarana, lời tiên trì chắc chăn của một vị Phật) mới chắc 
chăn sẽ gặp Giáo Huấn của một vị Phật (Buddha Sâäsana) và giải thoát. Người không 
được một vị Phật thọ ký (w0iyafa vyàkarana) không thể chắc chắn sẽ gặp được Giáo 
Huân của một vị Phật (Buddha Sàsana) hay thành tựu giải thoát ra khỏi mọi khô đau 
của thế gian, dầu đã có tích trữ đầy đủ ba-la-mật (pàrami) để có thể gặp cả hai -- Giáo 
Huấn của một vị Phật và giải thoát. Trên đây là những vân đề liên quan đến người có 
khả năng chứng ngộ Đạo và Quả bằng cách chuyên cần tinh tấn trong bảy ngày, nhưng 
không được có một vị Phật thọ ký. 


Những vấn đề tương tợ áp dụng cho trường hợp những người có khả năng thành tựu 
Đạo và Quả bằng cách cố gắng trong mười lăm ngày hoặc một thời gian dài hơn. 


Padapardma là người, mặc dầu được gặp Giáo Huấn của một vị Phật (Buddha Sàsana) 
và mặc dầu đã tận lực học hỏi và thực hành Giáo Pháp, vận không thê chứng đắc Đạo 
và Quả trong kiếp sống hiện tiền. Tất cả những 8Ì người nây có thể làm được chỉ là tạo 
cho mình một thói quen tốt và những khả năng tiềm ấn (vàsanà). 


Một người như thế đó không thê thành tựu giải thoát ra khỏi khổ đau của thế gian trong 
kiếp sông này. Nếu lìa đời trong khi đang hành samatha, thiền vắng lặng, hay vipassanà, 
thiên minh sát, và tái sanh và cảnh người hay cảnh trời, vị ây có thê thành đạt giải thoát 
trong kiếp kế, trong GIáo Huấn của vị Phật hiện tại. Đức Phật tuyên ngôn như trên về 
vẫn đề bốn hạng cá tính. 


Ba Loại Bệnh Nhân 


Cũng theo những nguồn kinh điển được đề cập trên đây Đức Phật nêu lên một phân 
hạng chúng sanh khác, chia làm ba hạng giông như ba loại bệnh nhân [4], đó là: 


(U Một loại bệnh nhân chắc chắn sẽ được lành bệnh đúng lúc, dầu không uống thuốc 
hay được chữa trỊ. 


(2) Một bệnh nhân chắc chắn sẽ không được phục hồi và sẽ chết vì chứng bệnh, dầu 
chữa trị và uông thuôc cách nảo. 
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(3) Một bệnh nhân sẽ được phục hồi nêu thuốc men thích ngh1, được chữa trị đầy đủ và 
đúng mức, nhưng sẽ không được phục hôi và sẽ chêt nêu không dùng đúng thuôc vả 
chữa trị thích nghi. 


Đó là ba loại bệnh nhân. 


Những người đã được một vị Phật quá khứ thọ ký (wiyafa vyàkarana), và như vậy chắc 
chắn sẽ giải thoát trong kiếp sống nây, giống như loại bệnh nhân đầu tiên. 


Người ở hạng padaparama giông như loại bệnh nhân thứ nhì. Giỗng như loại bệnh nhân 
thứ nhì không hy vọng được chữa trị, người hạng padaparama không thể có hy vọng 
được giải thoát ra khỏi những khổ đau của đời sống. Tuy nhiên, trong những kiếp sông 
tương lai vị ấy có thê giải thoát, hoặc trong Giáo Huấn của Đức Phật hiện tiền, hoặc 
trong GIáo Huấn của một vị Phật tương lai. Câu chuyện của chàng thanh 
niên Chaffamanava [Š], của con ếch trở thành một vị trời và của đạo sĩ Saccaka [6] là 
trường hợp của những chúng sanh đã giải thoát trong kiếp kế liền sau kiếp hiện tại, 
trong Giáo Huấn của vị Phật hiện tại. 


Chúng sanh hạng Neyyaz giỗng như loại bệnh nhân thứ ba. Cũng giống như một bệnh 
nhân trong loại thứ ba có thể, hoặc được phục hồi tình trạng sức khoẻ, hoặc phải chết 
vì bệnh, cùng thế ấy chúng sanh hạng Neyya có thể, hoặc được giải thoát ra khỏi những 
khổ đau của thế gian trong kiếp hiện tại, hoặc sẽ không giải thoát. 


Nếu một người ở hạng Neyyd, hiểu biết điều gì là tốt cho mình, hợp theo tuổi tác, lánh 
xa những gì cần phải xa lánh, tìm đúng thầy, thực hành đúng theo sự hướng dẫn chân 
chánh của thầy và tinh tấn chuyên cân đúng mức, vị ấy sẽ có thể giải thoát ngay trong 
kiếp hiện tiền. Tuy nhiên, nêu vị ây khư khư chấp thủ tà kiến và tà mạng; nếu tự mình 
không thể lánh xa dục lạc; nếu mặc dầu có thể xa lánh dục vọng nhưng không được sự 
hướng dẫn của một vị thầy tỐt; nếu mặc dầu có được sự hướng dẫn của một vị thầy tốt 
nhưng không thể chuyên cần tinh tấn đúng mức; nếu mặc dầu muốn cô gắng tu tập 
nhưng không thê thực hành vì tuổi tác quá cao; nếu mặc dâu tuổi còn trẻ nhưng phải 
ươn yếu bệnh hoạn, ăt không thê giải thoát trong kiếp hiện tại. Vua 47à/asa/u(A Xà 
Thế) [7], con của trưởng giả triệu phú Mahàdhana [8S], Tỳ Khưu Sudinna [9], là trường 
hợp những vị không thể giải thoát trong kiếp hiện tiền. 


Vua 4/à/asatfu không giải thoát được vì phạm tội giết cha. Được biết rằng ông phải lăn 
trôi lặn hụp trong vòng luân hôi (samsảra, vòng quanh những kiếp sinh tôn) trong thời 
gian hai a-tăng-kỳ (asankheyyas), và sau đó trở thành một vị Paccekabuddha, Độc CGiắc 
Phật. 


Con của trưởng giả triệu phú Ä⁄ahàdhana có thói quen quá đổi lợi dưỡng trong nhục 
dục ngũ trần lúc thiếu thời nên không thể thành tựu tâm vắng lặng khi niên cao tuổi lớn. 
Con đường giải thoát xa xôi diệu vợi, chí đến cơ hội sống quen thuộc với Tam Bảo, Tï- 
Rarana [10] anh cũng không được có. Khi thấy tình trạng khốn khổ của anh Đức Phật 
nói với Đức Ananda: "Nầy Ananda, nễu con của nhà triệu phú kia xuất gia, trở thành 
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một tỳ khưu trong Giáo Huấn (Sàsana) của Như Lai trong thời son trẻ, thời kỳ thứ nhất 
của cuộc đời, anh ta đã chứng ngộ Đạo Quả A-La-Hán và sẽ nhập Đại Niết Bàn 
(Parinibbana) [TL] trong kiếp sống nầy. Nếu xuất gia, trở thành tỳ khưu vào thời kỳ thứ 
nhì của đời sống, anh ta đã là một vị A-Na-Hàm (4»agàmi, Bắt Lai) [12] và khi chết sẽ 
tái sanh vào cảnh Vô Phiên Thiên (Sđdhàvàsa brahma loka) [13] của các vị Phạm 
Thiên, rồi từ đó chứng đắc Đạo Quả A-La-Hán và nhập Đại Niết Bàn (Parinibbàna). 


"Còn một trường hợp khác nữa, nếu xuất gia sống đời tỳ khưu trong Giáo Huấn của 
Như Lai vào đầu thời kỳ thứ ba của đời sống, anh ta sẽ chứng đắc hoặc Tư-Đà-Hàm 
(Sakadàgàmi,Nhứt Lai) -hoặc Tu-Đà-Huờn (Sø/äpanna, Nhập Lưu) và đã vĩnh viễn 
không còn bao giờ tái sanh vào khổ cảnh (apảya /okas)" [14]. Đức Thế Tôn nói với 
Ngài Ananda như vậy. Mặc dầu con của nhà trưởng giả triệu phú đã có tích trữ ba-la- 
mật (pàrzm) đủ chín mùi để làm cho kiếp sống hiện tại là cuối cùng, nhưng vì không 
có được một vị Phật "thọ ký" (4a vyàkarana), nên không có gì bảo đảm chắc chắn 
rằng những ô nhiễm còn tiềm tảng trong dòng nghiệp của anh không nối dậy mạnh mẽ, 
vì thế dầu có được duyên may gặp Giáo Huấn của một vị Phật (Buddha Sàsana) anh 
không thẻ thành tựu giải thoát ra khỏi khổ đau của vòng luân hồi. Nếu kiếp sống của 
anh trong khô cảnh (apàya loka) còn kéo dài vì những hành động bắt thiện trong kiếp 
hiện tại anh ta sẽ không thể thoát khỏi những cảnh khô (apảàya loka) vào thời kỳ Giáo 
Huấn của Đức Phật Di Lạc, Metreya, vị Phật tương lai. Và sau đó, còn vô SỐ những 
châu kỳ không được có một vị Phật [15]. Bất hạnh thay! Quả thật còn xa, rất xa vời, 
thời kỳ mà con nhà triệu phú trưởng giả có thê giải thoát, mặc dầu trong hiện tại anh đã 
có tích trữ đủ ba-la-mật để giải thoát trong kiếp này. 


Thông thường, ngày nay người ta nghĩ răng nếu đã có tạo đủ ba-la-mật ta sẽ không mắt 
cơ hội, mà chắc chăn sẽ gặp Giáo Huấn của một vị Phật (Buddha Sàsang), dầu muốn 
dầu không, và ta sẽ vượt thoát ra khỏi mọi khổ đau của những kiếp sinh tồn, chắc như 
vậy, dầu có muốn giải thoát hay không. Những người nây quên để ý rằng có niyøfa (tức 
được một vị Phật thọ ký) và amiyaía (không được có một vị Phật thọ ký). Xét theo hai 
bài trong Tam Tạng Kinh Điền (Tipitaka) được nêu trên và câu chuyện con nhà triệu 
phú, ta nên nhớ rằng người không được một vị Phật thọ ký, aniyafa neyya, chỉ có thê 
giải thoát ra khỏi khô đau của đời sông khi tận lực chuyên cần đây đủ tinh tấn, dầu đã 
có ba-la-mật (pàrzmỷ) tích trữ đầy đủ để thành tựu giải thoát. Nếu thiếu chuyên cần và 
tinh tắn, không thể thành tựu Đạo và Quả trong thời kỳ Buddha Sàsana nầy. 


Ngoài những hạng người nầy còn có vô số chúng sanh khác, như đạo 
sĩ 4lara và Uddaka (Majjhima Nikaya, Trung ÀA Hàm 28) đã có tích trữ đủ ba-la-mật 
để giải thoát nhưng không may phải sanh trưởng nhằm một trong tám nơi không thuận 
tiện (a“hakkhanas) [16], những nơi mà ta không thê thành tựu Đạo và Quả. 
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Những Điều Kiện Thực Hành Cần Thiết Cho Hạng Weyya và Padaparama 


Trong bốn hạng chúng sanh được kế ở phần trên, hạng Ugghàiifannù và 
hạng Wipancitannủ có thể chứng đắc So/àpaffi-magga (Tu-Đà-Huờn Đạo) và những 
tầng trí tuệ cao siêu hơn -- như Bàƒ/sảkbàvà trưởng giả Cấp Cô 
Độc, Anathapindika [L7] khi chỉ nghe thuyết giảng Giáo Pháp một lần. Những vị ấy 
không cân phải thực hành Giáo Pháp qua những giai đoạn Thanh Tịnh, như Giới Tịnh 
(slla-visuddhi), tâm tịnh (cifa-visuddhi) v.v... Cũng nên nhắc lại tTID đây cũng là 
trường hợp giải thoát của chư Thiên và chư Phạm Thiên. 


Do vậy nên ghi nhận răng pháp hành như giới tịnh (s2 visuddhi) và tâm tịnh (cira 
visuddhi) được dạy trong Kinh Điển Pàii chỉ áp dụng cho hai hạng chúng 
sanh eyya và Padaparamatrước khi những vị nầy chứng đắc So/àpafi-magga (Tu- 
Đà-Huờn Đạo). Pháp hành nây cũng dành cho ba hạng người trước khi thành đạt các 
tầng Đạo và Quả cao siêu. Vào thời kỳ mới thành tựu A La Hán Quả cũng vậy, các Ngài 
cũng áp dụng pháp hành nầy nhằm mục đích điftha-dhamma-sukha-vihàra (an trụ thoải 
mái trong cuộc sông hiện tại) [1S], bởi vì vị A La Hán đã trải qua những giai đoạn của 
pháp hành này. 


Sau khi ngàn năm đầu tiên (của nên Phật Giáo -- 8uddha Sàsana -- hiện tại) đã trôi qua, 
vôn là thời kỳ của chư vị Pafisambhidhà-paffa (A-La-Hản với Trí Tuệ Phân Tách), chỉ 
còn hai hạng chúng sanh Neyya và Padaparama. Ngày nay chỉ còn có hai hạng chúng 
sanh nây. 


Neyya-puggdla 


Trong hai hạng chúng sanh nây, những vị ở hạng Weyya có thê chứng đắc tầng Nhập 
Lưu (so/àpanna, Tu-Đà-Huờn) trong kiếp sống này nếu cần trọng và nhiệt thành thực 
hành bodhipakkhiya dhamma (ba mươi bảy Pháp Trợ Đạo, hay 37 Bồ Đề Phần) 
như szfipaffhàna (Tứ Niệm Xứ), sammappadhàna (Tứ Chánh Cần) v.v... Nếu hờ hững 
dễ duôi trong pháp hành, vị nầy chỉ có thể chứng đắc Đạo và Quả So/äpanna (Tu Đà 
Huờn) trong kiếp kế, sau khi tái sanh vào cảnh trời (đeva). Nếu ở trong cảnh giới sau 
nây mà còn lánh xa, không thực hành các pháp Trợ Đạo (bodhipakkhiya) như Tứ Niệm 
Xứ v.v... vị nầy sẽ hoàn toàn mất cơ hội trong Giáo Huấn của vị Phật hiện tại (Buddha 
Sàsana), nhưng vẫn có thể thành tựu giải thoát nếu được duyên may gặp Giáo Huấn của 
vị Phật tương lai. 


Padapararma-puggdala 
Một vị trong hạng Padaparzma có thê thành tựu giải thoát trong kiếp tới, trong Giáo 


Huấn của vị Phật hiện tại, sau khi tái sanh vào một cảnh trời (đeva loka) và thành tâm 
thực hành những Phâm Trợ Đạo (Bodhipakkhiya). 
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Thời Đại Chư Thánh Nhân Vẫn Còn 


Thời g1an năm ngàn năm của vị Phật hiện tại bao gồm Thời Đại Chư Thánh Nhân. Thời 
Đại Chư Thánh Nhân nây sẽ tồn tại ngày nào mà Tam Tạng Kinh Điền (7ï-pirakas) còn 
lưu truyền trên thế gian. Hạng chúng sanh padaparama nên nhân cơ hội được gặp Phật 
Giáo (Buddha Sàsana) đê tích trữ mâm mông hay hột giống ba-la-mật càng nhiều càng 
tốt trong kiếp sống nầy. Phải tích trữ hột giống sia (giới). Phải tích trữ hột 
giống samàdji (định). Phải tích trữ hột giống pamnè (tuệ). 


Giới (Sìla) 


Trong ba loại tích trữ, s⁄z (Giới), samàdhi (Định), pannà (Tuệ), hột giống sửa có 
nghĩa: Paneca Sa [19], 47ìvatthamaka S1/a [20], Aithànga Uposatha 
Silla [2L], Dasanga Sila [22] đỗi với nam nữ tại gia cư sĩ, và Bhikkhu Sìla [23] đỗi với 
hàng xuất gia. 


Định (Samadhi) 


Hột giống Định (samàdhi) có nghĩa là những cố gắng để thành tựu parikamma- 
samadhi (tạm định, định sơ khởi, hay trạng thái chuẩn bị nhập định) bằng cách áp dụng 
một trong bốn mươi đề mục hành thiền như mười kasinas (những dụng cụ để chú tâm 
vào), hoặc nếu có thể chuyên cần tinh tấn hơn, thành tựu pacàra-samàdji (cận định) 
hoặc tinh tấn chú tâm hơn nữa, thành tựu aøpanà-samàdhi (toàn định). 


Tuệ (Pannà) 


Hột giống trí tuệ (pazv) có nghĩa là trau giồi khả năng phân tách những đặc tính và 
những phẩm chất của rùpa (sắc, những hiện tượng vật chất), naảma (danh, những hiện 
tượng tâm linh), khandhà (uân, các nhóm cấu thành cuộc sông), âyafana (căn, sáu cửa 
giác quan), đhả/u(nguyên tố, hay thành phần căn bản cấu thành vật chất, tứ 
đại), sacca (chân lý, hay diệu đề), và pafticcasamuppada (duyên khởi, hay phát sanh do 
điều kiện) cùng với công phu trau giỗi minh sát về ba đặc tướng của đời sống (/akkhana) 
tức là aicca (vô thường), dukkha (khổ), anafà (vô ngã). 


Trong ba loại hột giống của Đạo Tuệ (magga-nàna) và Quả Tuệ (phala-nàna) 
[24]. sửa (giới) và samad¡ (định) cũng tương tợ như những món đồ trang sức thường 
xuyên tô điểm thế gian cho đến thời kỳ không có Phật Giáo (sunna, hư không, tức chu 
kỳ thế gian không có Phật, thời kỳ không có giáo huấn của một vị Phật). Hột giống giới 
và định có thể được thành đạt bất luận lúc nảo. Nhưng hột giống pamnà (trí tuệ), liên 
quan đến rùpa, nàma, khandha, àydtana, dhàt, sacca, và paficcasamuppada (sắc, 
danh, ngũ uân, lục căn, tứ đại, diệu đế và pháp thập nhị duyên khởi) chỉ được có trong 
thời kỳ có giáo huấn của một vị Phật (Buddha Sàsana). Ngoài thời kỳ có Phật Giáo 
(Buddha Sàsana) -- xuyên qua vô sô "sunna" tức chu kỳ thế gian không có Phật Giáo - 
- không thể có cơ hội để nghe những lời nói liên quan đến pzønà (trí tuệ), dù chỉ nghe 
thoáng qua. Do đó, người có được duyên may tái sanh ngày nay trong thế gian nây, 
trong khi Giáo Huấn của một vị Phật còn đang lưu truyền thịnh vượng, nếu muốn tích 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO Một Toát Yếu Về Những Yếu Tố Cần Thiết Cho Sự Giác Ngộ 
Ngài Hoà Thượng LEDI SAYADAW Phạm Kim Khánh dịch 


trữ hột giống của Đạo Tuệ và Quả Tuệ nhằm bảo đảm sự giải thoát ra khỏi những đau 
khổ trong một kiếp sống tương lai, phải đặc biệt thận trọng chú tâm đến paramafha [25] 
(chân đế, chân lý cùng tột), vốn rất khó gặp, vô cùng khó hơn là tích trữ hột 
giống s⁄z (giới) và samàdji (định). Tối thiểu ta phải cố gắng thấu hiểu rõ ràng phương 
cách mà Tứ Đại (mahà-bhùfa) -- pathavì, àpo, fejo, và vàyo [26] -- cấu thành cơ thể vật 
chất này. Nếu minh sát hiểu biết tận tường bốn nguyên tố nây ăt ta thâu hoạch một số 
khá nhiều những hột giống trí tuệ (panza), vốn rất khó thành đạt, mặc dầu chưa thấu 
đạt tuệ giác nào trong những phần khác của Abhidhamma, Vi Diệu Pháp. Có thê nói 
rằng sự kiện khó được tái sanh vào thời kỳ có Giáo Huấn của một vị Phật (Buddha 
Saäsana) đáng cho ta g1a công. 


Vï/77à (Minh) và Carana (Hạnh) 


Sila (giới) và samàdhi (định) hợp thành carana (Hạnh) trong khi pannd là vự/a (Minh), 
Như vậy, giới, định, tuệ là Minh Hạnh. Minh (v72) giông như đôi mắt của chúng sanh, 
Hạnh (carana) như cặp chân. V77 giống như mắt của chim, carzna như cánh. Người 
có đủ Giới và Định nhưng thiếu Tuệ giống như có đầy đủ hai chân nhưng mù mắt. 
Người có Minh (y///2) nhưng thiếu Hạnh (carana) giỗng như có mắt tốt nhưng hai chân 
bệnh tật. Một người có đầy đủ cả hai, Minh (v//ä) và Hạnh (carana), giông như người 
đầy đủ hai mắt sáng và cặp chân khoẻ mạnh. Thiếu cả hai, Minh và Hạnh, thì giỗng như 
người mù mà chân căng què quặt, không đáng được gọi là người. 


Hậu Quả Của Tình Trạng Chỉ Có Carana (Hạnh) 


Trong những chúng sanh cùng chung. sông vào thời kỳ có Giáo Huấn của một vị Phật 
(Buddha Sàsana), có những người đầy đủ Giới và Định, nhưng không có hột giống 
Minh (va), như tuệ minh sát hiểu thâu bản chất của sắc pháp, danh pháp và ngũ uân. 
Vì có Hạnh dõng mãnh, những vị nầy có nhiều triển vọng sẽ gặp CIáo Huấn của một vị 
Phật tương lai, nhưng vì thiếu hột giống Minh, họ không thể thành đạt Giác Ngộ, mặc 
dầu có được nghe lời thuyết giảng của chính vị Phật tương lai. 


Họ cũng giống như Đại Đức Làiuđàyi [27], Đại Đức Upananda [2S], những vị tỳ 
khưu Chabbaggiya [29], và Vua xứ Kosala [30], tật cả những người đã sống dưới thời 
Đức Phật Toàn Giác. Nhờ trong những kiếp sông quá khứ đã tích trữ nhiều Hạnh 
(carand) tốt như bố thí và trì giới nên các vị nây có được cơ hội sông liên hợp với Đức 
Phật Tối Thượng, nhưng vì thiếu tích trữ hột .giông Minh (y///2) nên những lời dạy của 
Đức Phật mà các vị ấy thường nghe trong kiếp này thất bại, như đã rơi vảo tai điếc. 


Hậu Quả Của Trường Hợp Chỉ Có V777 (Minh) 


Có những người khác đã tích trữ đầy đủ hột giống Minh (v/2) như thấu hiểu sắc pháp 
và danh pháp và các uân, nhưng thiêu Hạnh (carana) như bồ thí (đà»a), thường xuyên 
trì giới (wicca sila) và giữ bát quan trong những ngày giới (0osafha sila). Nếu những 
vị nây có duyên may gặp được Đức Phật vị lai và nghe những thời Pháp do Ngài thuyết 
giảng ắt có thê Giác Ngộ vì có đủ Minh (v/ä), nhưng vì thiếu Hạnh (carana) nên rất 
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khó, cực kỳ hiểm hoi cho các vị nầy có cơ hội gặp vị Phật tương lai. Như thế bởi vì có 
một amara-kappa (chu kỳ thê gian) giữa Buddha Sasana, Giáo Huần của Đức Phật hiện 
tại và vị Phật kê đó. 


Vào khoảng thời gian ấy, các vị thiêu Hạnh (carana) kê trên lang thang bất định trong 
Dục Giới, có nghĩa là các vị ấy phải lặn hụp lăn trôi trong một chuỗi dài những kiếp 
sống và tái sanh, sanh-tử, tử-sanh. Cơ hội gặp được vị Phật tương lai chỉ có thể thành 
tựu nêu những kiếp sống ấy ở trong lạc cảnh [31]. Nếu trong thời gian ấy chăng may 
phải sa đọa vào bốn cảnh khổ [32] thì cơ hội gặp được vị Phật tương lai đã mất, rất khó 
tìm lại được, bởi vì một kiếp sống trong Khổ Cảnh thường đưa đến một cảnh giới khác 
trong bốn cảnh khổ, triỀền miên liên tục kéo dải. 


Những người trong kiếp sống nây thiếu công đức bồ thí (đàna), không giữ gìn trong 
sạch hành động bằng thân, không thận trọng thu thúc lời nói, và có những tư tưởng nhơ 
bần nhiễm ô, và như vậy thiếu Hạnh (carana), có chiêu hướng mạnh mẽ sẽ tái sanh vào 
một trong Bốn Khổ Cảnh sau khi chết. Nếu may nhờ một vài nghiệp tốt nào đã tạo, 
người ây được tái sanh vào một trong những cảnh giới nhàn lạc (suggai-loka), bất luận 
ở cảnh giới nào mà người ấy tái sanh vào, vì thiếu Hạnh (carana) trong quá khứ như bố 
thí (đàng), người ấy cũng thiếu thốn và rất có thể Đặp nhiều khó khăn, thử thách và 
nhiều nỗi khô tâm trong cuộc sinh sống, do đó có chiều hướng tạo nghiệp bắt thiện và 
tái sanh vào khổ cảnh (apàya lokas). Bởi vì thiếu Hạnh (carana) như thường xuyên 
hành trì các giới căn bản và bát quan trai giới (osafha siia), những người ây có thê 
gặp rất nhiều cơ hội để cãi vã, tranh chấp, sân hận, thù oán, trong cuộc sông khi giao 
dịch với người khác, lại có thể còn thường bị ốm đau ươn yếu, và như vậy gặp nhiều cơ 
hội có chiều hướng làm cho mình gây nhiều bắt thiện nghiệp vả sa đọa vào khổ cảnh 
(apàya loka). Như vậy người ấy sẽ kinh nghiệm những hoàn cảnh đau thương trong mỗi 
kiếp sống, sẽ tích tụ những khuynh hướng tâm tánh bắt thiện, và do đó gây nhiều trở 
ngại trong kiếp sống ở lạc cảnh (suggaii loka) và tạo những nhân bất thiện có chiều 
hướng đưa tái sanh vào khô cảnh (duggafi loka). Như vậy hy vọng được gặp vị Phật 
tương lai của người thiếu Hạnh (carana) quả thật hiếm hoi. 


Điểm Chánh Yếu 


Tóm lược, điều chánh yếu là, chỉ khi nào ta hội đủ những hột giống Minh (v72) và 
Hạnh (carana) mới có thê giải thoát ra khỏi những khô đau của đời sông trong một kiếp 
tới. Nếu chỉ có hột giống Minh (vi//a), thiếu hột giống Hạnh (carana) như bố thí và trì 
giới, ta sẽ không được bảo đảm có cơ hội gặp Giáo Huấn của vị Phật tương lai, Buddha 
Sàsana. Nêu đàng khác, hội đủ những hột giống Hạnh (carana) nhưng thiếu hột giống 
Minh (v//2), mặc dầu ta có thể gặp được Giáo Huấn của vị Phật tương lai, nhưng không 
thể giải thoát. Do đó những người ở hạng padaparama ngày nay, dâu nam hay nữ, có 
chú nguyện được gặp Giáo Huấn của vị Phật tương lai, phải cô găng tích trữ trong thời 
Phật Giáo, Buddha Sàsana, hiện tại những hột giông Hạnh (carana) bằng cách thực 
hành bồ thí (đảng), trì giới (s¿la), và thiền vắng lặng (samafha bhàvand), và cũng phải, 
tối thiểu, có gắng minh sát Bốn Nguyên Tổ Chánh Yếu Căn Bản, Tứ Đại, nhờ đó được 
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bảo đảm sẽ gặp Giáo Huấn của vị Phật tương lai, và khi đã gặp, có hy vọng sẽ thành 
tựu giải thoát. 


Khi nói rằng đàna, bồ thí, là Hạnh (carana), bỗ thí nằm trong phân hạng sa (đức 
tin), vốn là một trong những saddhammas, bảy phẩm hạnh thực tiễn của người tốt, lại 
một lần nữa nằm trong mười lăm carana-dhammas, hạnh pháp. Mười lăm carana- 
dhammas là: 


1. S7⁄a (GIới); 

2. Indriya-samvara (thu thúc lục căn); 

3. Bhojane matffannuià (âm thực độ lượng): 

4..Jàgariyanuyoga (tỉnh thúc): 

5-11. Saddhamma (bảy đặc tính của người tốt và có đức hạnh); 
12-15. Bốn J»ànas (Tứ Thiền, bốn tầng Thiên Sắc Giới). 


Mười lăm pháp kế trên là đặc tính của người chứng đắc tầng Thiển cao nhất 
(jhànalàbhì). Vị hành giả chỉ hành thiền minh sát (sukkhavipassaka) [33] phải có mười 
một hạnh pháp (cafarana-dhammas) [34], tức mười lăm trừ bốn tầng Thiền (Jhàna3). 
Người có chú nguyện muốn gặp Giáo Pháp của vị Phật tương lai (Buddha Sàsana) cần 
thiết phải thực hành đây đủ bồ thí, trì giới và bảy pháp saddhamưnas (phâm hạnh của 
người tốt). 


Những ai muốn thành đạt các Đạo và Quả trong chính kiếp sống hiện tại phải hội đủ 
mười một hạnh pháp (carana-dhamưnas) đầu tiên: sila, indriyasamvara, bhojane 
mafftannutà, jàgariydanuyoga, và bảy saddhammas. Nơi đây sửa, giới, cô nghĩa 
là 47ivatthamaka nicca sila(Thường xuyên thực hành chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng), Indriyasamvara có nghĩa thu thúc lục căn -- nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Bhojane 
maffannuià là âm thực có độ lượng, chỉ lây thức ăn vừa đủ để làm cho cơ thể được quân 
bình. .J2øariyanuyoga có nghĩa là không ngủ ngày, và chỉ ngủ một canh trong đêm [3 5] 
, trong hai canh còn lại thì thực hành bàvaznà(hành thiền, trau giỗi tâm). 


Saddhamma có nghĩa bảy phẩm hạnh của người tốt: 


1. Saddhà (đức tin), 

2. Saíï (nệm), 

3. Hiri (hỗ thẹn tội lỗi), 

4. Otappa (ghê sợ hậu quả của tội lỗi), 
5. Bàhusacca (học nhiều hiểu rộng), 

6. Viriya (tính tấn), 

1. Pamna (trí tuệ). 


Người muốn chứng ngộ Đạo và Quả Sø/äpannas (Tu-Đà-Huờn) trong kiếp sông hiện 
tại không đặc biệt cân thiệt phải thực hành hạnh bô thí (đàng). Nhưng những al tự biệt 
mình không đủ khả năng chuyên cân tính tân đê có thê giải thoát trong thời kỳ Giáo 
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Huấn của vị Phật hiện tại phải đặc biệt cố gắng thực hành đàna, hạnh bố thí, 
và uposatha-sila, bắt quan trai giới trong những ngày giới. 


Thứ Tự Thực Hành Và Những Người Mong Chờ Vị Phật Tương Lai 


Vì công phu thực hành của những vị còn tùy thuộc và mong chờ vị Phật tương lai không 
bao gồm gì hơn là tích trữ ba-la-mật (pảrzmi), không hắn cần thiết phải theo đúng thứ 
tự của những giai đoạn thực hành được chỉ dẫn trong Kinh Điển Pàii, tức sửa, 
samadhi và panna (giới, định, tuệ). Không nên triển hoãn, gát chờ hành xong si/2 (giới) 
rồ mới bắt đầu thực hành sưmad7¡ (định), hay triển hoãn công phu thực 
hành pazmnà (tuệ) để chờ hoàn tất pháp hành szznàđh¡ (định). Theo thứ tự của bảy giai 
đoạn thanh tịnh (visud4h¡s) như: 


1. Sila-visuddhi (giới tịnh), 

2. Cita-visuddhi (tâm tịnh), 

3. Ditthi-visuddhi (kiến tịnh), 

4. Kankhavitarana-visuddhi (đoạn nghi tịnh), 

5. Magg-àmagsa-nànadassana-visuddhi (đạo phi đạo tri kiến tịnh), 
6. Patipadananadassana-visuddhi (đạo trì kiến tịnh), và 

7. Nàna-dassana-visuddhi (tri kiễn tịnh). 


Hành giả không nên bỏ sót hay trì hoãn công phu thực hành pháp nào mà phải viên mãn 
hoàn tất trước khi thực hành giai đoạn kế, theo đúng thứ tự. Vì đây là những người có 
chú nguyện tích trữ ba-la-mật càng nhiều càng tốt nên phải tận lực chuyên cần nhằm 
tích trữ sila, samàdhi và pamnà (giới, định tuệ) càng nhiều càng tốt. 


Khi Kinh điển Pàli dạy rằng cia-visuddhi (tâm tịnh) chỉ phải được thực hành sau khi 
hoàn tất tròn đủ si/z-visuddhi (giới tịnh), rằng chỉ nên thực hành đithi-visuddhi (kiến 
tịnh) sau khi đã hoàn mãn hành xong ciffa-visuddhi (tầm tịnh), rằng chỉ nên thực 
hành kankhàvitarana-visuddli (đoạn nghỉ tịnh) sau khi đã hoàn tất thực hành viên 
mãn điíthi-visuddhi (kiên tịnh), rằng công phu trau giồi pháp hành thiền về amicca, 
dukkha, và anattà bhàvanà (vô thường, khô, vô ngã) chỉ nên được bắt đầu sau khi đã 
thực hành đầy đủ kankhàvitarana- visuddhi (đoạn nghi tịnh), thứ tự thực hành nây được 
chỉ dạy để áp dụng cho những vị cố gắng thành tựu Đạo và Quả chính trong kiếp sống 
nầy. Trong trường hợp những người tự thấy mình không thể chuyên cần đến mức cao 
độ như vậy mà chỉ cô găng góp nhặt ba-la-mật (ảrzz¡) tạo nên do pháp hành được bao 
nhiêu càng tốt, không nên bảo họ rằng pháp hành thiền vắng lặng nhằm thanh lọc tâm 
(samatha manasikàra cida-visuddhi) chỉ nên được bắt đầu sau khi thực hành đầy 
đủ s?/a-visuddhi (giới tịnh). 


Với người thợ săn và người thợ câu, không nên bảo họ nếu không bỏ nghề để hành một 
nghề khác thì đừng nên thực hành quán niệm, hướng tâm về vắng lặng và minh sát 
(samatha-vipassana-manasikara). Nói như vậy sẽ gây trở ngại cho Giáo Pháp 
(dhammantaràya, chướng ngại, cản trở người ta trên con đường dẫn đến Giáo Pháp). 
Trải lại nên khuyến khích người thợ săn hoặc thợ đánh cá nên quán niệm những phẩm 
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hạnh thánh thiện của Phật, Pháp, Tăng. Nhắc nhở họ nên tận lực quán niệm tính chất ô 
trược của cơ thê vật chất nầy. Khuyên nhủ họ nên quán niệm tánh cách vô thường, bất 
ôn định, hết sức bấp bênh, của kiếp sinh tồn, trước cái chết chắc chắn sẽ phải đến với 
ta, và với tất cả mọi chúng sanh. Sư (Ngài Ledi Sayadaw) có biết trường hợp một người 
thợ chải lưới chuyên nghiệp, sau khi được khuyến khích như trên, có thể đọc thuộc lòng 
Kinh Điển Pàii và "zsaya" (bản dịch từng chữ) quyên Abhidhammnattha Sangaha (Vi 
Diệu Pháp Toát Yếu) và những duyên hệ, Paccaya Niddesa, của bộ Paithàna (Tương 
Quan Duyên Hệ) của Tạng Luận trong khi vân hành nghề đánh cá. Những công trình tu 
học như vậy là nền tảng vững chắc rất tốt để gieo trồng mầm giống vi//à (Minh). 


Ngày nay, mỗi khi gặp thiện tín (dàyaka upàsakas), đúng theo truyền thống của một 
nhà Sư, Sư khuyên họ rằng mặc dầu là thợ săn hay thợ câu chuyên nghiệp, lúc nào cũng 
nên ghi nhớ, quán niệm những phẩm hạnh thánh thiện của Tam Bảo và ba đặc tướng 
của đời sông. Quán niệm những phẩm hạnh thánh thiện của Tam Bảo (T¡-Raiana) là 
gieo trồng hột giống Hạnh (carana). Quán niệm ba đặc tướng của đời sống là gieo trồng 
hột giống Minh (vi//a). 


Dầu là đối với người thợ săn hay thợ câu ta cũng nên khuyến khích họ thực hành niệm 
tâm như vậy. Không nên nghĩ rằng sẽ không thích nghi nếu ta khuyên người thợ săn 
hay thợ câu nên hành thiền vắng lặng (sđmz/ha) và thiền minh sát (vipassanà). Đàng 
khác, nếu họ gặp khó khăn, nên giúp đỡ cho họ hiểu biết. Nên sách tân và khuyến khích 
họ nên kiên trì cố găng. Họ ở trong hoản cảnh mả dù chỉ có hành động nảo tích trữ ba- 
la-mật (pàrami) và có chiều hướng tốt cũng nên được tán dương. 


Mắt Cơ Hội Gieo Trồng Hột Giống V⁄77à (Minh) Vì Không Biết Giá Trị Của Thời 
Hiện Tại 


Vài vị đạo sư chỉ chú trọng đến những lời dạy trực tiếp và rõ ràng, không thê hiểu lầm, 
trong Kinh Điền Pàii về thứ tự phải thực hành bảy giai đoạn thanh tịnh (visuđdhi), nhưng 
không quan tâm đến giá trị của thời gian hiện tại. Các vị ấy dạy rằng pháp hành thiền 
văng lặng (samarha) hay thiền minh sát (vi»assana), dầu tận lực tinh tân thế nào, không 
thê đưa đến thành quả nếu trước đó không hoàn tất giai đoạn giới tịnh (s/a-visuddhì). 
Vài hành giả kém hiểu biết bị dẫn dắt lầm đường vì tin theo những lời dạy tương tợ. 
Như vậy, đó là đhamnanfaraya (chướng ngại cho Giáo Pháp). 


Những người Ấy, vì không hiểu biết bản chất của giờ phút hiện tại, sẽ mất cơ hội để 
gieo trồng mâm giống vử/¿ (Minh), vốn chỉ có thê thành tựu khi gặp được Giáo Huấn 
của một vị Phật (8uddha Sàsana). Trong thực tế, họ không thê giải thoát ra khỏi những 
khổ đau của đời sống và vẫn phải còn lặn hụp lăn trôi trong vòng luân hồi (smsảra) 
bởi vì trong quá khứ xa xôi dải không thể quan niệm, trải qua vô số chu kỳ nhiều hơn 
cát trên bờ sông Hằng (Ganges), mặc dầu đôi khi họ có cơ hội gặp Giáo Huấn của một 
vị Phật (Buddha Sàsana) nhưng không thâu thập nền tảng mầm giống vi//à (Minh). 


Khi nói đên mâm giông, nên hiệu răng có những hột giông đủ chín mùi đề có thê nở 
mộng và trở thành cây non mạnh khoẻ sởn sơ, và có nhiêu mức độ chín. Cũng có những 
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hột giống chưa chín, chưa đủ mùi. Người không hiểu biết ý nghĩa của đoạn kinh mình 
đang đọc, hoặc không hiểu biết phương pháp thực hành chân chánh, dầu thông hiểu ý 
nghĩa nhưng chỉ đọc, tụng, và lần chuỗi theo thói quen thông thường trong khi ây quán 
niệm phẩm hạnh của Đức Phật và những đặc tướng vô thường, khổ, và vô ngã, đọc tụng 
kinh mà không theo dõi lời kinh, ặt sẽ có hột giống không đủ chín, không mùi. Những 
hột giống nây có thê chín và đủ mùi nếu hành giả tiếp tục hành như thế trong những 
kiếp sau kế đó, nếu có được cơ hội. 


Pháp hành văng lặng (samafha) cho đến mức parikamma nữmifa [36] và pháp hành 
minh sát (vipassanà) đến tuệ phân biệt sắc và danh (rzpa và nàma), dầu chỉ một lần, là 
hột giống chín mùi có đủ tiềm năng và thể chất. Pháp hành thiền vắng lặng đến 
mức uggaha nimifía và pháp hành thiền minh sát đến mức sđmmnasana-nàna [37], dầu 
chỉ một lần, là hột giống càng chín mùi hơn. Thiền văng. lặng đến mức Patibhàga- 
nimitta [38] và thiền minh sát đến Udayabbayanana [39], dầu chỉ một lần, là hột giông 
càng chín mùi hơn. Nếu cảng chuyên cân tỉnh tân hơn trong công phu thực hành thiền 
văng lặng và thiền minh sát hột giống v///à(Minh) càng già giặn chín mùi hơn có thê 
đưa dến thành công quan trọng. 


Adhikàra (Pháp Hành Nhiệt thành Tỉnh Tấn Và Thành Công) 


Kinh Điền Pàli nói rằng chỉ trường hợp có zđj¿kàra trong thời kỳ Giáo Huấn của những 
vị Phật (Buảdha Sàsana) quá khứ mới có thể thành tựu các tầng Thiên (Jhảnas), các 
Đạo (Magsas) và các Quả Lá nà) trong thời Phật Giáo sau nây. Danh từ "adh¿kàra” 
có nghĩa là "hột giống thành công", tức là những mầm giống có thê trồ sanh thành quả 
tốt đẹp. Ngày nay có những người trải qua cuộc đời của mình thực hành theo những 
phương pháp cô truyên, vốn chỉ là những pháp mô phỏng theo thiền vắng lặng 
(samatha) và thiền minh sát (vipassanà) mà không chính thực là những hột 
giống samafha và vửjà có thê gọi là adhikàra. 


Trong hai loại hột giống, những người đã gặp được Phật Giáo (Buddha Sàsana) mà 
không có đủ hột giông vjjà (Minh) thì quả thật là một mất mát lớn lao. Đáng tiếc như 
vậy bởi vì những hột giông v//7a (Minh) liên quan đến rdpa và nàma dhamma (tiễn trình 
sắc pháp và danh pháp) chỉ có thể có trong thời kỳ còn Giáo Huấn của một vị Phật 
(Buddha Sàsana) và chỉ khi nào đủ nhạy cảm để hay biết mới có thê thấu đạt. 


Do đó hiện nay, dầu nam hay nữ, những ai tự cảm thấy mình không thể suy niệm và 
quán xét tận tường bản chất của sắc và danh pháp (rủpa nàma dhamma) nên cô găng 
tìm hiểu cặn kẻ nằm lòng bốn nguyên tố chánh yêu (Tứ Đại) của vật chất, suy niệm vỆ 
ý nghĩa và bản chất của Tứ Đại, và hiểu biết nó hợp thành cơ thể vật chất nây như thế 
nào. 


Đến đây chấm dứt phần chỉ dẫn, với những thảo luận về bốn hạng và ba loại người đã 
được đê cập đên trong Tạng Kinh và Tạng Luận đó là: 
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1. Những người sông trong thời kỳ có Giáo Huấn của một vị Phật mà không thực hành 
văng lặng (samarha) và minh sát (vipassand) đề cho thời gian trôi qua với những pháp 
hành mô phỏng, giả mạo, bị mất mát rất quan trọng vì lỡ mất cơ hội được sanh làm 
người trong thời kỳ có Phật Giáo, 


2. Đây là thời gian mà những người trong hạng ?adarama và Neyya [40] nếu đủ chuyên 
cần tinh tân, có thê thâu gặt những hột giống sưmatha (vắng lặng) và wipassand (minh 
sát) chín mùi, và dễ dàng thành tựu những lợi ích siêu thế trong kiếp sống. nây hay trong 
một cảnh trời (deva loka) vào kiếp tới -- trong Giáo Huấn của vị Phật nầy hoặc của vị 
Phật tương lai, 


3. Những vị nây có thê thâu hoạch những lợi ích rộng lớn bao la trong kiếp sống làm 
người, trong Giáo Huân của một vị Phật. 


Đến đây chấm dứt phần trình bày ba loại và bốn hạng cá nhân. 


Một Lời Khuyên Và Cảnh Giác 


Nếu những thời kinh được Đức Phật thuyết giảng trong suốt bốn mươi lăm Hạ (yassas) 
được súc tích cô đọng và những phần chánh yếu trong Tam Tạng Kinh (7ipiaka) được 
rút tỉa ngắn gọn lại thì ta còn ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo (bodhipakkhiya- 
dhamma, những pháp cần thiết phải có để thành tựu trạng thái giác ngộ, cũng gọi là 37 
Bồ Đề Phân). Ba mươi bảy pháp cần thiết giúp đưa đến giác ngộ (bodhipakkhiya- 
dhamma) nầy là phần cốt tủy chánh yếu của Tam Tạng kinh. Bảy giai đoạn thanh lọc 
(visuddhì), là phần thâu gọn của những phâm trợ đạo nầy, trở 
thành s//2 (Giới), sưmàd¡ (Định), và panna (Tuệ). Những pháp nầy được gọi 
là adhisila sàsana (Giáo Huấn của Giới Luật Cao Siêu), adhicita sàsana (Giáo Huấn 
Của Tâm Cao Siêu), và ađdhipannad sàsana (Giáo Huấn Của Trí Tuệ Cao Siêu). Những 
pháp này cũng được gọi là s/ˆ&häs, những pháp tu học. Khi nói đến si/z (Giới). điều 
chánh yếu đối với người cư sĩ tại gia là øicca sìla (những giới cần phải thường xuyên 
hành trì). Những aI tròn đủ #/cca sila là đã có đủ carana (Hạnh). Chính Hạnh (carana) 
cùng với Minh (vi//2) giúp ta thành tựu Đạo và Quả. Nếu những vị ấy có thể hành thêm 
Bát Quan Trai Giới (wposatha sìla) trong những ngày giới thì càng tốt hơn nicca 
sửa nhiều. Đối với hàng cư sĩ, øicca sila (giới thường xuyên) có nghĩa là àjivahamaka 
sửa [41]. Những giới nầy phải được nghiêm chỉnh và thật lòng nhiệt thành hành trì. 
Nếu, vì còn là phảm nhân (puhwjjana) ta vi phạm một giới nào, thì có thể sám hối và 
xin giới lại, lặp lại lời chú nguyện, xin trong sạch giữ giới từ đây về sau, đến trọn đời. 

Nếu, trong tương lai lại còn phạm giới nữa thì có thê lặp lại lời chú nguyện, và mỗi lần 
xin giới như vậy thì giới hạnh được thanh lọc trong sạch trở lại. Sự cô găng không phải 
khó. Mỗi khi ø/cca sila, giới thường xuyên, bị vi phạm thì nên sám hối và như vậy giới 
hạnh trở nên trong sạch trở lại. Ngày nay có rất nhiều người giới đức trong sạch Tuy 
nhiên người có tâm định vững chắc trong pháp hành niệm kasina (dùng một hình thê 
tròn làm bằng đất nhôi rồi gom tâm an trụ vào đó) hay thực hành niệm những ô trược 
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của thân (asubha-bhàvanà) v.v... quả thật hiểm hoi, cũng như người có thể thấu đạt 
minh sát những hiện tượng vật lý và tâm linh, hay ba đặc tướng của vạn pháp v.v... Thật 
hiểm hoi có những người thành công như vậy vì ngày nay nhiều Giáo Pháp Sai Lầm 
(micchàdhamma) đã chín mùi, tạo nhân gây hiểm họa và chướng ngại cho Giáo Pháp. 


Những Giáo Huấn Sai Lầm 


Giáo Huấn Sai Lầm (micchà-dhamma) tức "những lời dạy rất có thê gây chướng ngại 
cho Giáo Pháp" (dhammaniaràya), có nghĩa là những quan kiến tương tợ như những 
pháp hành và những giới hạn như không thể thấy hiểm họa của vòng luân hồi $Sasàra, 
niêm tin cho răng thời bây giờ không ai có thê thành tựu Đạo và Quả, chiều hướng triển 
hoãn mức độ chuyên cần, chờ cho đến khi ba-la-mật (pàrzmis) đủ chín mùi, niềm tin 
cho rằng người thời nay chỉ là đwi-hefuka [42], những người sanh ra với hai nhân thiện, 
niềm tin cho rằng những vị đại sư thời xưa không còn nữa. 


Mặc dầu không đưa đến mục tiêu cùng tột, không có thiện nghiệp (kusala kamma) nào 
là vô ích. Nếu ta chuyên cần cô gắng, thiện nghiệp (kusala kamma) lúc nào cũng là 
phương tiện tạo ba-la-mật (pàrzmi) cho những ai còn thiếu ba-la-mật. Nếu không cố 
găng tạo ba-la-mật ắt cơ hội thâu gặt ba-la-mật đã mất. Nếu những người mà ba-la-mật 
chưa chín mùi ra sức cố gắng thì ba-la-mật của họ sẽ chín mùi. Những người này có thể 
thành đạt Đạo và Quả trong kiếp tới trong GIáo Huấn của vị Phật hiện tại. Nếu không 
chuyên cần tinh tắn, cơ hội để làm cho ba-la-mật chín mùi sẽ mất. Nếu những người mà 
ba-la-mật đã chín mùi chuyên cần tinh tấn, những vị ấy có thể chứng đắc Đạo và Quả 
trong kiếp sống này. Nếu không cố gắng, cơ hội thành đạt Đạo và Quả sẽ mắt. 


Nếu những người sanh ra với hai nhân thiện (dwi-heruka) chuyên cần tinh tấn, họ có thể 
trở thành ứ¡-hefuka [43] trong kiếp sống tới. Nếu không chuyên cần cô gắng, họ không 
thể tiễn lên từ trạng thái dvi-hefuka (sanh ra với hai nhân thiện) mà sẽ còn tuột xuông 
mức aheiuka [44]. Thí dụ như anh kia trù định xuất gia, trở thành tỳ khưu (bhikkhu). 
Nếu có người nói với anh răng "chỉ nên dự định xuất gia nếu anh có thể sống suốt đời 
CUỘC sống của một vị ty khưu. Nếu liệu làm không được vậy, chớ nên dự định xuất gia 
như thế", -- đó là đhamưnanfaràya, chướng ngại cho Giáo Pháp. 


Đức Phật dạy: "Như Lai tuyên ngôn rằng chỉ một tác ý thiện khởi sanh đã tạo lợi ích 
lớn lao" -- (Majhima Nikaya, Trung A Hàm, sô 8) 


Làm giảm giá trị một hành động bó thí (đàna) hoặc làm ngã lòng một người phát tâm 
bồ thí, có thể là một øunnawfaràya, chướng ngại cho hành động tạo thiện nghiệp của 
người có ý định bố thí. Nếu làm thối chí những người có hành động trì giới, tham thiền, 
và phát triển trí tuệ thì đó là tạo dhammantaràya, chướng ngại cho Giáo Pháp. Người 
gây chướng ngại cho những hành động tạo thiện nghiệp sẽ mất quyên lực và ảnh hưởng, 
tài sản và sự nghiệp và sẽ nghèo đói trong những kiếp tới. Nếu gây chướng ngại cho 
Giáo Pháp người ấy sẽ có khuyết điểm trong giới đức và phẩm hạnh và kém nhạy cảm 
hiểu biết, và như vậy, rõ ràng là thấp kém và hèn hạ trong những kiếp vị lai. Do đó hãy 
coi chừng! 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO Một Toát Yếu Về Những Yếu Tố Cần Thiết Cho Sự Giác Ngộ 
Ngài Hoà Thượng LEDI SAYADAW Phạm Kim Khánh dịch 


Đến đây chấm dứt phần trình bày nên xử dụng xứng đáng cơ hội hiếm hoi được sanh 
làm người, bằng cách loại trừ những Giáo Huấn sai lạc được kề trên và chuyên cần tỉnh 
tấn trong đời sông hiện tại nhằm khóa chặt cánh công vào bốn cảnh khô (zpàya). -- cho 
những kiếp vị lai trong vòng luân hồi (szmsảra) -- hoặc nữa, nhằm tích trữ những hột 
giống tốt giúp ta thoát ra khỏi những khổ đau trong kiếp sống tới hoặc trong Giáo Huấn 


của vị Phật kế sau đây, do nhờ thực hành văng lặng (samarha) và mình sát (vi2assana) 
một cách quyết định, nhiệt thành và chuyên cần. 


Ghi chú: 


[1] Gặp một vị Phật: Điểm nầy không thấy ghi chép trong kinh sách và chú thích được 
đê cập đên ở phân trên. (Chủ biên Buddhist Publication SocIety -- Kandy) 


[2] Đời sống thường được phân làm ba giai đoạn: thiếu niên, trung niên, và lão niên. 
Xem "Path of Purification"” (Visuddhi Magga - Thanh Tịnh Đạo) do Đại Đức Nànamoli 
chuyên dịch từ Pàli sang Anh, trang 721. 


[3J Giáo Huấn của vị Phật hiện tiền -- nơi đây được dịch sang tiếng Việt từ chữ: fhe 
present Buddha Sàsana. 


[4] Pussala-Pannaiii, chương 100; Anguftara, Tika-nipàfa (những số Ba) số 22. (Xem 
“The Wheel”" sô 155/158, trang 18) 


[5] Vữnana Watthu. 

[6] A⁄ajjhima Nikàya, Trung A Hàm, số 36. 

[7] Digha Nikàya, Trường A Hàm, số 2: kinh $àmannaphala Sutta. 

[8] Dhammapada Commentary, Chú Giải kinh Pháp Cú -- Pefa Vatthu. 
[9] Vinaya Pữaka, Tạng Luật, Para/¡ka. 


[10] 77-rafana = "Tam Bảo": Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. (Buddha, Dhamma, 
Sangha) 


[11] Đại Niết Bàn: Sự viên tịch của một vị A-La-Hán được gọi là nhập Đại Niết Bàn, 
parinibbàna. 


[12] A-Na-Hàm, hay "Bắt Lai" là tầng Thánh thứ ba trong Tứ Thánh. Vị Thánh này 
được gọi là Bât Lai vì không bao giờ còn trở lại cảnh Dục Giới (kâma-loka). 
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[13] Vô Phiên Thiên -- cảnh giới hoàn toàn tinh khiết, bao gồm năm cảnh trời thuộc 
Sắc Giới, cảnh giới mà chỉ có những vị Thánh "Bât Lai" tái sanh vào và nơi đây các 
Ngài sẽ chứng đắc Đạo và Quả A-La-Hán và nhập Đại Niệt Bàn. 


[14] .4pàya-loka là bỗn cảnh khô bao gồm: cảnh a-tu-la, cảnh ngạ quý, cảnh thú và cảnh 
địa ngục 


[15] Sunna-kappas -- những châu kỳ "hư không”, tức những a-tăng-kỳ không có Phật 
Giáo, không có Giáo Huân của một vị Phật. 


[16] .4hakkhana: Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, Pàthika-vagga, phẩm Pàthika, bài 
kinh Dasuftara Sutta; Anguttara Nikàya HH, Athaka-nipàta, Akkhana Sufta, trang 60:- 
- () paccaniaro, sông một nơi mà Giáo Huấn của một vị Phật, 8#uđdha Sàsana, không 
được lưu truyền; (1) Arino, tái sanh vào bốn cảnh giới Phạm Thiên Vô Sắc; 
(1m) V7alingo, những người sanh ra đần độn ngu si hay bệnh tật về tâm thần, v.v... ; 
(1v) Asannasdf1a, sống trong cảnh giới những vị Phạm Thiên Vô Tưởng, không có thức; 
(v) Micchà-ditthi, sanh trưởng giữa những người mang nặng tà kiến; (vi) Pera, trong 
cảnh nøạ qui; (v1) 7?rachàna, trong cảnh thú; và (v11) Niraya, trong cảnh địa ngục. 


[17] Dhamma Commentary, tích chuyện liên quan đến câu 1 và câu 18. 


[18] Dữiha-dhamma-sukha-vihàra -- Phát sanh đến vị A-La-Hán sự hiểu biết rằng mình 
đã giải thoát, và Ngài chứng ngộ: "Không còn tái sanh nữa; ta đã sống cuộc sống trong 
sạch; ta đã hoàn thành viên mãn những gì cần phải làm; ta không còn gì nữa phải làm 
để chứng ngộ Đạo và Quả A La Hán." Như vậy Ngài an trụ thoải mái trong cuộc sống 
hiện tại. 


[19] Panca Sila, Ngũ Giới. Đây là những giới căn bản bao gồm mức tối thiểu mà mỗi 
người, nam hay nữ, cân phải hành trì. Đó là: cử kiêng không sát sanh, không trộm cắp, 
không tà hạnh, không nói dôi và không dùng những chât say. 


[20] Ba phần của nhóm "Giới" trong Bát Chánh Đạo (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng), khi được kể với chỉ tiết, trở thành Ajivatthamaka sila như sau: 1. Con nguyện 
sẽ không sát hại hay làm tôn thương sanh mạng; 2. Con nguyện sẽ không trộm cắp; 3. 
Con nguyện sẽ không phạm tà hạnh và dùng các chất say; 4. Con nguyện sẽ không nói 
dối; 5. Con nguyện sẽ không nói lời đâm thọc, làm cho người nây hờn giận người kia; 
6. Con nguyện không nói lời thô lỗ cộc căn; 7. Con nguyện không nói lời nhảm nhí; 8. 
Con nguyện không sinh sống bằng tà mạng. 


[21] A4#hànga Uposatha Sila = Tâm giới, hay bát quan trai giới, là kiêng cữ: l. sát sanh, 
2. trộm cắp, 3. tà hạnh, 4. nói dối, 5. dùng chất say, 6. ăn sau giờ ngọ, 7. khiêu vũ, hát 
xướng, đờn kèn, và ca nhạc, đeo tràng hoa, dùng nước hoa, son phần và trang sức v.v... 
§. nằm giường đẹp và cao. 
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[22] Dasanga Sila, mười giới, là một hình thức tế nhị của tám giới. Giới số (7) trong 
Bát Quan Trai Giới chia làm hai, và cộng thêm giới thứ I0 là cữ kiêng, không nhận 
vàng và bạc. 

[23] Bhikkhu Sìla, Tứ Thanh Tịnh Giới, bốn loại giới giúp chư Tăng giới đức trong sạch 
(catupàrisuddhi-sila) là:-- 1. Kiêng cữ, khép mình trong 227 giới luật của nhà sư (Giới 
Bồn); 2. Thu thúc lục căn; 3. Giới luật liên quan đến chánh mạng; 4. Giới luật liên quan 
đến bốn đồ dùng cần thiết (tứ vật dụng: y phục, chỗ ở, vật thực và thuốc men). 


[24] Magga-nana: Trí tuệ của bốn Thánh Đạo, tức Tu Đà Huờn Đạo, Tư Đà Hàm Đạo, 
v.V... Phala-nảna là trí tuệ của bôn Thánh Quả. 


[25] Paramairha: chân lý trong ý nghĩa cùng tột; chân lý tuyệt đối, chân đề. 
Sách Abhidhammattha Sangaha, VỊ Diệu Pháp Toát Yếu, kế ra bốn paramatha 
dhammas là: 7a, tâm vương; Ceíasika, tâm sở; Rùpa, sắc; và Mibbàna, Niết Bàn. 
[26] Parhavì (nguyên tô Đất), Ảpo (nguyên tô Nước, hay nguyên tổ có đặc tính làm dính 
liền), 7e/o (nguyên tố Lửa) và Vàyo nguyên tố Gió, có đặc tính di động hay nâng đỡ); 
ta thường gọi là đất, nước, lửa, gió. 


[27] Dhammapada Commentary, Bản Chú Giải Kinh Pháp Cú, câu chuyện liên quan 
đên câu 64. 


[28] Bản Chú Giải Kinh Pháp Cú, liên quan đến câu 158, câu chuyện vị tỳ khưu tham 
á1 


[29] Vinaya Piraka, Tạng Luật, phẩm Mahàvagsa. 


[30] Dhammapada Commentary, Bản Chú Giải Kinh Pháp Cú, câu chuyện liên quan 
đên câu 60. 


[31] Lạc cảnh, suøgaíi loka, là cảnh người (éanusa) và sáu cảnh trời Dục Devaloka. 
[32] Khổ cảnh, duggdfi loka, là cảnh a-tu-la, ngạ quỉ, thú, và địa ngục. 


[33] Sukkhavipassaka: (Lời người dịch) VỊ hành giả không dựa trên thiền vắng lặng để 
phát triên tuệ minh sát mà hành thăng thiên minh sát. 


[34] Mười một: từ số 1 đến I1, tức 15 trừ bốn tầng Thiền (Jhàna2) 
[3Š] Đêm được xem là có ba canh. 
[36] Mưmirra là hình ảnh phát hiện trong tâm khi hành giả thành công tu tập một phương 


pháp hành thiền. Hình ảnh ấy là bước đầu đưa vào tâm định nên gọi là Chuẩn Bị 
hoặc Parikamma Nimira, đề mục sơ khởi. Đây là hình ảnh trong tâm. 
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Hình ảnh vẫn chưa vững chắc và rõ ràng lắm, phát hiện trong tâm sau đó được gọi 
là Uggaha-Nimifa. Đây là hình ảnh trong tâm. 


[37] Sammasana-nàna, tuệ thâu đạt, quán sát, nghiên cứu, nắm vững và nhận định rằng 
tât cả những hiện tượng trong kiêp sông là vô thường, khô và vô ngã. Vào thời kỳ cuôi 
cùng của tuệ nây hành giả nhoáng thây minh sát rõ ràng. 


[38] Patibhaga-nimiffa, hình ảnh khái niệm. Thiền vắng lặng đến mức gom tâm an trụ 
thật vững chắc, thầy hình ảnh rõ ràng và không chao động. Đây cũng là một hình ảnh 
trong tâm. 

[39] Uadayabbayanana, tuệ sanh diệt, là tuệ giác phát sanh do công phu quán sát trạng 
thái phát sanh và hoại diệt của các pháp hữu vi. Đây là tuệ giác đâu tiên trong chín tuệ 
hợp thành giai đoạn thanh lọc Pafipadananadassana-Visuddhi, Trì Kiên Tịnh. 

[40] Xem từ trang 147 sách nầy. 

[4L] 4jivatthamaka sìla. Xem chú thích số 2, trang 158 , sách này. 


[42] Dvi-hetuka-patisandhi, sanh ra với hai nhân. Câu này hàm ý là được sanh ra với 
hai nhân thiện, tức hai nhân vô-tham (z/obha) và vô-sân (adosa). Người sanh ra với hai 
nhân thiện như vậy không thể thành tựu Đạo và Quả trong kiếp hiện tiền, vì còn thiếu 
nhân thiện thứ ba là vô s1 (amoha). 


[43] T¡r-hetuka-pafisandhi, sanh ra với ba nhân thiện: alobha (vô tham), adosa (vô sân) 
và anoha (vô sì). 


[44] ahetuka: một chúng sanh sanh ra không có nhân thiện nào. 


-OoOOO- 
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Chương I 
Phâm trợ đạo 
(Bodhipakkhiya-dhamma) 


Ham nay Sư (Ngài Ledi Sayadaw) sẽ giản lược trình bày ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo, 
hay ba mươi bảy Bỏ Đề Phân, những Yếu Tố Cần Thiết cho sự Giác Ngộ [I], mà những 
ai muốn trau giồi thiền vắng lặng và thiền minh sát phải tận lực và quyết chí thực hành, 
nhăm tạo cho mình cơ hội hiếm hoi được tái sanh vào cảnh người trong thời kỳ có Giáo 
Huấn của vị Phật hiện tại (present Buddha Sàsana). 


Pháp Bodhipakkhiya dhammna, Phẩm Trợ Đạo, gồm bảy nhóm là: 


1. Safipathàna, Niệm Xứ (4 yêu tô), 

2. Sammappadhàna, Chánh Cần (4 yếu tô), 

3. Iddhipàda, Như ý Túc, hay căn bản của sự thành công, (4 yếu tổ), 
4. Indriya, Căn, hay Khả Năng Kiểm Soát (5 yếu tô) 

5. Bala, Lực, hay Năng Lực Tinh Thần (5 yếu tố) 

6. Bojjhanga, Giác Chi, những Yêu Tố của sự Giác Ngộ Ứứ yếu tố) 
1. Magganga. Đạo, những yếu tô của Con Đường (8 yếu tô) 


(Tất cả 37 yếu tố) 


Pháp bodhipakkhiya-dhamma, Phẩm Trợ Đạo, hay Bồ Đề Phần được gọi như vậy bởi 
vì nó là những thành phần (pakkhiya) của sự Giác Ngộ (bodhi) mà nơi đây đề cập đến 
như là tuệ giác của Thánh Đạo (éagga-nàng). Đây là những pháp, dharmmmas (những 
hiện tượng tâm linh) làm nhiệm vụ nguyên nhân kế cận (0zđz/hàna, những thành phần 
thiết yếu (sambhàra) và những nền tảng, hay điều kiện đầy đủ (upamissaya) của Đạo 
Tuệ (magga-nâng). 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO (Bodhipakkhiya Sangaho) 


„ : 1. Niệm Thân 
TỪ NIỆM XỬ Ạ 2. Niệm Thọ 
(Caffàro safipatthàna) 3. Niệm Tâm 
4. Niệm Pháp 
TỨ CHÁNH CẦN 1. Tĩnh Tân lánh Xa Ác pháp đã phát sanh 
: 2. Tình Tân ngăn ngừa ác pháp chưa sanh 
(Cafftàro 4 l F ah. mc : 
šummapnudliônil) SÃ Tĩnh Tân phát triên thiện pháp chưa sanh 
4. Tình Tân tăng trưởng thiện pháp đã sanh 
TỨ THÂN TÚC Ạ 1. Dục Như ý Túc 
(Caffàro iddhipàdà) 2. Tân Như ý Túc 
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3. Tư Duy Như ý Túc 
4. Trạch Quán Như ý Túc 


. Tín Căn 

. Tấn Căn 

. Niệm Căn 
. Định Căn 
. Tuệ Căn 


NGŨ CĂN 
(Pancindriyàni) 


ch 
€{ì + C) lộ) 


. Tín Lực 

. Tấn Lực 

. Niệm Lực 
. Định Lực 
. Tuệ Lực 


NGŨ LỰC 
(Pancabalàmi) 


{nh 
{nh + C) ) 


. Niệm Giác Chi 

. Trạch Pháp Giác Chị 
. Tinh Tân Giác Chi 

. Phỉ Giác Chi 

Khinh An Giác Chi 

. Định Giác Chỉ 

. xả Giác Chi 


THÁT GIÁC CHI 
(Saffabojjhangd) 


¬ 


. Chánh Kiến 

. Chánh Tư Duy 

. Chánh Ngữ 
Chánh Nghiệp 
Chánh Mạng 

. Chánh Tinh Tấn 
. Chánh Niệm 

. Chánh Định 


BÁT CHÁNH ĐẠO 
(Atfthqmagsgangàni) 


Tổng cộng: k.WÁ 


-OooOOO- 
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Chương II 
Tứ niệm xứ 
(Satipatthàna) 


Dam từ safi2afthana được định nghĩa như sau: 


Bhusam titthati tỉ pathànam; sati eva patfthànam saflipatthànam. 


Có nghĩa là: cái gì được kiên cô thiệt lập, vững chặc áp đặt, vào là "niệm xứ”, nên tảng 
của niệm; công phu "chú niệm" tự chính nó là một niệm xứ như vậy. 


Có bôn Niệm Xứ: 


1. Kàyànupassana-satipatthana (Thân Quán Niệm Xứ), 

2. Vedananupassana-satipatthana (Thọ Quản Niệm Xứ) 

3. Ciftànupassana-satipaffhana (Tâm Quán Niệm Xứ), 

4. Dhammànupassana-satipatthana (Pháp Quán Niệm Xử). 


1. Kàyànupassana-satipatthana, Thân Quán Niệm Xứ, văn tắt gọi Niệm Thân, là sự 
chú niệm kiên cô áp đặt vào những hiện tượng của thân, như hơi-thở-vào và hơi-thở-ra. 


2. Vedanànupassana-satipatthana, Thọ Quán Niệm Xứ, văn tắt gọi Niệm Thọ, là sự 
chú niệm kiên cô áp đặt vào những cảm thọ. 


3. Citànupassana-satipatfhana, Tâm Quán Niệm Xứ, văn tắt gọi Niệm Tâm, là sự chú 
niệm kiên cô áp đặt vào những tư tưởng hay những tiên trình tâm, như ý nghĩ liên hợp 
hoặc không liên hợp với khát vọng. 


4. Dhammànupassana-satipafthana, Pháp Quản Niệm Xứ, văn tắt gọi Niệm Pháp, là sự 
chú niệm kiên cô áp đặt vào những hiện tượng như những chướng ngại tinh thân 
(nìvaranas, pháp triên cái) v.v... 


Trong bốn niệm xứ nếu niệm, hay chú tâm ghi nhận, được kiên cố áp đặt trên một phần 
của thân, như hơi-thở-ra và hơi-thỏ-vào chăng hạn, điều đó hàm xúc ý nghĩa là sự chú 
tâm đã được vững chắc thiết lập trên tất cả. Như vậy bởi vì ta đã có khả năng đặt sự chú 
tâm vào bất luận nơi đâu trong thân. 


"Vững chắc thiết lập" có nghĩa là nếu muốn đặt sự chú tâm vào hơi-thở-ra và hơi-thở- 
vào trong một giờ, ta có thể an trụ tâm vững chắc vào hơi thở trọn thời gian ấy. Nếu 
muốn giữ tâm an trụ vào hơi thở trong hai giờ, ta có thể giữ tâm vững chắc áp đặt vào 
hơi thở trong hai giờ. Không có lúc nào tâm chú niệm rời khỏi đề mục bởi vì chi thiền 
Tầm (yiakka) không Ổn định vững chắc. 
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Muốn có thêm chi tiết về safipaithàna, xem “Satipatthàna Suia", bản dịch trong “The 
Wheel" sô I§. Cũng đọc Chú Giải bài kinh nây trong “The Way of Mindfulness", bản 
dịch do Soma Thera (Buddhist Publication SocIety, Kandy). 


Tại sao ta phải vững chắc gom tâm an trụ và kiên cố áp đặt trên đề mục như hơi-thở-ra 
và hơi-thỏ-vào, không thê sơ khuyết? Là bởi vì ta cần phải tập trung tư tưởng để canh 
chừng và kiểm soát lục thức (wizmàna) [2], vốn nhanh chóng bay nhảy và trôi giạt bềnh 
bồng một cách bắt định từ quá khứ xa xôi không thể quan niệm, trong vòng luân hồi 
(samsara) vô tận. 


Sư xin nói rõ thêm. Tâm có thói quen chạy rong từ đâu nây sang đâu kia quanh quân 
tới lui sáu trân cảnh, khởi hiện ở sáu căn môn. [3] 


Sư lẫy một thí dụ, như trường hợp anh chàng kia mắt trí, không thể kiểm soát tâm mình. 
Chí đến giờ ăn cơm anh cũng không nhớ mà cứ mãi thênh thang rong rỗi đầu này đầu 
kia, cha mẹ phải đi tìm, gọi về ăn. Rồi sau khi ăn năm sáu miếng thì anh lật ú úp chén lại, 
bỏ đi, không dùng hết bửa. Anh chàng lãng trí đến mức độ như vậy. Ăn uống cũng 
không biết dùng cho đủ no. Khi nói chuyện anh cũng không thể nói hết trọn câu. Nói 
đầu quên đuôi, đang chuyện nầy bắt sang câu chuyện khác. Đoạn đầu, đoạn giữa và 
đoạn cuôi của một câu không phù hợp với nhau. Nói không ai hiểu. Anh chàng không 
thể làm gì hữu ích trên thế gian nây, và không ai biết anh muốn gì. Anh không thê hoàn 
tất một công việc gì. Người như thế không thể được xem là một chúng sanh trong cảnh 
người, sống cũng như không. 


Anh chàng mất trí ấy có thể trở lại bình thường, với tinh thần ổn kiện, nếu anh gặp một 
vị lương y tâm thân tài giỏi, chữa bịnh cho anh với những phương pháp nghiêm nhặt. 
Được chữa trị như vậy, dân dần anh chàng có thể trở lại đời sống bình thường, đến bửa 
có thể ăn uống no bụng. Trong những công việc khác hằng ngày anh cũng có thể kiểm 
soát tâm và hoàn thành đến nơi đến chốn, nói chuyện mạch lạc có trước có sau như 
thường. Đó là một thí dụ. 


Trong thế gian nây có những người bình thường, tâm thân ô ồn kiện, nhưng cũng giống 
như anh chàng mắt trí, không thể kiêm soát tâm khi ngồi lại hành thiền, thiền văng lặng 
(samatha) hay thiền minh sát (viassanà). Cũng giống như anh chàng mất trí kia không 
thể ăn trọn bửa cơm mà bỏ đi sau khi trợn trạo năm sáu miếng, người có tâm trí bình 
thường nây ngôi xuống hành thiền cũng đề tâm rong Tôi đầu này đầu kia bởi vì mình 
không thê kiểm soát nó. Mỗi khi lễ Phật và quán niệm về những phẩm hạnh thánh thiện 
của Đức Phật anh không thể gom tâm vào những phẩm hạnh thánh thiện ấy mà đề tâm 
phóng dật bay nhảy hết ý nghĩ nầy đến những tư tưởng khác và không thê đọc hết một 
câu kinh cúng Tam Bảo như “Ứ' pi so... ”, Phẩm Hạnh của Đức Thế Tôn quả thật như 
thê nây..." 


Cũng giống như người lâm bịnh chó dại (sợ nước), khát nước đến khô môi khô cổ, 
nhưng khi thây xa xa một ao hô nước mát thì sợ hải bỏ chạy. Lại cũng như một người 
bịnh mà phải dùng những thức ăn nên thuôc đê chữa trị thì cảm nghe đăng miệng và 
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không thê nuốt, phải phun nhồ ra hết. Cùng thế ấy, có những người tự thấy mình không 
thê thực hành pháp quán niệm những hồng danh thánh thiện của Đức Phật, một cách 
linh nghiệm. Họ không thê tiếp tục giữ tâm an trụ vào đề mục. Khi bắt đầu đọc “1' pi 
so” thì tâm phóng và bị gián đoạn, và nếu khởi đầu trở lại, mỗi lần đều bị gián đoạn, vị 
ấy không bao giờ đọc đến cuối bài kinh, mặc dầu đọc cả ngày, cả tháng hay cả năm. 
Giờ đây vị ấy có gắng học thuộc lòng từng đoạn, và nhờ vậy có thể đọc đến cuối bài 
kinh, mặc dầu tâm phóng. 


Cùng thế ấy, trong những ngày giới (uposafha, bố-tát), có những vị dự tính tìm nơi vắng 
vẻ yên tĩnh để quán niệm ba mươi hai phân của thân như &esà (tóc), /omà (lông), v.v.. 
hoặc hồng danh Đức Phật, nhưng rốt cuộc lại gặp bạn bè, vui chơi trò chuyện, quên mắt 
những ý định tu niệm. Đến chùa, vào lúc mọi người cùng đọc kinh chung, mặc dâu cố 
găng chú tâm vắng lặng đọc tụng kinh bralưma-vihàra (Tử Vô Lượng Tâm) [4], như 
công thức rải meffà (tâm từ), nhưng vì không kiểm soát được tâm, tinh thần tán loạn, 
những ý nghĩ bay nhảy tứ tung bất định và rốt cùng chỉ có hình thức đọc tụng bê ngoài, 
ngôi đọc lời kinh mà tâm ở đâu nơi nào khác. 


Bấy nhiêu trường hợp â ấy đủ cho thấy bao nhiêu người tuy bình thường, nhưng có cuộc 
sông giống như anh chàng mắt trí trong lúc tạo thiện nghiệp, kusala kamma, gieo trồng 
nhân thiện tạo phước. 


”Pdpasmim ramafe mano” -- Tâm thỏa thích trong ác pháp. 
(Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu I16) 


Giống như bản chất thiên nhiên của nước là chảy từ trên cao xuống thấp, tâm của chúng 
sanh cũng dường thê ây, tự nhiên xít lại gân ác pháp. Đó là khuynh hướng thiên nhiên 
của tâm. 


Sư kể thêm một câu chuyện thí dụ để so sánh người không thể kiểm soát tâm với anh 
chàng mât trí. 


Trên một con sông nước chảy thật nhanh, có người lái buôn nọ chở đầy ghe những hàng 
hóa quý giá nhưng không thông thạo công việc chèo chống, hay lèo lái. Anh xuôi dòng, 
xuyên qua những khúc sông chảy dài theo rừng núi hoang vu không bến đậu, không 
chỗ thuận tiện để cặp ghe. Và như thế anh tiếp tục không ngừng thả trôi theo dòng nước. 
Đêm đến, thuyền đi ngang qua những xóm làng, thành thị, và những nơi có bến đề ghe 
đậu, nhưng vì đêm tôi anh không thấy, nên cứ tiếp tục đề thuyền trôi ngang qua mà 
không dừng lại cặp bến. Rồi ngày đến, thuyên trôi ngang qua những nơi có phố phường 
thành thị, nhưng vì không năm vững tay lái, anh không thê hướng thuyền vào bến và 
lại phải tiếp tục để thuyền trôi, dần dần ra khơi, giữa biển cả mênh mông. 


Vòng quanh luân hồi những kiếp sông (sansàra) dài đắng vô cùng tận cũng tựa hồ như 
con sông nước chảy nhanh. Những chúng sanh không kiểm soát được tâm giống như 
người lái buôn đi thuyền mà không biết chèo chống hay lẻo lái con thuyền. Tâm như 
chiếc thuyền. Chúng sanh bị trôi giạt trong dòng nước lũ của những kiếp sinh tồn, hết 
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kiếp này đến kiếp khác, xuyên qua những chu kỳ thế gian “swnna" không có Giáo Pháp 
của một vị Phật giống như chiếc thuyền của người lái buôn đi xuyên qua những vùng 
rừng núi hoang vu không bến đậu hoặc chỗ cặp ghe. Đôi lúc những chúng sanh ã âầy được 
sanh vào chu kỳ thế gian có Giáo Huấn của một vị Phật (8uđdha Sàsana) truyền bá 
rộng rãi và thịnh vượng, nhưng không hay biết vì bất hạnh phải tái sanh vào một trong 
tám trường hợp không thuận lợi (a/hakkhanas) [ŠS], cũng giông như thuyền người lái 
buôn trôi ngang qua những phố phường hay xóm làng có bến cho thuyền ghe đậu, nhưng 
vì đêm tối, anh lại không hay biết. Rồi đến khi, trong những lúc khác được sanh làm 
người, làm chư thiên hay chư Phạm Thiên (devas hay Brahmas) trong thời kỳ có Giáo 
Pháp của một vị Phật (8uđäha Sàsana) nhưng không thể thành tựu Đạo và Quả („agga 
và phaia) bởi vì không thể kiểm soát tâm và không đủ chuyên cần tinh tấn để thực 
hành wi;assand (minh sắt), tụ tập safipafhàna (Tứ Niệm Xứ), nên vẫn phải tiếp tục lăn 
trôi trong vòng luân hồi (samsàra). Những chúng sanh ây cũng giống như người lái 
buôn đã thấy được phố phường, làng xóm và bến nước để ghe đậu, nhưng không thê 
hướng chiếc thuyền của mình vảo bến vì không thể điều khiên bánh lái và như thê tiếp 
tục bị dòng nước lũ kéo trôi ra biển cả mênh mông. Xuyên qua vô số những kiếp sinh 
tôn nhiều như số cát trên bờ sông Hằng (Ganges) trong vòng luân hồi dài dẵng, những 
ai đã giải thoát ra khỏi những khổ đau của đời sống là những vị đã kiểm soát được tâm 
mình và có đủ khả năng gom tâm an trụ vào đề mục tu tập đã chọn như mình muốn, qua 
pháp hành Tứ Niệm Xứ, Szfipafthàna. 


Điều nây chỉ rõ khuynh hướng trôi giạt trong vòng quanh những kiếp sinh tồn của những 
chúng sanh không thực hành sz#ipafhàna, Tứ Niệm Xứ, mặc dầu hay biết rằng mình 
không thê kiểm soát tâm trong khi thực hành thiền vắng lặng và minh sát (sama/ha và 
vipassana). 


Chúng ta cũng có thê lây thí dụ người luyện tập bò tơ để cho nó kéo cày hoặc kéo xe, 
hay người luyện voi đê vua xử dụng hoặc đê dùng trong lúc có chiên tranh. 


Trường hợp bò tơ. Trước hết phải cho nó nhập bầy và quen ở chuồng, rồi xỏ vàm, tức 
xỏ sợi dây vàm xuyên qua mũi con bò và cột đầu dây vào một trụ cột. Rồi dùng dây 
vàm điều khiến cho nó quen làm theo ý mình. Phải luyện như thế cho đến khi bò đủ 
thuần thục để có thể gác ách, cho nó kéo xe hoặc kéo cày. Đến chừng ấy bò mới có thể 
sẵn sàng đề xử dụng hoặc bán. Đó là thí dụ người luyện bò tơ. 


Trong thí dụ này, quyền lợi và sự thành công của người luyện bò tùy thuộc nơi tình 
trạng bò có thê được xử dụng hữu hiệu trong công tác kéo xe hay kéo cày không, sau 
khi được rèn luyện, củng thế ây lợi ích thật sự của người tu Phật, cư sĩ hay ty khưu, 
sống trong thời kỳ có Giáo Huấn của vị Phật hiện tại, tùy thuộc nơi công phu tu luyện 
trong thiền vắng lặng và thiền minh sát (samatha và vipassanà). 


Trong Giáo Pháp của vị Phật hiện tại (present Buddha Sàsana), pháp hành Giới Tịnh 
(sửa visuddhi) giống như trong pháp luyện bò, cho bò nhập bẩy và tập nó quen sống 
trong chuồng. 
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Cũng như bò tơ, nêu không nhập bầy và sống trong chuồng sẽ phá khuấy, làm hư hoại 
mùa màng hay sở hữu của người khác, và đó là trách nhiệm của người chủ bò, cùng thế 
ấy người thiêu Giới Tịnh sẽ không trong sạch giữ gìn tam nghiệp [6], do đó sẽ gặp 
những hoàn cảnh bất hạnh trong đời và sẽ gặt hái những quả xấu trong tương lai, như 
Giáo Pháp dạy. 


Cô gắng trau giỗi kàyagafà safipatthàna [7], thân quán niệm xứ, giống như xỏ sợi dây 
vàm qua mũi con bò, và sau khi cột dây vàm vào trụ cột, luyện cho bò tuân theo lịnh 
điều khiển của mình. Cũng như bò bị cột vào trụ phải tuân theo lịnh, chủ biểu làm gì 
thì làm theo ý muốn của chủ, không thể chạy loạn, cùng thế ẫy, khi bị cột vào thân bằng 
sợi dây safipafthàna (tứ niệm xứ), tâm không thê chạy loạn mà phải an trụ vào bất luận 
nơi nào mả người chủ muốn. Thói quen khuây động và phóng dật chạy loạn của tâm từ 
xa xưa trong vòng luân hồi không thể quan niệm, giờ đây lắng đọng, trở nên vắng lặng. 


Thực hành sznzfha (thiền vắng lặng) và viassanà (thiền minh sát) mà trước đó không 
niệm thân thì cũng như người chủ bò gác vào ách xe hay ách cày một con bò chưa từng 
được xỏ vàm. Người ấy sẽ không điều khiển được bò theo ý muốn. Bởi vì bò còn hoang 
dại và vì chưa có vàm để điều khiến, nó sẽ chạy hoang loạn, lệch ra khỏi đường hoặc 
vùng vắng phá ách để thoát thân. 


Đàng khác, người đã có tu luyện đề kiểm soát và lắng tâm bằng pháp Niệm Thân trước 
khi hướng vê pháp hành thiên văng lặng và minh sát (sưmafha và vipassana) thì tâm dê 
dàng an trụ, và người ây sẽ thành công. 


Trong trường hợp luyện voi, trước hết phải đem con voi hoang đại ra khỏi rừng, đưa 
đến một vùng đất rộng, nơi chuyên dùng để luyện voi có hàng rào bằng cột kiên có, rồi 
cột voi chắc chắn vào một nơi an toàn, giữ đó cho đến khi nó được rèn luyện thuần thục, 
trở nên yên tĩnh và không còn hung hăng hoang đại. Sau đó người ta mới bắt đầu luyện 
tập voi làm những công việc mà nó sẽ phải làm cho vua. Đến chừng ấy voi mới trở nên 
hữu ích, mới được xử dụng hữu hiệu trong những phận sự khác nhau trong nước, và ở 
chiến trường khi quốc gia hữu sự. 


Lãnh vực của những lạc thú trần gian cũng giống như khu rừng mà con voi hoang đại 
thỏa thích hưởng thụ. Giáo Huấn của một vị Phật (8uddha Sâsana) tựa hồ như vùng đất 
rộng rãi mà người ta đưa voi rừng đến đề rèn luyện. Voi rừng giống như cái tâm. Đức 
tin (sa) và lòng ham muốn (chanđa) trong Giáo Pháp (sàsana-dhamma) giống như 
con voi cân phải được luyện mà người ta buộc chung với con voi đã được huấn luyện, 

rồi đem ra ngoài trời trong một vùng đất rộng. Giới Tịnh (sa visuddhi), tức giới đức 
trong sạch, là cái hàng rào kiên cô bao quanh chỗ cột voi. Cơ thể vật chất hay những 
phân trong thân như hơi-thỏ-ra và hơi-thở-vào giống như những cột trụ vững chắc ở 
bên trong rào mà voi bị cột vào. Pháp Niệm Thân (käyagaiä-sari) [§] §] giống như sợi dây 
cột voi vào trụ. Những công trình chuẩn bị luyện voi cũng giống như những pháp hành, 

chuẩn bị đưa đến thiền vắng lặng và thiền minh sát (samatha và vipassanà). Công phu 
hành thiền, vắng lặng hay minh sát, là những công việc khác nhau như diễn binh, tập 
trận hay xông pha trên chiến trường. 
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Những thí dụ khác giờ đây có thể được nhận ra dễ dàng. 


Như vậy, Sư đã chỉ rõ những thí dụ người mất trí, người đi thuyền mà không biết lèo 
lái chiếc thuyền của mình, người luyện bò tơ, và người luyện voi. Đó là những điểm 
chánh yếu trong pháp Niệm Thân mà tập tục cô truyền xem là bước đầu của công phu 
hành thiên từ giai đoạn Giới Tịnh (sa visuddji) trở lên, trong Giáo Huấn của tất cả chư 
Phật đã thị hiện trong vòng luân hồi dài dẫng từ quá khứ xa xôi không thể quan niệm. 


Ý nghĩa chánh là dầu niệm hơi-thỏ-ra và hơi-thỏ-vào, hay niệm #ijyàpafha (bỗn oai 
nghỉ -- đi, đứng, ngồi, nằm) với sưmpajamna (tâm giác tỉnh, hiểu biết rõ ràng) hoặc bằng 
cách đhàtu-manasikàra (gom tâm niệm vào Tứ Đại), hoặc bằng cách zfhika- 
sannd (niệm xương), ta phải chuyên cần tinh tấn để thâu đạt khả năng tập trung chú 
niệm vào thân và vào bốn oai nghi của mình bao lâu cũng được, suốt ngày suốt đêm 
ngoại trừ lúc ngủ, và do đó vững vàng kiểm soát tâm mình. Làm như vậy ta thoát khỏi 
trạng thái bất hạnh của người mất trí. Giờ đây ta giống như người đi thuyền đã năm 
vững tay lái, hay người chủ của một con bò đã được rèn luyện thuần thục, hoặc giỗng 
như nhà vua đang xử dụng một thớt voI đã được áp phục và thuần hóa. 


Có nhiều loại và nhiều mức độ làm chủ tâm mình. Trong Giáo Huấn của Đức Phật 
(Buddha Sasana), công phu thực hành pháp Niệm Thân một cách viên mãn là giai đoạn 
đầu tiên trên bước đường đưa đên khả năng vững vàng làm chủ tâm mình. 


Những vị hành giả không muốn theo con đường sưnz/ha (vắng lặng) mà chỉ muốn theo 
con đường minh sát thuân túy (0wze vipassand), tức là con đường của vị sukkha 
vIpassaka [9], phải tiên thăng vào vi2assana sau khi đã kiên cô thành công pháp Niệm 
Thân. 


Nếu những vị nầy không muốn hành pháp Niệm Thân riêng rẽ mà tận lực chuyên cần 
hành Minh Sát đến độ có thể bao gồm luôn pháp niệm thân, kàyzga/à-sari, thì cũng có 
thê thành công, nếu họ có đủ tinh tấn và trí tuệ. Pháp Niệm Thân (&àyagaià-sari) liên 
hợp với Tuệ Sanh Diệt (udayabbaya-nàna), thẫy rõ ràng trạng thái phát sanh và hoại 
diệt của những hiện tượng tâm-vật-lý, quả thật là rất quan trọng. 


Theo phương pháp hành vắng lặng (samafha), bằng cách niệm hơi-thở-ra và hơi-thở- 
vào của pháp Niệm Thân, ta có thê tiến đạt đến mức rừpàvacara cafuitha jhàna, Tứ 
Thiền Sắc Giới; bằng cách niệm vanna manasikàra [10], ba mươi hai phần của thân 
như kesà (tóc),/omà(lông), v.v.. ta có thể chứng đắc tất cả tám tầng 
Thiền, samảpariis [1L], và bằng cách hànhpaikkùla manasikàra [12] cũng của pháp 
Niệm Thân, ta có thê đắc Sơ Thiên. Nếu trong khi thiền, phát triển Minh Sát (vi2assanà) 
ta cũng có thê thành tựu Đạo và Quả. 


Dâu không trọn vẹn thành công trong pháp hành vắng lặng và minh sát 
(samatha và vipassanà) mà chỉ đến mức kiêm soát tâm và có khả năng giữ tâm an trụ 
vào đề mục, Đức Phật dạy, người như thế có thê được xem là đã thỏa thích hưởng thụ 
hương vị của amaffa nibbảna [13]. 
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"Amatam tesam paribhuttam, yesam kayagatd safi paribhufa. " [14] 


“Những ai hoan hỷ thỏa thích trong pháp Niệm Thân (kảyaga/à-sari) an vui thỏa thích 
trạng thái Bât Diệt (Niệt Bàn). " 


Nơi đây danh từ Ámaa -- để chỉ Niết Bàn -- có nghĩa là trạng thái tâm thanh bình an 
lạc và văng lặng. [15] 


Trong tình trạng sơ khởi, tâm rất chao động và bất ổn định khi ta muốn chăm chú vào 
để mục. Như thế bản chất nguyên thủy của tâm là khô cằn và nóng nảy. Giống như con 
sâu nằm trong trái ớt, không hay biết gì đến sức nóng của ớt, con người có bản chất 
tham ái (/anhà) không nghe sức nóng của ái dục, người có bâm tánh sân hận và tự cao 
tự đại không cảm nhận sức nóng của sân hận và tánh tự phụ, cùng thế ấy chúng sanh 
không hay biết gì đến sức nóng của một cái tâm khuấy động. Chỉ đến khi, do công phu 
thực hành pháp Niệm Thân, &àyaga/à-saii, trạng thái tâm tán loạn chấm dứt, ta mới 
nhận thức nhiệt độ của tình trạng bất ôn. Đã tiến đạt đến trạng thái tan biến của tâm 
khuấy động ta mới biết sợ sức nóng của tâm ấy tái phát. Trường hợp người đã thành đạt 
tầng Sơ Thiền hay tầng Tuệ Sanh Diệt (uđayabbaya nàna) xuyên qua pháp hành Niệm 
Thân (kàyagatà-safipatthàna), ta không cần phải giải bày dài dòng nữa. 


Từ đây, càng thành đạt những mức độ cao siêu nhiều hơn càng thấy mình khó tự tách 
rời khỏi pháp &âäyagaià-sañ (Niệm Thân). Các bậc Thánh Nhân (ariya pugsalas) áp 
dụng pháp Tứ Niệm Xứ (safipatihàna) để nuôi dưỡng tâm linh cho đến khi nhập Đại 
Niết Bàn (parinibbàna). 


Đề thành đạt khả năng giữ tâm an trụ vào một phần nảo trong thân, như hơi-thở-ra và 
thở-vào chăng hạn, có thể cần phải mắt từ 7 ngày hay 15 ngày, hoặc một tháng, 2 tháng, 
3 tháng, hay 4 tháng, hay 5 tháng, 6 tháng hay một năm, 2 năm, hay 4 năm, tùy theo 
mức độ chuyên cần tỉnh tắn của mỗi người. 


Về phương pháp thực hành pháp niệm hơi-thỏ-ra và hơi-thỏ-vào, nên đọc quyền 
"Anapadna Dipan" [16]. 


Có nhiều sách dạy về pháp hành niệm ba mươi hai phần của thân. Trong pháp hành 
nầy, kesà(tóc), lomà (lông), nakhà (móng tay, móng chân), đan/à (răng), faco (da) 
được xem là /aca pancaka (nhóm năm phân của thân, chấm dứt bằng taco). Nếu có thể 
vững chắc an trụ tâm vào năm điểm ấy công phu Niệm Thân (kàyagatà-sati) đã được 
viên mãn thành tựu. 


Về những pháp niệm cau dhàfu vavatthàna (Phân Tách Tứ Đại), rùpa vipassanà (quán 
niệm các hiện tượng vật lý, tức các sắc pháp), và „àma-vipassanà (quán niệm các hiện 
tượng tâm linh, danh pháp), xem những quyền "Lakkhana Dìpanì", "Vijjà-magga 
Dipan!", "4hàra Dipani”, và “Anaffàa Dipani” của Sư. 


tk ⁄ % 
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Đến đây chấm dứt phần giảng giải ngắn gọn pháp kàyagafà-sati bhàyanà, Thân Quán 
Niệm Xứ, vốn là một trong bốn pháp "Tứ Niệm Xứ", và là pháp mà những người ở 
hạng Neyya vàPadaparama cần nên kiên cố nắm vững trong công trình luyện tâm 
(bhàyanà), nhằm mục tiêu thành đạt Đạo và Quả trong GIáo Huấn của một vị Phật. 


Ghi chú: 
[1] Về ý nghĩa của danh từ, xem Phần Nói Đầu của Chủ Biên. 


[2] Lục thức: sáu loại hay biết là: nhãn thức tức hay biết qua mắt (thấy), nhĩ thức hay 
biệt qua mũi (hử!) v.v... tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức. 


[3| Tức nhãn căn, nhĩ căn v.v... 


[4] Brahma-vihàra (tứ vô lượng tâm) là: meiv (tâm từ), karun (tâm bị), muđ¡rà (tâm 
hỷ), và „ekkhả (tâm xả). Xem The Wheel sô 6. 


[5] Xem chú giải trong phần Nhập Đề. 


[6] Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp. Ba loại nghiệp nầy bao gồm 
mười (10) hành động tạo bât thiện nghiệp là: 


-Kâyakamma 3 thần nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà — hạnh; 
- Vacikarmmna, 4 khâu nghiệp: nói dôi, nói đâm thọc, nói thô lô cộc căn và nói nhảm nhí. 
- Manokamma, 3 ý nghiệp: lòng tham lam, sân hận và tà kiên. 


[7] Thân quản niệm xứ: chú tâm niệm trở vào thân. Niệm Thân. 


[8] Kayagara-safi, Thần Quán Niệm Xứ. Nơi đây để cho gọn, pháp nầy được gọi là 
"Niệm Thân". 


[9] Sukkha vipassaka, người chỉ thực hành minh sát (vi2assana) mà không qua thiền 
văng lặng trước. 


[10] Vanna manasikàra, chú tâm niệm vào màu sắc hay hình thể, vốn là một phần của 
pháp niệm 32 phân trong thân. 


[11] Tám tầng samàpaiiis là 4 tầng Thiền Sắc Giới và 4 tầng Thiền Vô Sắc. 
[12] Niệm về trạng thái bắt tịnh (ô trược) của thân. 


[13] AmatIa nibbana, trạng thải Bất Diệt của Niết Bản -- một danh từ khác đề gỌI Niết 
Bàn. 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO Một Toát Yếu Về Những Yếu Tố Cần Thiết Cho Sự Giác Ngộ 
Ngài Hoà Thượng LEDI SAYADAW Phạm Kim Khánh dịch 


[14] Angufiara, Tăng Nhứt A Hàm, Ekaka-nipdfa; Bản dịch tiếng Anh trong "The 
Wheel", sô 155/158, trang 6. 


[15] Danh từ nầy hàm xúc kilesa-nibbàna, trạng thái đã "dập tắt mọi ô nhiễm" trong đời 
sông của vị A-La-Hán. 


[16] Ảnàpàna Dipani, sách tiếng Pàli, không có bản tiếng Anh. 


-00000- 


CHƯƠNG II 
Tứ chánh cần 
(Sammappadhàna) 


Dam từ samuappadhàna được định nghĩa như sau: 


Bhusam dahati vahatl'ti padhànam sammadeva padhànam sammappadhànam. 


Có nghĩa: padhàna là tận lực chuyên cần tỉnh tấn, mạnh mẽ cô găng; nếu chuyên cần 
một cách thích đáng và chân chánh thì đó là sammappadhàna, Chánh Cân, hay Chánh 
Tình Tân. 


Đó là quyết tâm, tận lực chuyên cần tinh tấn, một sự cô găng không mảy may hàm ý 
gượng gạo, cũng được gọi là "nhiệt thành tính tấn" (v/àpa-viriya). Đó là một cỗ gắng 
có bốn đặc tính được nêu lên trong đoạn văn sau đây: 


Kàmam taco ca nahàru ca afthi ca avasissafu, sarlre upasussatfu mamsalohitam; yam 
tam purisathàmena purisavìriyena purisaparakkamena paftabbam, na tam apâpunifvà 
viriyassa santhànam bhavissati. 


“Hãy để cho da, gần và xương, thịt còn lại, máu trong thân tôi khô cạn dần, tôi sẽ không 
chấm dứt chuyên cân tinh tân cho đến khi thành đạt những gì mà khả năng của con 
người, tánh chuyên cần của con người, và sự cô gắng của con người, có thể thành đạt." 
(Anguttara Nikdya, Tăng Nhút A-Hàm, Duka Nipdfa; Wheel 155/158, tr.9). 


Những đặc tính này có thê được tóm gọn như sau: 


1. Hãy đề cho da còn lại, 

2. Hãy để cho gân còn lại, 

3. Hãy đề cho xương còn lại, 

4. Hãy để cho thịt và máu khô cạn dần. 
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Đây là loại tính tân cần phải có sự quyết tâm dũng mãnh, "Nếu đây là mục tiêu mả con 
người có thể đạt đến, ta sẽ không dễ duôi ngừng nghỉ hay hững hờ buông lơi cho đến 
khi viên mãn thành tựu, ta quyết tâm phải vượt tới cho bằng được và vững chắc nắm 
lây mục tiêu ấy." Đó là loại tỉnh tấn mà Đại Đức Sona [1] và Đại Đức Cakkhupàla [2] 
đã tận lực gia công. 


Khi đã chuyên cần tinh tấn trọn cuộc đời như Đức Phật đã chỉ dạy mà không đạt được 
các tầng Thiền hay các Đạo, các Quả, chỉ đến chừng đó mới có thê nói răng nguyên 
nhân của tình trạng không thành công nây là do thiếu sót điều kiện trong kiếp sông hiện 
tại, vì được sanh ra với chỉ có hai nhân thiện (đw¡-hefuxka), hay vì trong quá khứ ta tích 
trữ không đủ ba-la-mật (pàram!). 


Có vài người không chịu khó tinh cần đúng mức như Đức Phật chỉ dạy, cũng không cô 
găng hành pháp Niệm Thân đề chữa trị cái tâm tán loạn hoang dại của mình mà vân đồ 
lỗi là tại có những thời kỳ mà không ai có thể chứng đắc tầng Thiên (Jhảna) nào hay 
Đạo ứnagsa) và Quả (phaia) gì. Có những vị khác cũng thuộc về hạng những người 
nây nói răng con người, nam hay nữ, trong thời hiện tại nây không có tích trữ đầy đủ 
ba-la-mật cần thiết để có thể đặc Đạo và Quả. Lại có người khác nữa, cũng thuộc hạng 
người trên, chủ trương rằng trong thời nây con người chỉ được sanh ra với hai nhân 
thiện (đwi-hefuka). Tất cả những người ấy nói như vậy bởi vì họ không biết rằng có 
những thời kỳ mà chúng sanh trong hạng Neyyø [3] không thê thành đạt Đạo và Quả 
nếu không tinh tắn chuyên cần đúng mức, chánh cần (sammappadhàna). 


Nếu chuyên cần tỉnh tấn thích nghi (sammap -_padhàna), nhiệt thành quyết chí 
(pahirarra) đúng mức, nơi nào có một ngàn người quyết tâm gia công như vậy, có thê 
có ba, bốn, hay năm trăm người đủ khả năng thành tựu những mức độ cao siêu; nếu có 
một trăm người tinh tấn như vậy có thể có ba mươi, bốn mươi, hay năm mươi vị đủ khả 
năng thành tựu. Nơi đây, "sự quyết tâm" (pahiiaffa) có nghĩa là "đũng mãnh quyết định 
gia công BI Viên cần tinh tấn trọn đời, chí đến khi chết, trong giây phút cuối cùng vẫn 
tận lực cô găng." 


Đại Đức Sona quyết định không ngủ, thức suốt ba tháng mùa mưa (yassa), chỉ đi và 
ngôi. Mức tỉnh tấn của Ngài Cakkhupàla cũng dường thế ấy. Đại Đức Phussadeva [4] 
chỉ đắc Đạo và Quả sau hai mươi lãm năm tinh tấn ở mức độ ấy. Trường hợp của Ngài 
Đại Đức Mahàsiva [5], mức tinh tấn như vậy kéo dài ba mươi năm. 


Ngày nay chúng ta rất cần phải có những mức độ tính tân (sammappadhàna, chánh cần) 
như thế ấy. Có những vị gia công chuyên cần tinh tấn đúng mức nhưng không có 
đủ pariyarii (pháp học, hay Sức Học Giáo Lý) để làm nên tảng vững chắc cho pháp 
hành, trong khi ấy những vị khác có nên tảng pariyarfi (Sức Học Giáo Lý) vững chắc, 
nhưng lại phải vẫn vương trong những công tác Phật sự của vị tỳ khưu có tánh cách 
gây palibodhas (trở ngại), như thảo luận Giáo Pháp, thuyết giảng giáo lý, viết sách về 
Giáo Pháp v.v... Đó là những vị không thể tận lực gia công chuyên cần 
(irifilipnfifi Tre: chánh cần) suốt một thời gian lâu dài không gián đoạn. 
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Vài người có thói quen nói răng đến chừng nào các ba-la-mật (pàrzmis) của mình đủ 
chín mùi, thời gian sẽ trở nên thuận tiện và chừng ấy họ sẽ đủ thuần thục để giải thoát 
ra khỏi mọi khổ đau của thế gian. Ð?n lúc ấy họ sẽ dễ dàng thành đạt giải thoát, hiện 
giờ họ không tận lực gia công vì không biết chắc công trình khổ nhọc ấy có đưa đến 
thành quả tốt đẹp không. Hình như các vị ấy không so sánh những khổ đau mà họ phải 
chịu trong thời gian ba mươi năm chuyên cân tinh tấn với những hoàn cảnh bắt hạnh vô 
cùng kham khổ mà họ sẽ phải gặp, nếu trong khoảng thời gian chờ đợi cho đến ngày 
giải thoát họ phải sa đọa vào cảnh địa ngục cả trăm ngàn năm. Có vẻ như các vị ấy 
không nhớ rằng những khổ nhọc mà họ phải chịu trong ba mươi năm chuyên cần tỉnh 
tần không đến đổi cùng cực khổ đau như chỉ ba tiếng đồng hồ trong cảnh địa ngục. 


Những vị ấy có thê nói rằng nếu họ không giải thoát thì hoàn cảnh vẫn như thế nây sau 
ba mươi năm chuyên cân tính tấn. Nhưng nếu người đủ thuần thục chín mùi để giải 
thoát thì công phu chuyên cần ấy sẽ giúp họ thành đạt giải thoát. Nếu không đủ thuần 
thục chín mùi, họ sẽ thành tựu giải thoát trong kiếp sống tới kế đó. Dầu không thể giải 
thoát trong thời kỳ có Giáo Huấn của vị Phật (Buddha Sasana) hiện tiền, nghiệp lành 
của công trình liên tục tinh tấn trau giôi tâm trí (bhàvanà àcinna kamma) là một nghiệp 
lực dũng mãnh. Nhờ cái nghiệp có năng lực hùng mạnh ấy họ có thê tránh xa những 
khổ cảnh (zpàya), và gặp vị Phật tương lai kế sau đây, sau chuỗi dài những kiếp sống 
trong những cảnh giới hữu phúc (susai¡). Trong trường hợp những vị không gia công 
chuyên cần tinh tắn, họ sẽ mắt cơ hội dù đã đủ thuần thục chín mùi để thành tựu giải 
thoát sau ba mươi năm tinh tấn. Vì thiếu chánh cần những vị nây không thành đạt được 
gì, và để mất tất cả. Do vậy, tất cả chúng ta hãy mở rộng "Cặp Mắt Trí Tuệ", và để ý 
coi chừng hiểm họa. 


Có bốn loại sarmmwnappadhàna [6], chánh cần, là: 


1. Ubppannanam akusalànam dhammmànam pahànàya vàyàmo, 

2. Anuppannanam akusalànam dhamrnànam anuppa-dàya vàyàmo, 
3. Anuppannanam kusalàanam dhammmànam uppàdàya vàyàmo, 

4. Uppannànam kusalànam dhammànam bhiyyo-bhàvâya vàyàmo. 


1. Tỉnh tân chế phục hoặc loại trừ những hành động bất thiện đã khởi sanh, hoặc đang 
trên đà phát sanh; 

2. Tinh tân xa lánh (chẳng những trong kiếp sống hiện tiền mà luôn cả trong những 
kiếp về sau), ngăn ngừa những hành động bắt thiện chưa phát sanh, không đề cho nó 
khởi sanh; 

3. Tĩnh tấn làm phát sanh những hành động thiện chưa khởi sanh; 

4. Tinh tấn tăng trưởng và duy trì bền lâu những hành động thiện đã khởi sanh hoặc 
trên đà phát sanh. 
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Các Hành Động (nghiệp) Bất Thiện Đã và Chưa Phát Sanh (Uppanna và 
Anuppanna Akusala Kamưmna) 


Bên trong cá tính của mỗi chúng sanh còn thênh thang trong vòng luân hồi (samsàra) 
có hai loại nghiệp bât thiện (hành động có tác ý bât thiện), đó là: 


1. Uppanna akusala kamma, và 
2. Anuppanna akusala kamma. 


Uppanna akusala kamna (những hành động bắt thiện đã phát sanh) có nghĩa là những 
nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Các nghiệp nầy bao  pôm những 
hành động bắt thiện có tác ý, băng thân, khẩu, ý, mà mình đã làm trong chuỗi dài vô tận 
những chu kỳ thế lan và trong những kiếp sống quá khứ. Trong những akusala 
kammas (nghiệp bất thiện) ấy có vài nghiệp đã trổ quả đưa đến tái sanh vào 
những aøàya-lokas (khổ cảnh, bốn cảnh giới thấp kém và khốn khô của những kiếp 
sông). Những nghiệp khác đang chờ đợi để đúng lúc trổ quả đưa tái sanh vào những 
khổ cảnh (apàya- lokas), và như vậy còn chứa đựng những tiềm ¡năng dính liền với chúng 
sanh từ chu kỳ thế gian này đến chu kỳ khác, từ kiếp sống này đến kiếp khác, để đưa 
đến tái sanh vào các cảnh khô [7]. 


Tất cả những ai còn mang nặng szk#àya-dirrhi (Thân Kiến), dầu là người, chư Thiên, 
hay chư Phạm Thiên, đều có tích trữ một kho tàng rộng lớn những món nợ cũ, bao 
gồm akusala kamưnas (nghiệp bắt thiện). Chính những nghiệp bắt thiện nầy tự nó có 
tiềm năng đưa đến tái sanh vào cảnh 4vici, a- tỳ địa ngục, thấp nhất. Cùng thế ấy, có vô 
số kho tàng tích trữ những nghiệp khác có thể trổ quả đưa đến tái sanh vào những apảya- 
lokas (khỗ cảnh) khác. Các nghiệp quá khứ â ấy chờ một cơ hội thuận tiện để trổ quả đưa 
đến tái sanh và sẽ theo dính liền chúng sanh từ kiếp nầy sang kiếp khác cho đến khi khô 
cạn tiềm lực, được gọi là uppanna (đã phát sanh). 


Những nghiệp bất thiện đã phát sanh (uppanna akusala kamunas) ấy bắt nguồn 
từ sakkàya-dirthi (Thân Kiến, lầm lạc chấp thủ ý niệm rằng cơ thê vật chất nây là chính 
mình). Ngày nào còn chấp thủ Thân Kiến thì còn tạo nghiệp mới. Nhưng đến khi tuệ 
minh sát rọi sáng vào anaffà-lakkhàna (đặc tướng vô ngã) thì sakkàya-dirrhi, Thân Kiến 
sai lầm ấy đương nhiên chính nó tự loại trừ. Đến chừng ấy tất cả uppanna akusala 
kammas, nghiệp bất thiện đã phát sanh, mất dần tiềm năng và biến tan trong kho tàng 
của những akusala kammnas, nghiệp bắt thiện. Kê từ kiếp sông ấy trở đi ta sẽ không còn 
phải tái sanh vào những khô cảnh, apàya-lokas, dầu chỉ là trong giấc mộng. 


Anuppanna akusala kamưnas (những nghiệp bất thiện chưa phát sanh) có nghĩa là 
nhữngakusala kamma, nghiệp bắt thiện, trong tương lai. Trong kiếp sông nầy, bắt đầu 
từ khoảnh khắc kế tiếp trong đời sống hiện tại, tất cả những nghiệp bắt thiện mới của ta 
mỗi khi phát sanh, bất luận lúc nào trong kiếp hiện tiền và trong chuỗi dài những kiếp 
sau đó, được gọi làanuppanna, chưa phát sanh. Những akusala duccaria 
kammas (nghiệp ác và không trong sạch) mà ta có thể sẽ tạo, dầu chỉ trong một kiếp 
sông, có thê nhiều vô số kế. 
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Tất cả những anuppanna akusala kammas, nghiệp bất thiện chưa tạo ấy bắt nguồn từ 
Thân Kiên (sakaya-dirthì). 


Nếu Thân Kiến ấy chấm dứt, tất cả những nghiệp bắt thiện chưa phát sanh cũng tan biến 
ngay trong khoảnh khắc á ấy, không để lại dấu vết. Nơi đây danh từ "tan biến" có nghĩa 
là kế từ giờ phút nây, trong những khoảnh khắc tương lai, trong chuỗi dài những kiếp 
sông tương lai, và trong chuỗi dài những chu-kỳ-thế-gian tương lai, không còn cơ hội 
nào đề, có thể tái phạm những akusala kammas, nghiệp bất thiện mới. Xuyên qua trọn 
cuộc sống tương lai trong 2namafagga samsảra (vòng quanh những kiếp sông vô cùng 
tận), những chúng sanh ấy sẽ không còn vi phạm, dâu trong giấc mộng, bất luận bất 
thiện nghiệp nào như sát sanh, pànàtipàta. 


Nếu còn chấp thủ Thân Kiến, dầu chúng sanh ấy là một vị Đại Đề thống trị toàn thê vũ 
trụ, cũng sẽ còn bị kẹp ở giữa, trước là lửa địa ngục, và sau là lửa địa ngục. Hai ngọn 
lửa akusala kammas của uppanna và anuppanna (nghiệp bất thiện đã phát sanh và 
nghiệp bất thiện chưa phát sanh) chăn chịt bao vây, không thể tới, mà lui cũng không 
được. VỊ ây chỉ thuần túy là một tạo vật của lửa địa ngục. Cùng thế ẫy, VỊ vua của những 
cảnh trời (deva-lokas), Sakka, vua của cảnh trời Đạo Lợi, 7avafmsa-deva-loka, tức 
Tam Thập Tam Thiên, chư Phạm Thiên ở những cảnh Phạm Thiên Sắc Giới và Vô Sắc 
Giới, tất cả cũng đều chỉ là tạo vật của lửa địa ngục. Tất cả đều là những tạo vật cô bám 
lây những xiêng xích của địa ngục vả những khổ cảnh. Trong cái xoay tròn rộng lớn 
của vòng luân hồi (samsảra) tất cả chỉ thuần túy là những tạo vật lăn trôi và lặn hụp 
trong dòng nước lũ của những kiếp sinh tôn. 


Trong vòng luân hồi dài dẫng vô cùng tận, chúng sanh ham muốn được gặp Giáo Huấn 
của một vị Phật, điêu ây cực kỳ khó thành tựu. 


Chúng sanh bị hai ngọn lửa-địa-ngục panna và anuppanna akusala kammas -- những 
nghiệp bất thiện đã phát sanh và những nghiệp bất thiện chưa phát sanh -- ngăn trước 
chận sau, tắn thối lưỡng nan, phải tận lực gia công, và thành tâm nghiêm trọng trau giỗi 
ý nguyện dập tắt hắn hai ngọn lửa ấy. Từ đây về sau, những ai đã gặp được Giáo Huấn 
của Đức Phật (Buddha Sàsana) phải xem sự dập tắt hai ngọn lửa-địa-ngục đã và chưa 
phát sanh ấy là công trình tối quan trọng, tối cần thiết, nhiệm vụ duy nhất, đề thành đạt 
trạng thái an lành trong tương lai. 


Công trình dập tắt nghiệp bất thiện của những hành động đã và chưa phát sanh (akusala 
kammas oƒ Iuppanna and anuppanng) là loại trừ Thần Kiên (sakkäya-dithï) bên trong 
chính mình, không có gì khác. 


Nếu ta có thể nhỏ tận gốc rễ sakkảya đifh¡, Thân Kiến, hai nghiệp bất thiện (akusala 
karmmas) đêu trọn vẹn tắt hăn. 


"Bon-sin-san" Sotàpannas [8], như bà Visàkhà và Trưởng Giả Anàthapindika (Cấp Cô 
Độc), đã vô sô lân được sanh trong cảnh người, cảnh trời (đeva) và cảnh Phạm Thiên 
(brahmas), là những vị đã thành đạt giải thoát ra khỏi trạng thái lặn hụp lăn trôi trong 
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đại trùng dương của vòng luân hôi (sđmsàra) từ khi đã tận diệt Thân Kiến (sakàya- 
diithi). Có những chúng sanh đã thành tựu Niết Bàn lần đầu tiên được gọi là sđ- 
upadisesa nibbàna, Hữu Dư Niết Bàn [9]. Mặc dầu còn phải thênh thang trong vòng 
sanh-tử tử-sanh nhiều lần và nhiều chu kỳ thế gian, các Ngài không còn là một chúng 
sanh tại thế (phàm tục). Đã trở thành bậc Thánh “Bon-sin-san”, Ngài đã là chúng sanh 
Siêu Thế (/okurtara). 


Đến đây châm dứt phần giải thích hai danh từ uppanna và anuppanna akusala kamma, 
nghiệp bât thiện đã phát sanh và nghiệp bât thiện chưa phát sanh. 


Nghiệp Thiện Đã Phát Sanh Và Chưa Phát Sanh (Uppanna and Anuppanna Kusala 
Kamưna) 


Giờ đây Sư sẽ chỉ rõ cách phân chia những thiện nghiệp (kusala kamưnas) đã phát sanh 
và chưa phát sanh (uppanna và anuppanna), làm hai phần hạng. Trước tiên, liên quan 
đến ba phẩm hạnh siz (Giới), szmàdji (Định), pamnà (Tuệ) và sau đó liên quan 
đến saffa visuddhi (bảy giai đoạn Thanh Tịnh) - Xem phần Nhập Đề. 


Tà Kiến (ditthi) 


Khi nói rằng Samsàra, Vòng Luân Hồi, thật vô cùng khủng khiếp, đó là vì những Hành 
Động Bất Thiện (duccariia), đã phát sanh (uppamna, trong quá khứ và trong hiện tại) 
và những hành động chưa phát sanh (anuppanna, tức có tiềm năng sẽ phát sanh trong 
tương lai) đều bắt nguồn từ Tà Kiến (đi). Khi nói rằng không có nơi nào đề lẫn trốn, 
không có cảnh trời nào để nương tựa, cũng là vì những Hành Động Bắt Thiện và những 
Tà Kiên. 


Khi đã dập tắt Tà Kiến thì cả hai, những Hành Động Bất Thiện (đ„ccarira) mới và cũ 
cũng đều bị dập tắt cùng lúc. Dập tắt những nghiệp bắt thiện cũ và mới tức là đóng chặt 
cánh cửa mở vào những khổ cảnh (apảya, xem chú thích 1, trang 154). Chỉ còn tái sanh 
vào những cảnh người, trời và Phạm Thiên. Bởi vì chúng sanh phải phát triển lòng ham 
muốn gặp Giáo Huấn của một vị Phật (Buddha Sàsana) để chắc chắn khỏi rơi vào khổ 
cảnh, cùng với những nghiệp bắt thiện cũ và mới, giờ đây đã có duyên may gặp Phật 
Giáo trong chính kiếp sống hiện tại ta phải cô gắng chuyên cần dập tắt cái nghiệp bất 
thiện vô cùng quan trọng là Tà Kiến. Tà Kiến có ba tầng lớp kiên cô năm bên trong 
chúng sanh, đó là: 


L) Viikhama, lớp "Vượt Ra Ngoài”, (tâm bộc lộ, biểu hiện ra ngoài bằng hành động hay 
lời nói, thân hay khâu), 


2) Pariyutthàna, lớp "Quây Nhiễu", (tâm bị những tư tưởng bắt thiện, những trạng thái 
tinh thân liên quan đên ô nhiễm, k//esa, làm rôi loạn), 


3) Anusaya, lớp "Khuynh Hướng Tâm Tánh Ngủ Ngằm", hay bản tánh bắt thiện của 
những ô nhiêm [10] tiêm ân ngầm ngâm trong tâm. 
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Những lớp â ẫây là phạm vi sinh hoạt, nơi an trú của Thân Kiến (Sakkàya-ditthi). Có thê 
gọi ba tầng lớp ấy của Tà Kiến là thô thiền, trung bình, và tế nhị. 


Giờ đây Sư (Ngài Ledi Sayadaw) sẽ thảo luận về hậu quả của Tà Kiến, mười hành động 
bât thiện (ducarira: xem chú thích ở Chương II), bên trong những tâng lớp của Tà Kiên. 


Tầng lớp thô thiển của Tà Kiến, "Vượt Ra Ngoài" (vkkama), bao gồm những hành 
động tạo nghiệp bắt thiện (økusala kammna), biểu lộ ra hành động bằng thân và khẩu. 
Tầng lớp trung bình, "Quấy Nhiễu" (pariyuithàna), bao gôm những ác pháp phát sanh 
dưới hình thức tư tưởng trong tâm. Tầng lớp tế nhị nhất, "Khuynh Hướng Tâm Tánh 
Ngủ Ngằm" (anusaya) là những ác pháp tiềm tàng ngủ ngầm bên trong cá tính của 
chúng sanh xuyên qua suốt những kiếp sanh-tử, tử-sanh của vòng luân hồi vô tận 
(anamatagga-samsàra), mặc dầu là chưa phát hiện ra ngoài bằng hành động, lời nói, 
hay tư tưởng. 


Ta có thê nói đó là ba loại lửa trong hộp diêm quẹt. Đầu tiên là ngọn lửa tiềm tàng ngủ 
ngầm trong toàn thê hộp diêm. Thứ nhì là ngọn lửa phát hiện khi ta quẹt cây diêm trên 
cái hộp. Thứ ba là ngọn lửa từ cây quẹt chuyên sang một vật khác khi ta đưa ngọn lửa 
tiếp xúc với vật ấy. Ngọn lửa như vậy có thể đốt cháy một đống rác, quần áo, nhà cửa, 
chùa chiên hay làng xóm. 


Ngọn lửa ấy, từ vật nầy chuyển sang vật khác giống như loại Tà Kiến thô thiển 
(vìtikkama difthi), vượt ra ngoài, biểu hiện dưới hình thức hành động băng thân hay 
khẩu. Ngọn lửa đốt cháy cây quẹt giống như Tà Kiến loại trung bình, pariyuithàna 
diiihi, phát hiện trong tâm môi khi tâm tiếp xúc với một đối tượng. Lửa ngủ ngầm trong 
hộp quẹt giống như anusaya dinhi, khuynh hướng tà kiến ngủ ngầm, tiềm tàng nằm 
trong cá tính của chúng sanh xuyên qua chuỗi dài những kiếp sống trong vòng luân hồi 
vô cùng tận, anamafagøa samsàra. 


Lửa ngủ ngầm trong hộp diêm không bật phát lên cháy nêu ta không quẹt đầu cây diêm 
lên trên mặt nhạy cháy của hộp diêm. Trong trường hợp này, nó không gây tai hại nào 
dầu ta để chung với những vật dễ cháy như dầu lửa hay thuốc súng chắng hạn. Cùng 
thể ấy anusaya difthi, tức khuynh hướng tà kiến ngủ ngầm bên trong luông nghiệp, 
không tự biểu hiện nếu không tiếp xúc với những đối tượng bất thiện của tâm hoặc bắt 
thiện pháp nảo khác. Tuy nhiên, khi những đối tượng bất thiện của tâm hoặc những 
nguyên nhân khác tiếp xúc với lục căn, amsaya đifh¡, khuynh hướng tâm tánh ngủ 
ngầm liên quan đến tà kiến bị khuấy động, bắt đầu tự biểu hiện ở ý căn, hoặc ở từng 
lớp pariyuithàna (Quấy Nhiễu) do năng lực của tác ý. Sự biểu hiện này có thê bị đè nén 
nêu vào lúc ây có giáo lý tốt đẹp phát sanh kịp thời, nó sẽ tan biến ở tầng 
lớp pariyutthàna, Quy ' Nhiễu, và trở lại tâng lớp anusaya, ngủ ngầm, ở đó như khuynh 
hướng tâm tánh ngủ ngầm thiên nhiên. Nếu ta không thể đẻ nén, nó sẽ tiếp tục tự biểu 
hiện dưới hình thức tác ý. Nếu, trong tầng lớp pariyuthàna, Quấy Nhiễu, mà còn bị 
khuấy động nó sẽ tự biểu hiện trong tầng lớp vikkama (Vượt Ra ngoài), dưới hình thức 
lời nói hay việc làm, tức tạo khẩu nghiệp hay thân nghiệp. 
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Trên thế gian nây, nếu người kia có thể tự kiểm soát mình trong tầng lớp vìfikkama và 
pariyutthàna (Vượt Ra Ngoài và Quấy Nhiễu) và do đó những việc làm, lời nói vả tư 
tưởng tương đối trong sạch, không bị nhiễm ô, người ấy được xem là người tốt, có tâm 
đạo nhiệt thành, con người đạo đức. 


Nhưng vị ấy chưa hay biết để canh chừng anusaya, lớp khuynh hướng tâm tánh ngủ 
ngầm. Nếu chưa loại trừ lớp khuynh hướng tâm tánh ngủ ngâm, dầu có kiểm soát chặt 
chẽ hai lớp vừikkama và pariyufthàna (Vượt Ra Ngoài và Quấy Nhiễu), tình trạng kiểm 
soát này chỉ có tánh cách tạm bợ nhứt thời. Nếu người kia dũng mãnh hành trì các 
nguyên tắc đạo đức tốt đẹp, sự kiểm soát nầy chỉ kéo dài đến suốt kiếp sống. Nhưng 
không có gì bảo đảm cho kiếp sống sắp đến sau, khi hai tầng lớp kia có thể trôi dậy. 


Lobha (Tham), dosa (Sân), và mohà (Sỉ), mỗi tật xấu cũng có ba tầng lớp. 


Nhằm tận diệt ba lớp Tà Kiến (đh¡) này, ta phải chuyên cần tinh tấn thực hành ba 
Pháp Tu Học (s/kkhảs): Giới (s7/2), Định (samađ7?), và Tuệ (pannd). Phải thực hành 
bảy Thanh Tĩnh (visuddhis). 


Đối với người tại gia cư sĩ, sa (Giới) có nghĩa là 4jiva#hamaka-sila [1L], vôn là nicca- 
sila, giới hành trì thường xuyên. Hành Bát Quan Giới trong những ngày giới (1/hànga- 
uposatha-sìla) và Thập Giới (Dasanga-siia) thêm phần tinh luyện cho giới thường 
xuyên (wøcca-sila). Nếu có thê nghiêm trì các giới nây thì tốt lắm; nhưng nếu không thê 
hành được thì cũng không quan trọng lắm. Những ai đã đắp y vàng của nhà tu ân sĩ 
(Isis) thì 471vatthamaka-stla và Dasanga-sila (Thập G1ớI) là giới (s?/2a) phải đuợc hành 
trì đầy đủ. Bát Quan Trai Giới (Athanga-upasatha-sìla) được bao gồm trong Thập Giới 
(Dasanga-sila). Đôi với chư vị tỳ khưu (bhikkhu), Tứ Thanh Tịnh Giới 
(Cafuparisuddhi-sila) là nhóm G1ới (s7/4). [12] 


Tạm Định, Cận Định, và Toàn Định [13 | bằng cách Niệm Thân (như niệm hơi-thở-ra 
và thở-vào), hay niệm 32 phân trong thân) là nhóm Định (sznađhì). 


Bốn Thanh Tịnh tại thế [14] cùng với Tri Kiến Tịnh (lokutara-nànadassana-visuddhi) 
siêu thê là nhóm Tuệ (panz). 


Trong ba lớp Tà Kiến (đi), nhóm Giới (si/2) loại trừ lớp "Vượt Ra Ngoài" 
(vìikamma). Điều nầy có nghĩa là nếu có phát triển đầy đủ Giới Tịnh (sìla-visuddhi), ắt 
thân và khâu nghiệp không thê trôi dậy. Nhóm Định (szmàđji) có thể loại trừ Tà Kiến 
ở lớp "Quấy Nhiễu" (pariyu#thàna) những tư tưởng trong tâm. Điều nầy có nghĩa là nếu 
tâm định trong pháp hành (bhàvanà-manasikàra) được thiết lập kiên cố, ắt ý nghiệp 
không thể trỗi dậy. Nhóm Tuệ @anna) loại trừ Tà Kiến ở lớp anusaya, “Khuynh Hướng 
Tâm Tánh Ngủ Ngâm." Điều nầy có nghĩa là nếu tuệ minh sát được phát triển đây đủ, 
ta hiểu biết răng toàn thể cái thường gọi là cá nhân, người, chỉ là một nhóm tiền trình 
danh và sắc (nàma và rủpa) và như sự cấu thành của một nhóm những thành phân vô 
thường, khổ, và vô ngã. Chừng â ấy khuynh hướng Tả Kiến tiềm tảng ngủ ngầm trong 
luồng zmwsaya tự biểu hiện trong ý niệm lầm lạc thấy có một người (puggaia), một 
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chúng sanh (sz/a), và thấy trạng thái thường còn (zicca) sẽ tan biến. Ngày nào mà 
"Khuynh Hướng Tà Kiến Ngủ Ngằm" (đihi-anusaya) còn hiện hữu, tình trạng loại trừ 
lớp "Vượt Ra Ngoài", biểu hiện qua hành động và lời nói bằng nhóm Giới (s/2), và lớp 
"Quấy Nhiễu" (pariywufthàna) bằng nhóm Định (samàđi) chỉ có tánh cách tạm bợ. 


Trong phân hạng những hành động "đã phát sanh" và "chưa phát sanh" (uppamna, 
anuppanna), có hai phương pháp, đó là: 


l. phân hạng căn cứ trên kiệp sông hiện hữu như khởi điêm, và 
2. phân hạng căn cứ trên quá khứ vô tận trong vòng luân hôi (sưmsảra) như khởi điêm. 


Sư sẽ chỉ rõ phương pháp căn cứ trên kiếp sông nây làm khởi điểm. Bên trong những 
người chưa bao giờ giữ giới (s2) trong kiếp sống này, ắt không có Giới "đã phát sanh" 
(uppamna sìla). Bên trong những ai có giữ giới, vào một lúc nào trong kiếp sông này, ắt 
có Giới "đã phát sanh" (uppanna-siia). Định và Tuệ "không phát sanh" và "đã phát 
sanh" cũng được hiểu cùng một thế ấy. 


Theo phương pháp căn cứ trên quá khứ trong vòng luân hồi như khởi điểm có hai loại 
Giới, tại thế và siêu thế (/okiya và lokufara-sila). Giới Tại Thế là "đã phát sanh" 
(uppanna), bởi vì không có ai mà trong vòng (sđmsảr2) luân hồi từ quá khứ xa xưa, 
chưa có lần nào giữ Giới Tại Thế. Nhưng Giới Siêu Thế (/okuara-siia) thì đối với 
người phàm (pufhuj7ana), là "chưa phát sanh" (anuppanna). 


Định (samadi) cũng có hai loại, Tại Thế và Siêu Thế. Vì Định Tại Thế đã được chúng 
sanh thành đạt nhiêu lần trong quá khứ xa xôi của vòng luân hôi (s¿nsảra) nên là "đã 
phát sanh". Định Siêu Thê là "không phát sanh", đôi với hạng phàm nhân (pufhujJana). 


Tuệ (pzønà) cũng vậy, có hai loại, Tại Thế và Siêu Thế. Bốn loại Thanh Tịnh (/okiya 
wisuddMi) [15], là Trí Tuệ Tại Thế và "đã phát sanh" (uppamna) đôi với những ai đã có 
gặp Giáo Huấn của một vị Phật (Buddha Sàsana) trong quá khứ và đã thực hành bốn 
loại Thanh Tịnh này; nó là "không phát sanh" (anuppanna) đối với những ai chưa hề 
gặp Phật Giáo trong quá khứ. Tri Kiến Tịnh („ànadassana-visuddhi) là Trí Tuệ Siêu 
Thế (/okuitara pannà). Đôi với hạng phàm nhân, đó là Trí Tuệ "không phát sanh" bởi 
vì nó chưa bao giờ phát sanh trong quá khứ xa xôi của vòng luân hồi (samsảzra). 


Giờ đây Sư sẽ giảng về bốn pháp Tĩnh Tấn (pađhàna, Tứ Chánh Cần). 


1. Cơ hội tận diệt các nghiệp bắt thiện đã phát sanh (uppanna-akusala-kammna) chỉ cô 
thê được nếu có gặp Giáo Huấn của một vị Phật (8uddha Sàsana). 


2. Cơ hội ngăn ngừa sự khởi sanh của nghiệp bất thiện mới (anuppana-akusala-kamma) 
trong chuỗi dài những kiếp sống từ đây về sau cũng chỉ có thê được nếu gặp Giáo Huấn 
của một vị Phật (Buddha Sàsana). Mặc dầu cuộc đi quanh quân trong vòng luân hỗồi quả 
thật dài vô tận, nhưng nêu ta không gặp được Giáo Huấn của một vị Phật, ắt không có 
cơ hội để loại trừ hai loại nghiệp bất thiện ấ ẫy. Đó là bởi vì nhiệm vụ loại trừ các nghiệp 
bắt thiện đã phát sanh tức là nhiệm vụ tận diệt tầng lớp anssaya, khuynh hướng tâm 
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tánh ngủ ngâm của Thân Kiến (sakkàya- điiih¡), tức khuynh hướng tâm tánh tiềm tàng 
nằm trong luồng nghiệp như một tà kiến. Và tận diệt khuynh hướng ngủ ngầm 
(anussaya) nầy là công phu của pháp hành thiền quán niệm vô ngã (anafà-bhàvanà), 
chỉ có thể có vào thời kỳ có Giáo Huấn của một vị Phật (Buddha Sàsana). 


Những vị sẽ chứng đắc Pacceka-Buddha, Độc Giác Phật, trước tiên phải thành tựu hột 
giông anaffa-bhavana, hành thiên quán niệm Vô Ngã trong khi gặp Giáo Huân của một 
vị Phật. 


Khi không còn Giáo Huấn của một vị Phật trên thế gian, chí đến tiếng Anatià, hay vỗ 
ngã, cũng không được nghe. Và khi nói "tiếng vô ngã", danh từ nầy có nghĩa là tiếng 
nói những danh từ hàm ý bản chất vô ngã của kiếp sinh tồn 
như r0pa (sắc), nàma (danh), khandha (uẫn), đhàfu (tử đạn), 2yafana (lục căn) 
và paficcasammupapàda (thập nhị duyên khởi). Tiếng nói của 4zøa/à, Vô Ngã, hàm 
xúc toàn bộ Tạng Luận (Abhidharmưna-Piraka) ; và như vậy toàn bộ quyên Vi Diệu Pháp 
Toát Yếu, Abhidhammattha-Sangaha. [16] 


Công phu hành Anzrà-bhàvanà (phát triển ý niệm về đặc tướng Vô Ngã) bao gồm trước 
tiên Giới Tịnh (s/a-visuddhi), rồi chủ tâm Niệm Thân (&àyagaià-saii), và sau khi đã 
vững vàng kiểm soát và an trụ cái tâm hoang dại bất ôn và chao động, nỗ lực chuyên 
cần tinh tân thực hành thiền vắng lặng (sđmafha) và thiền minh sát (vi›assanà). Chỉ đến 
khi tận diệt tầng lớp Khuynh Hướng Tà Kiến Ngủ Ngằầm trong luồng nghiệp (đi0h¡- 
anusaya) bằng cách cô gắng như mô tả trên, tất cả những Tà Kiến "đã phát sanh" và 
"không phát sanh" (wppanna và anuppanna-micchà-ditthi) và những hành động bất 
thiện (duccariia) mới hoàn toàn tan biến. 


3. Sự tinh tấn làm phát sanh những nghiệp thiện (kusala kamưmna) trước đó chưa phát 
sanh, và 


4. Sự tinh tấn đề bảo tồn và duy trì những thiện nghiệp đã phát sanh -- những công trình 
ây phải được gia công chuyên cân đê viên mãn hoàn thành công phu quán niệm đặc 
tướng vô ngã (4nafià-bhàvana) sau khi vững chăc trong pháp Niệm Thân. 


Giới Đã Phát Sanh và Giới Chưa Phát Sanh (Uppanna và Ánuppanna-Sila) 


Anuppanna-sila -- tức CHới chưa bao giờ phát sanh trong đời của hạng Phàm Nhân 
(puthujjana) xuyên qua vô số những kiếp sống trong vòng luân hồi -- bao gồm ba chỉ 
của Bát Thánh Đạo là Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, và Chánh Mạng. Ba chỉ nây được 
bao gồm trong Tu-Đà-Huờn Đạo (so/àpaffi-magsa) và lây Niết Bàn làm đối tượng. 
Nhóm Giới nây loại trừ những bất thiện nghiệp tự biểu hiện ra ngoài bằng hành động, 
lời nói và những phương cách sinh sống lầm lạc. Kê từ khi đã bị tận diệt, những bất 
thiện nghiệp dưới ba hình thức kể trên không còn phát hiện trở lại, dầu trong khoảnh 
khắc, liên tục suốt những kiếp sống và những chu kỳ thế gian về sau. 


Tầng lớp Giới Siêu Thế nây chỉ được thành tựu khi đã viên mãn thực hành quán niệm 
Vô Ngã (4Anaffa-bhavanad). Chúng sanh phải cô găng làm phát sanh "Giới Chưa Phát 
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Sanh", anuppanna-sìla nầy, trong lúc còn sống trong thời kỳ có Giáo Huấn của một vị 
Phật. Điều nây có nghĩa là từ ngày vững chắc trong Giới Tịnh (s¿/a-visuddhi) cùng với 
pháp Niệm Thân (kàyagaià-sari), cho đến khi hoàn tất viên mãn pháp hành quán niệm 
Vô Ngã (4naiià-bhàvanà) chúng sanh phải cô gắng thực hành không ngừng nghỉ 37 
Phẩm Trợ Đạo (Bodhipakkhiya-dhammas). 


Uppanna-sìla, Giới Đã Phát Sanh, đã phát sanh nhiều lần trong vòng luân hồi (samsàra) 
vô tận, có nghĩa là Giới Tại Thế (kàmavacara-sila). Khi nói phải tình tân bảo trì 
loại s/z nầy (tức kiên cố giữ gìn, nghiêm trì loại giới nây, đó là loại Chánh Tinh Tấn 
thứ tư), ta nên hiểu biết răng có hai tầng lớp Giới Tại Thế, đó là øiy;¿zna (tầng lớp ôn 
định, bất lay chuyền, không đổi thay) và amiyvma (bất ôn định, còn biến chuyền). 


Trạng thái Giới của bậc Thánh Nhân (Ariya) là ồn định (niyàma), trong khi trạng thái 
Giới của hạng Phàm Nhân (pufhuj7ana) là bât ôn định (aniydmd). 


Giới Tại Thế (1okiya-sìa) của cảnh Dục Giới tiễn đạt đến mức "ổn định" trong phẩm 
chất của bậc Tu-Đà-Huờn (so/àpanna, Nhập Lưu). Suốt chuỗi dài những kiếp sống và 
những chu kỳ thế gian về sau, cho đến khi nhập Đại Niết Bàn (Parinibbàna), những 
bậc Thánh Tu-Đà-Huờn không còn vi phạm A/ivaffhamaka-sila [L7] (tám giới chấm 
dứt với Chánh Mạng), dầu trong giấc mơ. 


Tuy nhiên, trong trường hợp của hạng Phàm Nhân (pu/hujjana), Giới Tại Thế trong 
cảnh Dục Giới vẫn còn ở mức độ "bất ôn định" (zziyàma). Những người nây đã là 
những cá nhân đạo đức vô số lần trong quá khứ. Họ cũng đã bị sa đọa vào những khổ 
cảnh (apàya-loka) vô sô lần, cũng đã là những tỳ khưu và những đạo sĩ ân dật phẩm 
hạnh trong sạch trong vô số lần. Tuy nhiên trong những kiếp sống quá khứ họ chưa bao 
giờ thoát khỏi hiểm họa còn phải bị sa đọa vào những Cảnh Giới Thấp Kém trong vô 
số lần làm người, làm trời (đev4), làm chư Phạm Thiên (Bralưnas). vốn luôn luôn ở bên 
bờ vực thâm phải tái sanh, sa đọa vào Khổ Cảnh. 


Do đó, những chúng sanh có Giới Tại Thế của cảnh Dục Giới (kàmảàvacara-lokiya-sìla) 
vân còn "bât ôn định” (aniyàma) và chỉ giữ được Giới bên trong mình một cách tạm bợ 
nhất thời. 


Trong khi còn cơ hội sống vảo thời kỳ có Giáo Huấn của một vị Phật (Buddha Sàsana) 
những vị ấy phải cố găng chuyển biến trạng thái "bất ôn" ấy trở thành "ổn định" 
(miyàma), phải nỗ lực kiên cố trong pháp Niệm Thân và sau đó thực hành các Phẩm Trợ 
Đạo, Bodhipakkhiya-dhammas, cho đến khi viên mãn hoàn tất công phu quán niệm đặc 
tướng Vô Ngã (anaffà-bhàvanà). 
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Định Đã Phát Sanh và Định Chưa Phát Sanh (Uppanna và 4nuppanna Samadhi) 


Định (samadhi) và Tuệ (pannà) cũng có hai tầng lớp, "ổn Định" (niyàma) và "Bắt ôn 
Định" (aniyàma). 


Trạng thái Toàn Định (của các tầng Thiền, jhànas, appanà-samàdhi), vôn là một với 
Bát Thiền hay Cửu Thiên (szmapa#i) [18], chỉ trở thành "ổn định" khi tiến đạt đến giai 
đoạn Bất Lai (Anàgami, A-Na-Hàm). Tuệ (pannà) bên trong phẩm hạnh tàdi (xả) [19] 
chỉ trở thành "ổn định" ở mức A-La-Hán. 


G1ờ đây Sư sẽ chỉ rõ trạng thái tâm Định và Tuệ của một vị Nhập Lưu (so/äpanna, Tu- 
Đà-Huờn). 


Đúng theo kinh Cùla-Vedalla Sutta [20], Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định 
được bao gôm trong Tu-Đà-Hườn Đạo (Sofäpaffi-magsa) lây Niệt Bàn làm đôi tượng, 
được gọi là Định Siêu Thê (lokuftara samadhìi). 


Ba thành phần ấy của nhóm Định (nằm bên trong Bát Thánh Đạo), bằng cách tinh tấn 
diệt trừ đến tận cùng (samuccheda-pahàna), hay có thể hoàn toàn loại trừ tận gốc rễ, 
những bất thiện pháp Tham ái (zbjÿ/hà) và Sân Hận (vyàpàda), vốn bắt nguồn từ 
micchà-vàyàma (tà tỉnh tấn), micchà-sati (tà niệm) và micchà-samàdhi (tà định). Khi 
đã bị tận diệt, những bắt thiện pháp Tham ái và Sân Hận â ây không còn phát sanh trở lại 
trong suốt nhiều kiếp sống và nhiêu chu kỳ thế gian tương lai. Loại Định Siêu Thế nầy 
chỉ có thể thành đạt trong thời kỳ có Giáo Huấn của một vị Phật (Buddha Sasana), khi 
hành giả quán niệm và phát triển đặc tướng Vô Ngã (anaftà bhàyvanà). Do đó, hiện nay 
mà chúng sanh đang có duyên lành gặp Phật Giáo (Buddha Sasana), chúng ta phải tận 
lực chuyên cần thành tựu cho được, làm phát sanh loại "Định Chưa Phát Sanh" 
(anuppanna-samadhi), trước khi phải thăng trầm lặn hụp trong vòng quanh những kiếp 
sinh tồn của vòng luân hồi (szmsàra). Điều nầy có nghĩa là ta phải bắt đầu với pháp 
Niệm Thân, rồi thực hành các Phẩm Trợ Đạo (Bodhipakkhiya-dhammas) cho đến khi 
hoàn thành viên mãn công phu quán niệm đặc tướng Vô Ngã (41natfàa-bhàvana). 


Uppanna-samàdhi, "Định Đã Phát Sanh", đã phát sanh vô số lần trong quá khứ vô tận 
của vòng luân hồi, bao gồm Định của Dục Giới (kàmàvacara-samadhi, tức cận định), 
Đ?nh của Sắc Giới (rùpàvacara-samàdhi), và Định của Vô Sắc Giới (arùpàvacara- 
samàdhi). Khi nói rằng ta phải cô găng tiễn đạt đến trạng thái "ổn định" (ziyàma) của 
“Định Đã Phát Sanh", phải hiểu rằng Định Tại Thế cũng có hai tầng lớp, ôn định và bắt 
ôn định. 


Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định của bậc Thánh Nhân (Aziya) ở tầng lớp 
"ôn định". Các nghiệp Tham ái và Sân Hận bắt thiện (duccarira) không phát sanh đến 
các Ngài, dầu trong giấc mơ, trong suốt chuỗi dài những kiếp sống tương lai, cho đến 
khi nhập Đại Niết Bàn (Parinibbana). 


Nhóm Định gồm ba chỉ [21] của hạng Phàm Nhân (pu/ujjan4) ở trong tầng lớp "bất 
ôn định" (aniykma). Trong quá khứ vô tận của vòng luân hôi những vị nây đã có lân là 
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những người có nhập định, những đạo sĩ ấn dật hay những vị tỳ khưu có nhập định, 
những vị đã đắc Thiên (/hàna) và đã đắc thần thông (/2) trong chuỗi dài vô tận những 
kiếp sông. Trong thời gian của mỗi hệ thống thế gian có bốn chu kỳ (kappa), mỗi chu 
kỳ dài vô tận. Ba trong bốn chu kỳ thế gian ấy, các người Phàm Nhân (puihujjana) nầy 
đã là chư vị Phạm Thiên trong những cảnh Trời. Trong mỗi hệ thống thế gian họ cũng 
đã có ở trong khổ cảnh (aøảya). Và trong những khổ cảnh ấy đầy những người mà trước 
kia đã là trời Phạm Thiên, không ai khác. Những hạng Phàm Nhân ây đã là Trời Phạm 
Thiên, đã là Ngạ Qui (pe/a), đã ở trong địa ngục, đã làm thú, hay a-tu-la (asur4). 


So với vòng luân hồi (szmsàra) dài vô tận, mỗi kiếp sống trong những hệ thống thế gian 
nây chỉ giông như thời gian một nháy mắt. 


Như vậy, trong khi được duyên may sống giữa thời kỳ còn Giáo Huấn của một vị Phật 
(Buddha Sàsana), tất cả chúng ta phải nô lực chuyền biến trạng thái "bất ôn định" 
(aniyàma) của ba chỉ nằm trong nhóm Định (Szmaàdi) -- mà ta đã nhiều lần thành tựu 
trong quá khứ -- thành trạng thái "ôn định" (niyàma). Do đó, sau khi thiết lập vững chắc 
trong pháp Niệm Thân, ta phải thực hành 37 Phẩm Trợ Đạo, Bodhipakkhiya-dhammas, 
chí đến khi viên mãn hoàn tất quán niệm đặc tướng Vô Ngã (4nafà bhàvanà)). 


Trí Tuệ Đã Phát Sanh và Trí Tuệ Chưa Phát Sanh (Uppanna và nuppanna- 
Pannà) 


Theo kinh C»/a Vedalla Suiía, Chánh Kiến (sammà-ditthi) và Chánh Tư Duy (sammà- 

sankappa), năm trong Tu-Đà-Huờn Đạo (so/àpaffi-magga) và lây Niết Bàn làm đối 
tượng, được gọi là Trí Tuệ Siêu Thê (lokuffara-pannà). Trí Tuệ nầy tận diệt tầng lớp 
khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm (anusaya) của Thân Kiến (sakkàya-dirhi) trong 
luồng nghiệp, và "khắc phục bằng cách loại trừ tận cùng" (samuccheda-pahàna) mọi 
dấu vết tiềm ấn của Tà Kiến (micchà-diffhi) và Tà Tư Duy (micchà-sankappa), cùng 
với những hành động bất thiện (đ/ccaria) và Tà Mạng (đuräÿiva). Kho tàng tích trữ 
những nghiệp bắt thiện trong quá khứ (duccarita kamưmna) cũng hoàn toàn tan biến. Cánh 
cửa mở vào vòng quanh những khô cảnh (4pàya-Samsàra) hoàn toàn khóa chặt. Từ đây 
những nghiệp bắt thiện của Tà Kiến và những hành động sai lầm tuyệt đối không còn 
phát sanh trong suốt chuỗi dài những kiếp sinh tồn và những chu kỳ thế gian tương lai. 


Loại Trí Tuệ này chỉ có thể phát sanh vào thời kỳ có Giáo Huân của một vị Phật (Buddha 
Säsana), khi pháp quán niệm đặc tướng Vô Ngã (4nafà-bhàvand) còn được lưu truyền 
hiện hữu. Do đó, là những chúng sanh đã được diễm phúc sông trong thời kỳ Phật Giáo 
còn lưu truyền, chúng ta phải chuyên cần tinh tấn để thành tựu cho được, làm phát sanh 
"Trí Tuệ Chưa Phát Sanh" (Anuppanna-Pamnà), loại Trí Tuệ chưa bao giờ đến với ta, 
trước khi mất đi Giáo Huấn nây (trong tương lai). Điều nầy có nghĩa là, bắt đầu với 
pháp Niệm Thân chúng ta phải nỗ lực thực hành 37 Phẩm Trợ Đạo (Bodhipakkhiya- 
dhamma) chí đến khi hoàn tất viên mãn pháp quán niệm đặc tướng Vô Ngã (4nafià- 
bhảvan). 
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Những loại Trí Tuệ đã thường phát sanh (uppanna) trong quá khứ vô tận là: Chánh 
Kiến, hiểu biết chân chánh răng chúng sanh là sở hữu chủ (hay người chịu trách nhiệm) 
của những hành động, tức cái nghiệp (kammnassakatà-sammà-dinthi) của mình; tất cả 
những loại tuệ giác và trí tuệ (tại thể) thuộc về Dục Giới (kàmaàvacara) và những thần 
thông (abhimnd) như nhãn thông (đd¡bba-cakkhu) và nhĩ thông (dibba sofa). 


Khi nói phải tận lực có gắng tiễn đạt đến trạng thái Trí Tuệ " ồn định", ta phải hiểu Tăng 
Trí Tuệ tại thế nầy cũng có hai tầng lớp, "ổn định" và "bất ôn định". Chánh Kiến và 
Chánh Tư Duy tại thế của chư vị Thánh Nhân (Ariyas) được kiên có thiết lập ở mức độ 
"ổn định" @yảma). Từ khi Chánh Kiến và Chánh Tư Duy thiết lập Trí Tuệ "ôn định", 

và suốt chuỗi dài những kiếp sống sau đó cho đến khi nhập Ð?i Niết Bàn, luôn luôn có 
Chánh Kiến hiểu biết rằng mình là Sở Hữu Chủ của Nghiệp (kamưnassakatà-sammà- 
dirthi), của Tuệ Giác về Pháp Học (pariyatfi-nàna) [22], của Tuệ Giác về Pháp Hành 
(patiparfi-nàna) và Tuệ Giác về Bốn Chân Lý (cafu-sacca-nàna). 


Tuy nhiên, Trí Tuệ Tại Thế của hạng Phàm Nhân (pufhuj7ana) còn ở mức độ "bất ôn 
định" (aniyàma). Trong khi thênh thang bắt định trong vòng luân hỏi các vị nây đôi khi 
có học được Giáo Pháp (Dhamưmmna), đôi khi nồi danh về sức học rộng hiểu nhiều của 
mình, đôi khi là những vị Đại Đức Tỳ Khưu hay lương y trứ danh, trong khi ở những 
lúc khác đã là sâu bọ, sò Ốc, côn trùng, đỉa, chí, rệp, dòi, bò chét v.v... những con vật có 
thê được xem là chỉ có sự sống. 


Do đó, trong khi có duyên may gặp được Giáo Huấn của một vị Phật (Buddha Sàsana) 
ta phải tận lực chuyên cân nhằm chuyên biến "Trí Tuệ bất ồn định" (chỉ tạm bợ nhất 
thời) thành "Trí Tuệ ôn định", như đã trình bày ở phần trên. 


Đến đây chấm dứt phân trình bày hai loại Giới, Định và Tuệ, đã phát sanh và chưa phát 
sanh. 


Do đó, những người tại gia cư sĩ, những vị đạo sĩ ấn dật và Tỳ Khưu đã gặp Giáo Huấn 
của một vị Phật trong kiếp sống hiện tại nây mà muốn tự thoát ra khỏi những khổ đau 
của những kiếp sống tương lai, và muốn củng cố bên bỉ vững chắc các Pháp như Giới 
Tịnh v.v... phải thực hành thích nghi những Niệm Xứ (szfipaffhàna), phải chuyên cần 
tinh tấn theo những loại Chánh Cần (sammappadhàna, xem phần trên), nhằm tiêu diệt 
những khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm (zwsaya) của Thân Kiến. 


Nếu muốn tự thoát ra khỏi cảnh điên cuồng và hoang đại loạn tâm như người mất trí, 
người không biết lái thuyền, người bị bịnh chó dại, và người bịnh uống thuốc mà ói 
mửa ra hết (như được mô tả trong Chương II, liên quan đến pháp Tứ Niệm 
Xứ, safipafthana), và muốn củng có tâm Định hoặc chuyên biến trạng thái Định của 
mình trở thành vững bền "ổn định" (nyàma), nhăm giữ tâm văng lặng, bất lay chuyền, 
và chăm chú vào bất cứ đề mục thiền định nào (kammafihàna), muôn được vậy phải 
thực hành thích nghi pháp Niệm Xứ đến mức độ tinh tấn chân chánh (samnappadhàna, 
Chánh Cần) nhằm tận diệt khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm (zwwsaya) của Thân Kiến. 
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Nếu những vị ấy muốn tự thoát ra khỏi những lý thuyết và những điều kiện Si Mê lầm 
lạc (sammoha-dhamma) có thể lôi cuỗn họ vào những cảnh Vô Minh tăm tối; có thê 
tuyệt trừ tận gốc rễ, không còn đề lại dấu vết gì trong những kiếp sống tương lai, tất cả 
lòng kinh mộ sùng kính mà họ đã nuôi dưỡng trong lòng đối với những phẩm hạnh 
thánh thiện của Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo Thánh Thiện cũng như Giáo Huấn 
của Đức Phật; nếu họ muốn tự thoát ra khỏi những Giáo Pháp Sai Lầm (micchà- 
đhamma), trong vòng luân hồi (sammsàra) vô cùng tận, đã dẫn dắt họ đến gần, tôn kính 
và lễ lạy tất cả đủ hạng Phật (hay đạo sư) giả mạo, bởi vì họ còn là Phàm Nhân 
(puthujjana) không ở trong vị thế có thể hiểu biết vị Phật thiệt, Giáo Pháp thiệt và Tăng 
G1à thiệt; nêu, trong chuỗi dài những kiếp sông và những chu kỳ thế gian, bắt đầu từ 
giờ phút hiện tại, họ muốn có đức tin được gọi là Đức Tin Kiên Cố Vững Chắc 
(adhieama-saddha) và trí tuệ được gọi là Trí Tuệ Kiên Cố Vững Chắc (adhigama- 
pannà), nương nhờ nơi oai lực của đức tin và trí tuệ ấy họ có thể cảm nhận bên trong 
họ mà không bị trở ngại, lòng kinh mộ và sùng kính vị Phật thật sự, Giáo Pháp thật sự 
và Tăng Giả thật sự; và nếu muốn chuyền biến đức tin và trí tuệ ấy đến mức "ồn định" 
(miyàma) -- họ phải thực hành thích nghi những Niệm Xứ (sa#ipa#hàna) với Chánh Cần 
(sammappadhàna), nhằm tận diệt Thân Kiến ở tầng lớp ngủ ngầm (anusaya-bhùmi). 
Nơi đây thực hành Chánh Cần thích nghi có nghĩa là quyết tâm tận lực chuyên cần với 
chú nguyện như sau: 


“Hãy để cho da, gân và xương, thịt còn lại, máu trong thân tôi khô cạn dân, tôi sẽ không 
chấm dứt chuyên cân tinh tấn cho đến khi thành đạt những gì mà khả năng của con 
người, tánh chuyên cần của con người và sự cố gắng của con người, có thể thành đạt." 


Ghỉ chủ: 


[1] Vimaya Puaka, Mahàvagsa, câu 13. Samưmnmohavinodani (Chú Giải 
của Patisambhida Magsa) 


[2] Chú Giải Kinh Pháp Cú (Dhammapada Commentary) câu chuyện liên quan đến câu 
|, 


[3l Hạng Neyya, xem trang 1-2, Phần Nhập Đề. 


[4] Xem Chú Giải kinh Niệm Xứ (Safipafthana Suứía), The Way of Mindfulness, trang 
68. 


[Š] Xem Chú Giải Sakkapanha Sufta, (Dìgha Nihdya, Trường A Hàm) 
[6] Xem Angu#ara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm. Những con số bốn, số 13f. "The Book 


of Analysis" (Vibhanga) do U Thittila chuyển dịch (Pali Text Society, London) trang 
2711. 
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[7] 4pàya-loka là bốn cảnh khổ bao gồm: cảnh a-tu-la, cảnh ngạ quý, cảnh thú và cảnh 
địa ngục. 


[S] Bon-sim-san là một danh từ Miễn Điện, có nghĩa là một hạng Tu-Đà-Huờn 
(Sofàpanna) sẽ tiễn đến giải thoát cuối cùng của một vị A-La-Hán sau nhiều kiếp sống 
cao thượng liên tục. Danh từ nầy không có gì tương đương trong Kinh Tạng (Sa). 


Trong Kinh Tạng chỉ gọi So/àpanna, là những vị tối đa chỉ còn tái sanh bảy lần trong 
cảnh người hoặc cảnh trời. Bon-sin-san là một khái niệm quen thuộc trong truyên thông 


Phật Giáo ở Miễn Điện. Danh từ nây được nhắc đến trong những đoạn chú giải sau đây: 


- Chú giải bộ Indriya-Samyufra, phẩm Chalindriya Vagga, bài kinh Ekabji Sufa, giảng 


giải danh từ saffakkhaftuparamo. 
- Chú giải Digha Nikäya, Trường A Hàm, bài kinh Sakkapanha Suffa (đoạn cuô!), giảng 
giải những chữ so nivàso bhavissati. 


- Chú giải Puggala-pannaffi (Pancappakarana Atthakatha), Ekata-nidesa, giảng giải 
danh từ ekabÙ!. 


VỊ Chủ Biên The Wheel Publication (Đại Đức Nyanaponika) tri ân Ngài Mahasi 
Sayadaw, Agga-Maha-Pandita, Rangoon, đã giúp soạn thảo những chú thích nây và chú 
thích kê sau đây. 


"Có thê ghi nhận răng Bon-sin-san có hai loại: 


- Người trở thành một vị Tu Đà Huờn (So/äpamn4) trong cảnh Dục Giới (Kàmabhùmi) 
và thành tựu ba tâng Thánh cao hơn (Sakadagàm:, Tư-Đà-Hàm v.v...) trong năm cảnh 
Vô Phiên Thiên (5⁄đdhàvàsa) của Sắc Giới (Ruùpaloka); 


- Người trở thành Tu-Đà-Huờn, Tư-Đà-Hàm, A-Na-Hàm (So/apanna, Sakadagdmi, 
Anagami) trong Dục Giới (Kàmabhumi) và A-La-Hản (Arahai) trong năm cảnh Vô 
Phiên Thiên (S⁄a4đhàväsa) của Sắc GIỚI. 


Do đó danh từ Bon-sin-san có nghĩa là tiến lên trong những giai đoạn của kiếp sinh tồn, 
tâng nây đên tâng khác. 


"Hai hạng này hiền nhiên là khác biệt với những hạng được đề cập đến trong Tạng Kinh 
(Suftas): (L) Saftakkhaftuparama Sotàpanna, "người còn tái sanh tối đa là bảy lần", 
(2) Kolankola Sotàpanna, "người đi từ tầng Thánh nầy sang một tầng Thánh khác, 
(3) Ekabji Sotàpanna, "người chỉ còn tái sanh một lần". 


"Ba hạng nây trở thành Sø/àpanna (Tu-Đà-Huờn) trong Kama-bhữmi (Dục Giới), hoặc 
trong chính kiếp sống nầy hoặc vê sau, nhưng không hơn bảy kiếp, trở thành A-La-Hán 
cũng trong cảnh giới (bhừmi) nầy. 


Xem chương VIII của sách này, phần "Tu Đà Huờn" (Chủ Biên The Wheel). 
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[9] Đây là thói quen của riêng tác giả, Ngài Ledi Sayadaw, dùng chữ sa-„ad¡sesa, Hữu 
Dư Niết Bàn, áp dụng cho một vị Tu Đà Huờn (và nơi đây áp dụng cho vị "Bon-sin- 
san"). Trong kinh điển và chú giải Pali danh từ nây chỉ áp dụng cho vị A-La-Hán, đã 
tận diệt tất cả mười triền cái, trong khi vị Tu-Đà-Huờn chỉ loại trừ có ba. Cách xử dụng 
có phần khác biệt nây có thê vì vị Tu-Đà-Huờn được nói là "nhoáng thấy Niết Bàn lần 
đầu tiên" (pafhama-dassana), Đạo và Quả siều thế của Ngài có đối tượng là Niết Bàn 
(chớ không phải là những hiện tượng được cầu tạo, tức các pháp hữu vi, như tất cả các 
loại tâm tại thế). Vì lẽ ấy có thê nói là lần đầu tiên Ngài chứng nghiệm Niết Bàn, mặc 
dầu là chứng nghiệm một cách tạm thời và không toàn vẹn. (Lời của vị Chủ Biên, The 
'Wheel). 


[10] Xem "Manual of Insight" (The Wheel số 31/32) trang 79ff. 

[11] 47ìatthamaka-sìla, xem chú thích trong phần Nhập Đề. 

[12] Những danh từ Pàii trong đoạn này đã được giải thích ở phần Nhập Ð?. 

[13] Tạm định, cận định, toàn định: parikamma-, upacâra-, aqppana-samadh¡. Xem Path 
Of Purification (Visuddhi Magga, Thanh Tịnh Đạo), chương TL, trang 26, chương IV, 
trang 32. 


[14]4 Bốn Thanh Tịnh tại thế là: Kiến Tịnh, Đoạn Nghi Tịnh, Đạo Phi Đạo Tri Kiến 
Tịnh và Đạo Tri Kiên Tịnh. 


[1S] Xem chú thích 4, trang 210. 


[16] Bản dịch của Ð.Đ. Nàrada Thera, dưới tựa đề "A Manual of Abhidhamma" 
(Buddhist Publication Soclety, Kandy). 


[17] Ajivatthamaka-sìla, xem chú thích trong phần Nhập Đề. 


[18] Tám tầng Thiền (atha-samàpaiii) là bỗn tầng Thiền Sắc Giới (rủpa- jhàna) và bốn 
tầng Thiên Vô Sắc Giới (arkpaj/hàna). Chín tầng Thiền là tám tầng kê trên và tầng thứ 
chín là nirodha-samapøarii, Diệt Thọ Tưởng Định, tức tạm thời ngưng những sinh hoạt 
tâm linh. 


[19] 724 (theo nghĩa đen là: giống như, cùng một thứ) là trạng thái tâm quân bình, tâm 
xả, không thê bị ảnh hưởng của những thăng trâm trong đời sông. Đây cũng là một cách 
nói Phật và A-La-Hán. 


[20] Yo ca Visàkha samma-vàyàmo và ca sammả-safi yo ca sammad-samaddhi, ime 
dhammà samàdhikkhandhe sangahità -- "Và bất luận nơi nào có Chánh Tỉnh Tấn, 
Chánh Niệm và Chánh Định, những điều ấy được bao gồm trong phân hạng Ð?nh". 
(Majphima Nikaya, Trung A Hàm, sô 44) 


[21] Ba chi của nhóm Định là: Chánh Tình Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định 
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[22] Pariyarii: "Học Cñáo Lý”. Trong sự tiễn bộ của vị đệ tử, có thê phân biệt 3 giai 
đoạn: Lý Thuyết, Thực Hành và Chứng Ngộ. Tức pariyarri (Pháp Học, nghiên cứu học 
hỏi Giáo Lý), pafipaffi (Pháp Hành, thực hành Giáo Lý) và pafivedha (Pháp Thành, soi 
thấu Giáo Lý và chứng ngộ mục tiêu). -- Buddhist Dictionary, Nyànatiloka 


-OoOOO- 


Chương IV 


Tứ như ý túc 
(Iddhipàda) 


Cờ đây Sư (Ngài Ledi Sayadaw) sẽ giản lược mô tả các iddhipàdas [1] (Như ý Túc), 
hay Căn Bản của sự Thành Công. 


Iddhi 


Danh từ /2djipada được giải thích là: /jjhanam iddhi. [ddhi là sự kiện đã thành công, 
đã hoàn thành tròn đủ, hay đã hoàn tât viên mãn. [2] 


Trong Giáo Huấn của Đức Phật có năm ¡đ3his. Đó là: 


l1. Abhinneyyesu dhammesu abhinna-siddhi, |3] 

2. Parinneyyesu dhammesu parinna-siddhi, 

3. Pahatabbesu dhammesu pahàng-siddhi, 

4. Sacchikdtabbesu dhamrmmesu sacchikiriya-siddhi, 
3. Bhàvetabbesu dhammesu bhànanà-siddhi. 


1. Viên mãn hoàn tất, hay thành công, trong sự đặc biệt thông hiểu những sự vật mà sự 
hiêu biệt đặc biệt thâm sâu phải được thâu thập, những sự vật như r”øa (sắc 
pháp) nảma (danh pháp); 


2. Viên mãn hoàn tất, hay thành công, trong sự thông hiểu đầy đủ những điều mà sự 
hiệu biệt đây đủ phải thành tựu, những điêu như đukkha sacca (Đau Khô, Chân Lý 
Thâm Diệu vê Đau Khô); 


3. Viên mãn hoàn tất, hay thành công, trong nhiệm vụ diệt trừ những điều phải được 
diệt trừ, những điêu như samudaya sacca (Nguyên Nhân Sanh Đau Khô, Chân Lý Thâm 
Diệu vê Nguyên Nhân của Đau Khô); 


4. Viên mãn hoàn tất, hay thành công, trong nhiệm vụ chứng ngộ những điều phải được 
chứng ngộ, như mirodha sacca (Chấm Dứt Đau Khổ, Chân Lý Thâm Diệu về sự Chấm 
Dứt Đau Khổ); 
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5. Viên mãn hoàn tất, hay thành công, trong nhiệm vụ trau giỗi và phát triển, những 
việc như magga sacca (Con Đường Châm Dứt Đau Khô, Chân Lý vê Con Đường dân 
đên Châm Dứt Đau Khô). 


Đó là năm thành công (¿đđ2jhis) chánh yếu trong Giáo Huấn của một vị Phật (Buddha 
Sasana). 


Abhinnà-siddhi có nghĩa: viên mãn hoàn tất nhiệm vụ thông hiểu các paramattha 
dhammnas(chân lý cùng tột, hay chân đế) mà trước kia, khi còn đứng ngoài Giáo Huấn 
của một vị Phật, mình không hiểu biết. Một cách rốt ráo, 4bhinnà-siddhi là thông 
suốt Abhidhammattha Sangaha [4] (Vi Diệu Pháp Toát Yếu, sơ lược tất cả giáo lý 
chánh yếu của Tạng Luận). 


Parinnà-siddhi có nghĩa: viên mãn hoàn thành nhiệm vụ hiểu biết đầy đủ dukkha 
sacca (Chân Lý Thâm Diệu về sự Khổ), hoặc qua sự thông suốt /akkhana (những đặc 
tướng), rasz (những CƠ năng), paccupaf(hàna (những biểu hiện), 
và padatfhàna (những nguyên nhân kế cận), hoặc qua sự thấu hiểu ba đặc 
tướng anicca (vô thường), dukkha (khô) và anafrà (vô ngã) của vạn pháp. 


Pahàna-siddhi có nghĩa: viên mãn hoàn tất nhiệm vụ khắc phục, loại trừ (pahàma), tức 
tận diệt, các k/esas (ô nhiễm), vốn là sammudaya sacca (Chân Lý Thâm Diệu về 
Nguyên Nhân của Đau Khổ). Trong sách này, vì điểm chánh y0 là thành đạt mức độ 
thấp nhất của bậc Tu-Đà-Huờn (sofäpanna), tức “Bon-sin-san” sotàpanna, chớ không 
nhắm đến các tầng Thánh cao hơn, nên công trình viên mãn hoàn thành nhiệm vụ diệt 
trừ sakàya-diirhi (Thân Kiến) là pahàna-siddhi Nhiệm vụ loại trừ vicikjcchà (hoài 
nghi) nằm trong nhiệm vụ diệt trừ sakàya-đirrhi (Thân Kiến). 


Sacchikiriya-siddhi có nghĩa: viên mãn hoàn tất nhiệm vụ chứng ngộ mrodha- 
sacca (Chân Lý Thâm Diệu vê sự Châm Dứt Đau Khô) cả hai, vê mặt tâm linh cũng 
như vê phương diện thê chât. 


Bhàyanà-siddhi có nghĩa: trau giôi ba s/kkhảs (pháp Tu Học) 
về sila (Giới), samàdhi (Định) và pannd (Tuệ) cho đến khi thành đạt iokuitara magga 
sacca (Thánh Đạo dẫn đến Chấm Dứt Đau Khô). 


Đây cũng là viên mãn thành công bảy giai đoạn thanh lọc (Thanh Tịnh Đạo) khởi đâu 
với Giới Tịnh và những phân hạng phụ, hợp thành nhiêu loại 1ddhi, trong ý nghĩa nhiêu 
loại khả năng trong phạm vi của nó. 


Iddhipàda 


Danh từ được giải thích là: ¿ddhiyà pàdo iddhipàdo, tức là căn cội hay nên tảng đề viên 
mãn hoàn tât hay đê tiên đên mức toàn hảo (thành công hay khả năng) [Š] 


Có bốn loại iđđhipàdas (Như ý Túc). Đó là: 
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1. Chandiddhipado (chanda, dục như ý túc) 

2. Viriyiddhipàdo (iriya, tấn như ý túc) 

3. Citiddhipdado (ci1ta, tâm như ÿ túc) 

4. Vimamsiddhipado (vừnamsa hay pannà, trạch pháp, hay tuệ như ý túc). 


Chanda. có nghĩa (nhiệt tâm), nóng lòng mong muốn được có, hết lòng muốn thành đạt, 
muốn tiến đến, muốn hoàn tất viên mãn, muốn thành tựu. ý muốn ở đây là cực kỳ mong 
muốn, ý muốn ở mức cao độ. Không có bất luận chi, bên trong hay bên ngoài cá nhân 
ta có thê cản ngăn lòng ham muốn ấy. Đây là loại ham muốn đưa đến ý nghĩ, "Nếu 
không thành đạt điều này trong kiếp sống hiện tại ắt ta không thê an tâm. Thà chết còn 
hơn sống mà không làm được như ý nguyện." 


Đây là loại mong muốn mà vào thời Đức Phật Kassapa [6], Vua Dhammasonda [7] xứ 
Benares hằng ôm ấp dưỡng nuôi trong lòng khi Đức vua tự nghĩ, "Làm vua như ta đây 
có ích gì nêu không nghe được một thời Pháp của Đức Phật Kassapa?" Rồi Ngài từ bỏ 
ngai vàng, ra đi, quyết lòng tìm một TBƯỜI có thể lặp lại cho mình nghe một thời Pháp 
của Đức Phật Kassapa, bất luận dài hay ngắn thế nào, dầu chỉ vỏn vẹn một câu kệ cũng 
được. 


Một nguyện vọng thiết tha như vậy có thể dịu bớt nếu được thỏa mãn như trường hợp 
vua Bimbisàra [8], Bà Visàkhà, và Trưởng Giả Anàthapindika [9]. Chỉ đến khi nhoáng 
thấy dấu hiệu mơ hồ răng điều mong muốn có thê thành đạt nhưng không hoàn toàn 
viên mãn, rằng tâm trở nên bắn loạn và có ý nghĩ phát sanh rằng thà chết còn hơn sống 
mà không thỏa mãn được nguyện vọng. 


Cũng có những thí dụ tương tợ như trường hợp Vua Temiya [10], Vua Hatthipàla [I1 I], 
những vì vua, những vương hầu quý phái và những trưởng giả giàu sang thời Đức Phật 
đã từ bỏ đền đài cung điện, xa lìa đoàn tùy tùng hầu cận và cuộc sông xa hoa trên nhung 
lụa để sông đời tỳ khưu (bhikkhu) trong Giáo Huấn của Đức Phật. 


Viriya, tinh tấn, hay tấn như ý túc, có nghĩa sammappadhàna viriya, chánh cần, cùng 
chung với bốn. đặc tánh của nó [12]. Người có đức hạnh chuyên cân như vậy tự thâm 
nhuần ý nghĩ rằng mục tiêu có thể thành tựu nếu mình tận lực cố găng. Người ây không 
rủn chí dầu có ai bảo răng mình sẽ trải qua trăm ngàn khó khăn khổ nhọc. Ngưòi ày 
không sờn lòng dầu thật sự gặp những hoàn cảnh cực kỳ gian lao kham khổ. Người ấ ày 
không thối chí dầu nghe nói răng mình phải gia công tính tấn trong nhiều ngày, nhiều 
tháng, nhiều năm. Người ấy không nản lòng dầu thật sự gia công tinh tấn chuyên cần 
suốt thời gian lâu dài như thế ấy. 


Những người mà hạnh tinh tấn còn yêu kém suy nhược thụt lùi trước nhiệm vụ khi chạm 
trán với những khó khăn cần phải tinh tấn chuyên cần. Họ thối lui khi nghe nói phải xa 
lia bạn bè thân thuộc. Họ rụt rè e ngại trước viễn ảnh cần phải ăn uống đạm bạc, ngủ 
nghỉ phải tiết độ. Họ lùi bước trước viễn ảnh phải thực hành thiên tập lâu dài. 
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Tâm (cữfđ), tâm như ý túc, có nghĩa bám chặt vào những ¡đđh¡s, thành công, khi gặp 
Giáo Huân (S2sana) và nghe Giáo Pháp. Đây là sự bám níu cực kỳ nhiệt thành và dõng 
mãnh. 


Mặc dầu sống giữa những gì tốt đẹp và xa hoa của thế gian, giữa những quyên thế, tiền 
của và phước báu dôi dảo, giữa những kinh sách quý báu và hết lòng nghiên cứu học 
hỏi, ta không mãi mê chìm đắm trong đó mà lúc nào cũng hướng tâm về những ¡đdhis, 
như ý túc. Ta chỉ toại nguyện và an lòng khi gom tâm chăm chú vào những vấn đẻ liên 
quan đến iddhis, như ý túc. Cũng như nhà luyện kim tỉ mỉ chú tâm vào, vả chỉ đề ý ý đến, 
trạng thái biến chất của vàng hay bạc, mà không nghĩ đến gì khác, quên cả ăn uống ngủ 
nghỉ, không hay biết đến bất luận gì khi đi ra ngoài. Tâm, citta, lúc nào cũng miệt mài 
chăm chú vào bản chất ¿đdhis. 


Vimamsà (trạch pháp) có nghĩa: sáng suốt hiểu biết rõ ràng, nhận chân tầm quan trọng 
của những khổ đau trong cảnh địa ngục, và những hoàn cảnh bắt hạnh triền miên trải 
dài theo vòng quanh những kiếp sinh tồn của vòng luân hồi. Đó là sự hiểu biết có thê 
nhận thấy lợi ích đặc thù của ¡đđJiš, như ý túc. Đó là sự hiểu biết có thê tiềm ân và sâu 
kín nằm trong những pháp khó hiễu, và trong bản chất của những pháp (đhammas) khó 
thấu Ấy. Một người đã có nhiều hiểu biết như thế không còn tìm vui thích trong cuộc 
rượt bắt những lạc thú, trần tục, ngoại trừ chạy theo những ¡đ4#¿s, như ý túc. Người â ây 
chỉ mãn nguyện khi nắm vững những iddhis, như ý túc, uyên thâm và sâu thắm. Giáo 
Pháp càng thâm sâu, nguyện vọng thành đạt Giáo Pháp càng nhiệt thành và mạnh mẽ. 


Người có một trong bốn như ý túc, tức bón Căn Bản của Sự Thành Công (/ddhipàda) 
không thể còn chấp nhận hay ngụy biện rằng trong kiếp sông hiện tại nây mình không 
thể gia công chuyên cân tinh tấn nhằm vững chắc kiên cố trong pháp Niệm Thân 
(kàyagafà-sati) và trong những mức độ cao hơn của Giáo Huấn (sàsana) như bảy giai 
đoạn thanh lọc tâm (Thanh Tịnh Đạo, visuddhi). Chỉ có những người không bao giờ có 
"căn bản" nào trong Bốn Căn Bản của sự Thành Công (Tứ Như ý Túc) và không thê 
nhìn thấy sự khác biệt giữa trạng thái nông cạn và trạng thái uyên thâm của đời sông, 
không thê phân biệt lớp bề mặt bên ngoải và những gì thâm sâu huyền diệu nằm bên 
trong giáo pháp (đhammn4), chỉ có những người ây mới chấp nhận và ngụy biện rằng 
mình không thê chuyên cần cô gắng và đành sống dê duôi hờ hửng. 


Người đã có một trong bốn Như ý Túc (¿đđhipàdas), có thê thành đạt thêm những Như 
ý Túc còn lại -- tùy theo SỐ lượng ba-la-mật đã được tích trữ -- cho đến khi tiến đạt đến 
những lokutara iddhi, Như ý Túc Siêu Thế, hoặc trong kiếp nầy hoặc trong kiếp kế sau 
ở một cảnh trời. Trường hợp của những vị có hai, hay ba, hoặc bốn Như ý Túc thì không 
cần phải bàn thảo dong dài thêm nữa. 


Trường hợp những người không có "căn bản nào của sự thành công" nên cố gắng thành 
đạt một trong Tứ Như ý Túc (/đ4hipàdas). Những vị nây nên chỉ chấp nhận và ngụy 
biện rằng mình không thể làm được bởi vì mình không có ý muốn thành đạt những lợi 
ích cao siêu của Giáo Huấn (sàsana), như Tứ Niệm Xứ (sa/ipaffhàna). Những vị ấy nên 
xem sự chấp nhận không thê làm được ấy là con đường xa lộ đưa ngay vào bốn cảnh 
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khô (Apàya-loka). Như vậy, các vị này nên học hỏi, nghiên cứu, và nghiền ngẫm suy 
gẫm những lời dạy trong Kinh sách [13] làm phát sanh ý muốn chân thành, lòng thúc 
dục (chanda). Những vị này nên đến gần một vị thầy có thể khơi động, làm phát sanh 
nhiệt tâm của mình và nương tựa nơi vị thầy ấy. 


Do đó Đức Phật dạy: 


Chandiddhipadam bhàvefi, Viriyiddhipàadam bhàveli, 
Cirtiddhipàadam bhàveti, Vìmamsiddhipadam bhàveti. 


Vị ấy trau giôi lòng nhiệt thành, tỉnh tấn, tâm và trạch pháp như Căn Bản của sự Thành 
Công (Như ÿ Túc). 


Vài người, chưa có "như ý” (/đd¡) nào mà không cô găng thành đạt "Như ý Túc" 

(iddhipàda). Nếu không nóng lòng mong muôn (chanda), ặt họ không biết rằng cần 
phải có tâm nhiệt thành mong muôn như vậy. Họ là những người chấp nhận và ngụy 
biện là mình chịu thua, không làm được. Trường hợp tinh tấn, tâm, và trạch pháp (viriya, 
citfa, và vinamsà) cũng đường thế ấy. 


Vững chắc gom tâm vào pháp &àyagaràsaii, niệm thân, có nghĩa là kiên cỗ pàđa, đặt 
nền tảng. Nghiên cứu học hỏi những tích chuyện đề cập đến tình trạng khẩn 
cấp samvega [14] phải nghiêm túc khép mình vào kỷ cương những giới luật của người 
đạo sĩ ân dật (dhuzanga, hạnh đầu đà) và những pháp hành tương tợ, là kiên cố tinh tấn 
(viriya). Vững chắc đi sâu vào những vấn đề thâm sâu của Giáo Pháp, như Tứ Đại 
(mahà-bhùia: đất, nước, lửa, gió) là kiên cỗ trong vữnamsà, trạch pháp. 


Nếu thành đạt một trong bốn Căn Bản của sự Thành Công, Như ý Túc, ắt có thể chắc 
rằng những ¡đđjis [15], Như ý tương đương sẽ được thành tựu, tùy theo pàrzmi, ba-la- 
mật của mình tích trữ. Vì lẽ ấy Chú Giải nói rằng người không có "căn bản của sự thành 
công" (Như ý Túc) giống như con của hạng Candàla [16], trong khi người có những 
Như ý Túc như con của vị Hoàng Đế. Con của hạng Candàla ắt không bao giờ có triển 
vọng trở nên hoàng đề bởi vì không có "căn bản" (pàda) để thành đạt trạng thái "Con 
của Hoàng Đế". Nhưng Con của một vị Hoàng Đề thì lúc nào cũng dưỡng nuôi hy vọng 
trở nên Hoàng Đề bởi vì đã có sẵn "căn bản" để trở thành. 


Do đó, người khôn ngoan sáng suốt ngày nay phải tận lực thành đạt Tứ Như ý 
Túc, !dadhipàda, bốn căn bản của sự thành công, nhằm loại trừ lãnh vực rộng lớn của 
Thân Kiến (sakkàya đifh¡) và thành tựu -- trong Giáo Huấn (Sàsana) của vị Phật hiện 
tại -- những lợi ích cao thượng nhất có thê được thành tựu, tùy ba-la-mật của mình. 
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Ghi chú: 

[IJ Theo Buddhist Dictionary của Ngài Nyanatiloka (được người dịch tóm 
lược), z4đh¡ là "Năng Lực ,Thân Thông”, “Thân Lực”. 4rjyà-iddh¡ là khả năng kiêm soát 
ý nghĩ của mình như thê nào đê có thê giữ tâm luôn luôn bình thản, không chao 
động. Jddhi-pàda, "Đường Đến Thần Lực" hay "Con Đường Hướng Đến Thành Công", 


là bốn phẩm hạnh hợp thành Con Đường dẫn đến Đạo và Quả, gọi là Tứ Như ý Túc, 
cũng được gọi Tứ Thân Túc. 


[2] Xem thêm "The Path of Purification" (Visuddhi Magga, Thanh Tình Đạo), do Đại 
Đức Nànamoli chuyên dịch (ân bản thứ nhì, Colombo 1964), chương XII, & 20-22, 44. 
Nơi đây được thây danh từ /dd/u và ¡ddhipada không chỉ đê cập đên các năng lực thân 
thông như đôi khi được giả thuyệt. Trong đoạn văn nây iddhi có nghĩa là thực hành 
Giáo Pháp một cách "thành công”, và có bôn trường hợp thành công như thê (Tứ Như 
ý Túc). Trong phân đâu của chương nây người dịch (Sein Nyo Tun) chuyên ngữ ¡đ47¡ là 
"sự hoàn thành”. Nhăm thích hợp với thuật ngữ hơn, danh từ "thành công” đã được 
chọn. Tự điên PTS gợi ý dùng danh từ "có khả năng vững vàng”. (Chủ Biên) 

[3] siddhi đồng nghĩa với ¡ddhi, 

[4] Xem chú thích trong Chương III. 

[Š] Xem "The Path of Purification”, chương XII, 50-53; XXIIH, 36. 

[6] VỊ Phật trước Phật Gotama (Thích Ca) 

[7] Rasavahimi (Jambudipuppati-katha) 


[8] Xem chú giải Kinh T¡irokudda Suffa, trong "Minor Readings” (Kuddakaparha) do 
Đ.Đ. Nànamoli dịch (PTS), trang 223fT. 


[9] Xem Chú Giải Kinh Pháp Cú, tích chuyện liên quan đến câu 1, 
[10] Túc Sanh Truyện Mùgapakkha. 

[I1] Túc Sanh Truyện Haz//hipala. 

[12] Xem Chương II. 

[13] Những lời dạy trong Kinh sách = suffanta điscourse. 


[14] Samwvega là khuây động tâm, do công trình quán niệm các hiêm họa và khô nhọc 
củaSamsảra, vòng luân hôi. 
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[15] Tức là một trong năm ¡đdhis hay siddhis được đề cập đến ở phần đầu chương 
nây. 


[16] Candäla -- vào thời xưa ở Ấn Độ, chăn-đả-la (thủ-đà-la) là hạng người thấp kém 
nhât trong xã hội. 


-OooOOO- 


Chương V 
Nøũ căn 
(Indriya) 


Dam từ mmdriya được giải thích là: 
Indassa kammam indriyam. 


Có nghĩa: ¿ndriya là hành động thống trị hay kiểm soát, của người cai trị. "Hành động 
thông trị" có nghĩa là bât luận ở nơi đâu, người thông trị cũng có toàn quyên định đoạt, 
không ai có thê chông đôi hay cưỡng lại. 


Nơi đây, kiểm soát hay thống trị tâm mình là điểm chánh yếu của Ngũ Căn, tức năm 
khả năng kiêm soát tâm. 


Có năm Khả Năng như thế ấy: [1] 


1. Saddhindriya(Tin Căn) 

2. Viriyindriya(Tân Căn) 

3. Safindriya (Niệm Căn) 

4. Samadhindriya (Định Căn) 
5. Pannidriya(Tuệ Căn) 


Tín Căn 


Saddhindriya, (ở một mức độ nào) đồng nghĩa với szddhà, đức tin. Nhưng có 
hai saadhà, đức tin, là: 


1. Pakafi-saddha, Đức Tìn thông thường, và Ộ 
2. Bhàvanà-saddhà, Đức Tìn được Tu Tập (tức được trau giôi hay thuần thục hóa) do 
pháp hành thiên. 


Đức Tin và sự tín nhiệm (szđđ;a) dắt dẫn người thường thực hiện những hành động 
như Bồ Thí (đàna), Trì Giới (si/a) và "bắt đầu tập tành" Hành Thiền (8hàyan) [2] -- 
được gọi là Đức Tin Thông Thường. Nơi đây, như đã chỉ trong hình ảnh người mất trí 
(chương II), mặc dầu ở một mức độ nảo, niềm tin (saddha) ây cũng là một Khả Năng 
Kiểm Soát, nó không tăng trưởng đến khả năng có thể kiểm soát cái tâm chao động của 
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một người thường trong khi hành thiền (bhảvanà). Tầm mức kiểm soát chỉ đến mức độ 
kêm chê và hướng dân một cái tâm bât ôn đên hành động Bô Thí, Trì Giới và "bắt đầu” 
hành thiền. 


Không có Đức Tin và Tín Nhiệm (szđđhà) tâm không bao giờ hướng về thiện 
nghiệp, kusala kamma (những hành động có tác ý trong sạch) bởi vì thông thường tâm 
chỉ thỏa thích trong những hành động bất thiện. Điều này đúng, trong nỗ lực thành đạt 
Giới Tịnh (sa visuddH) cũng như trong việc nghiên cứu học hỏi kinh điển. Bởi vậy 
cho nên những hành động thiện thông thường (pakafi-kusala-kamma) cũng được tạo 
nên do Đức Tin Thông Thường (pakari-saddhà), không phải được trau giỗồi qua pháp 
hành thật sự thích đáng (abhav/a). 


Trong công trình theo dõi một đề mục hành thiền (kamna#ihàna) khi thực hành thiền 
Vắng Lặng và Minh Sát, Đức Tin Thông Thường không đủ khả năng để kiểm soát tâm 
vì tâm có thê từ chối, thối lui và nhảy ra khỏi Đức Tin sang một nơi khác. Trong công 
trình hành thiền, Đức Tin Thông Thường không đủ. 


Chính Đức Tin được Trau Giồi chuẩn bị nền tảng để tâm thâu thập cường độ và năng 
lực qua pháp hành thiên, như Niệm Hơi Thở. 


Trong phạm vi các "Phẩm Trợ Đạo" (bodhipakkhiya-dhamna) chính "Đức Tin được 
Trau Giỏổi" (bhàvanà saddhà) được gọi là saddhindriya, Tín Căn, hay đức tin có khả 
năng kiểm soát. Trong công phu hành thiền, Đức Tin nầy một đàng tự biểu hiện qua sự 
biến dạng của tình trạng chú tâm bất ôn định và chao động và đàng khác tượng trưng 
cho sự xuất hiện của tâm sáng suốt và vững bên. [3] Trạng thái gom tâm chỉ có thê vững 
chắc tập trung vào những đề mục sáng tỏ không mù mờ. Pháp hành Niệm Thân 
(kàyagafà-sati) như Niệm Hơi Thở, chuẩn bị làm nên tảng cho bhàvanà-saddhà, Đức 
Tin và Tín Nhiệm được công phu thực hành thiên tập trau giồi, phát triển và thuần hóa. 
Nếu gom tâm vào pháp Niệm Thân, như niệm hơi-thở-ra-và hơi-thỏ-vào, có nghĩa là đã 
có Đức Tin được Trau Giỏi. Chừng đó, nếu tiếp tục hành thiền Vắng Lặng (samatha) 
và Minh Sát (vi›assanà), hành giả sẽ thành đạt khả năng tận diệt ba tầng lớp của Thân 
Kiến (sakkàya-dirthi) trong chính kiếp sông hiện tại. Công phu hành thiền Vắng Lặng 
và thiền Minh Sát cần phải được thực hành thích nghi. Hành giả phải nương tựa nơi 
một vị thầy thông suốt Giáo Pháp. 


Tân Căn 


Viriyindriya, ở một mức độ nào, là đồng nghĩa với viriya, tính tấn. Nhưng có hai loại, 
hay hai trình độ tính tân. Đó là: 


1. Pakari-viriya, Tình Tân Thông Thường, và _ 
2. Bhàvanä-viriya, Tình Tân được Trau Giôi băng pháp hành thiên. 


Một cách phân loại khác là: 
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1. Kàyika-viriya, thân tỉnh tấn, và 
2. Cefasika-viriya, tầm tình tần. 


Tinh Tắn Thông Thường (pakari-viriya) có thể được nhận ra dễ dàng. Những người có 
nhiều Tỉnh Tấn Thông Thường trong những vẫn đề thế gian cũng có thể dễ dàng đạt 
đến loại Tinh Tắn Trau Giỗi (bhàvanà-viriya). Hạnh đầu đà (dhufanga) hay những giới 
luật nghiêm khắc của vị tỳ khưu là một thí dụ về Thân Tinh Tấn trong bản chất được 
trau giỗi (kàyika-bhàvanà-viriya). 


Nếu, sau khi vững vàng trau giỏi "Thân Tinh Tần" như giảm bớt ngủ nghỉ, tỉnh thức và 
cương quyết, mà vẫn không đạt đến "Tâm Tinh Tắn" (cefasika-viriya), như hăng say 
chăm chú hành thiền (bhàvanà-manasikàra), vững chắc định tâm vào đề mục hành thiền 
(kamưnaffhana), như Niệm Hơi Thở, và thời gian thực hành kéo dài mà không thành tựu 
trạng thái tâm sáng suốt, ta phải suy tư. 


Bất luận làm việc gì, chỉ khi nào người thực hành công việc ây nhanh chóng làm chủ 
vấn đề -- tức nắm vững, hiểu biết rõ ràng và cặn kẻ vấn đề -- mới hoàn thành thích nghi 
và đúng đắn. Công việc sẽ không được hoàn tất thích nghi và viên mãn nếu chính công 
việc ấy làm chủ người thực hành. Nói rằng ' 'công việc làm chủ người thực hành" có 
nghĩa là công việc được thực hành một cách lơ đễnh dễ duôi, không hăng say, không 
thật sự nhiệt tâm. Người thực hành sẽ không gặt hái kết quả thiết thực, rồi ngày qua 
ngày, tháng này. kéo dài sang tháng kia, đâm ra chán nản (trong pháp hành) buôn phiên, 
Tôi ngắn ngao uế oải dẫn đến hôn trầm dã dượi. Vì hôn trầm đã dượi, pháp hành không 
tiến, rồi vì pháp hành không tiến triển, càng thêm dã dượi hôn trầm. Chừng ấy sẽ có ý 
nghĩ phát sanh thúc giục nên thay đổi phương pháp thực hành. Như vậy luôn luôn thay 
đổi pháp hành, và đó là "công việc làm chủ người thực hành kém tỉnh tân". 


Trong công phu hành thiền chỉ nhanh chóng thâu hoạch thành quả khi có đủ cả hai, thân 
tinh tấn và tâm tinh tấn. Từ lúc năm vững pháp hành Niệm Hơi Thở, hạnh tinh tắn ngày 
càng phát triển thêm lên là bhảvanà viriya (tỉnh tắn được phát triển do pháp hành thiền) 
và trong các Phẩm Trợ Đạo (bodhipakkhiya-dhamma) được gọi là viriyindriya (Tấn 
Căn). Tĩnh tân này được tiêu biểu bằng sự biến dạng tình trạng dã dượi hôn trầm và sự 
xuất hiện tình trạng nhiệt thành, hăng say và cương quyết, trong khi hành thiền. Tâm 
thỏa thích mạnh mẽ tập trung vào đề mục. Do đó, nhiệm vụ thiết lập "Tĩnh Tấn được 
Trau Giỗi và Phát triển" do pháp hành thiền cũng giống như nhiệm vụ thiết lập "Đức 
Tin được Trau Giỗi và Phát Triển" do pháp hành thiên. 


Trong các Phẩm Trợ Đạo (bodhipakkiya-dhamma) Niệm Căn (safindriya) có nghĩa là 
vững chắc thiết lập chú niệm vào thân &àyagz/à-sari, Niệm Thân, tức vào hơi-thở-ra và 
hơi-thỏ-vào và trau giỗi pháp quán niệm (8hàvanà-safi) gọi là Satipatthàna, (Niệm 
Xứ), cho đến Chánh Niệm Siêu Thế (/okwiara-samma-saii), như là một chỉ của Đạo 
siêu thê. 


Định Căn và Tuệ Căn (sưmàdhindriya và pannindriya) cũng có thê được định nghĩa 
và mô tả cùng một thê ây. 
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Định Căn loại trừ tình trạng tâm phóng dật khi được áp đặt vào pháp Niệm Xứ 
(Safipaffhana), như đề mục Niệm Hơi Thở. Tuệ Căn loại trừ tình trạng tâm rôi loạn và 
mơ hô. 


Tín Căn, Tân Căn và Niệm Căn -- đến trước Định và Tuệ -- cũng như những người hỗ 
trợ một vì vua lên ngôi. Tín, Tân và Niệm hồ trợ Định và Tuệ chí đên tuyệt đỉnh cao. 


Sau khi đã kiên cố thiết lập pháp Niệm Thân và vững vàng làm chủ tâm, nếu đi con 
đường Vắng Lặng (sđmzha) thì Định Căn trở thành tám tầng Thiền (samàpafii hay 
jhàna) trong khi Tuệ Căn trở thành năm Tuệ Giác Cao Thượng (abhinna) [4] như thần 
thông, hay Năng Lực Siêu Thế v.v... Nếu đi con đường Minh Sát (Wipassana), Định 
Căn trở thành tâm Định Hư Vô (sunnafa-samad7¡), Định Vô Điều Kiện (animitta- 
saưmađh¡) hay Định Võ Tác ý (appanihia-samadi), trong khi Tuệ Căn trở thành năm 
Thanh Tịnh (visuđdj) liên quan đến trí tuệ [5], Tuệ Giác về ba điều Quán Niệm 
(anupassana-nàng) [6], mười Tuệ Minh Sát (vipassana-nàna) [7], những Tuệ Giác liên 
quan đến bốn Đạo và bốn Quả và mười chín Tuệ Ôn Duyệt (paccavekkhana-nàna) [§]. 


Phần trên đây cho thấy năm chi của Ngũ Căn đồng phát sanh chung như thế nào. 
Sự nổi bật của Ngũ Căn 

Giờ đây nơi nào mỗi chi của Ngũ Căn hợp thành yếu tổ nỗi bật. 

Kinh điển dạy: 


Kattha saddhindriyam datthabbam 2 

Catùsu sotapaftiyangesu ettha saddhindriyam datthab-bam. 
“Phải từm Tín Căn ở đâu? 

Ta phải tìm nó trong bón thành phân của tắng Nhập Lưu.” [9] 


Điều nầy có nghĩa là Tín Căn nỗi bật trong bốn thành phần của tầng Nhập Lưu. Bốn 
thành phân ây là: 


1l. Đức tin không lay chuyên nơi những phẩm hạnh thánh thiện của Đức Phật, 
như Araham, Sammà-sambuddho ... (Ứng Cũng, Chánh Đăng Chánh Giác v.v...) 


2. Đức tin không lay chuyển nơi những phẩm hạnh thánh thiện của Giáo Pháp 
như Svakkhảto ... (Đã khéo giảng dạy và được khâu truyên y theo Chánh Pháp v.v...) 


3. Đức tin không lay chuyển nơi những phẩm hạnh thánh thiện của Tăng Già 
như Supafipanno ... (Đức hạnh toàn hảo đã tu hành y theo thánh pháp v.v...) 


4. Trọn vẹn và toàn hảo được phú cho Nền Tảng (hay nguyên nhân kế cận; padafthàna) 
của tâm Định Siêu Thê (lokuftara-samadi), vôn là "Giới Tịnh” (sila-visuddhi) 
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Đó là bốn yếu tố bảo đảm tình trạng thành tựu So/àpaffi-magsa-nàna (Tu-Đà-Huờn 
Đạo Tuệ, hay tuệ giác liên quan đến Tu-Đà-Huờn Đạo), trong kiếp sống nây. 


Trong đoạn văn “Buddhe aVeccappasadena Samanna-ga1o”, danh 
từ "øveccappasàdo" có nghĩa "đức tin không lay chuyển". Đó là đức tin (saddhà) của 
những vị đã đạt đến mức Cận Định („„acàra-samadhi) trong khi suy niệm những phẩm 
hạnh thánh thiện của Đức Phật. Upacàra-samadi nơi đây là sự chú tâm vững chắc và 
không lay chuyên trong khi suy niệm hồng danh Đức Phật. Khi có sự chú tâm vững 
chắc và không lay chuyền như thế, phải hiểu rằng sự kiểm soát của Đức Tin đã nỗi bật. 
Người như thế đã thành đạt mức độ làm chủ tâm mình trong vấn đề liên quan đến Đức 
Tin nơi những phẩm hạnh thánh thiện của Đức Phật. Đối với những phẩm hạnh thánh 
thiện của Pháp Bảo và Tăng Bảo cũng nên hiểu cùng một thế ấy. 


"Nền Tảng của Tâm Định Siêu Thế" có nghĩa "Giới hạnh thường xuyên, chấm dứt với 
Chánh Mạng như giới thứ tám” (3/ivaffhamaka-niccasiia) [L0], vôn là pháp có thê giúp 
hành giả đạt đến tâm Định Siêu Thế trong kiếp sống hiện tại. Khi giới (sửa) nầy được 
giữ gìn trong sạch, không bị vi phạm, và được nghiêm túc hành trì, ắt không thể có 
những ô nhiễm của ái dục (/znhà), ngã mạn (màna) và tà kiễn (đifrhi), và trong trường 
hợp tương tợ ta phải hiểu rằng søddhà (đức tin) nỗi bật nằm trong sửø (giới). Không đủ 
khả năng gìn giữ những nhu cầu của s/z (giới) được gọi là "phạm giới". Mặc dầu trên 
nguyên tắc, sìla có thể không bị vi phạm, nhưng nhìn dưới khía cạnh nh những điều 
kiện trần gian, giới được thấy là "không trong sạch". Theo thành ngữ "giá trị của con 
bò có thể được thâm định khi nhìn nó kéo xe băng ngang một dòng sông", hạng người 
cư sĩ hay những vị tỳ khưu tự xem mình là Phật tử, chỉ có thê hiểu biết trong tâm mình 
còn tiềm ân ngủ ngầm tình trạng loạn động và phóng dật nữa không -- tức mình đã làm 
chủ cái tâm chưa -- sau khi xem xét tận tường bốn yếu tố trên. 


Katha viriyindriyam datthabbam? 
Càfusu samrmmappadhàanesu ettha viriyindrivam datthabbam. 


"Phải tìn Tấn Căn ở đâu? 
Ta phải tìm nó trong "Tứ Chánh Cân", bốn thành phần của Tỉnh Tấn 
(sammappadhama). " 


Hạng người cư sĩ hay những vị tỳ khưu tự xem mình là những người bước theo dấu 
chân của Đức Phật chỉ có thê hiểu biết tình trạng loạn động và phóng dật nằm trong 
hạnh Tĩnh Tấn (i4) của mình đã bị loại trừ và biến dạng chưa -- tức mình đã làm 
chủ cái tâm chưa -- sau khi quan sát cặn kẻ bốn yếu tổ của Tứ Chánh Cần 
(sammappadhana). 


"Hãy để da của ta còn lại, để gân của ta còn lại, hãy đề xương của ta còn lại, hãy để máu 
khô cạn, ta sẽ không an tâm ngơi nghỉ cho đến khi tận diệt quyên lực của Thân Kiến 
(sakkàyaditthi), tận điệt quyền lực của các Bất Thiện Pháp (duccarifas), và những khổ 
cảnh của vòng luân hồi (apàya-samsảàra) bên trong cá nhân ta, trong kiếp sông này." 

Đây là ý chí cương quyết và hạnh chuyên cần tinh tân năm trong Tứ Chánh Cần, không 
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gì khác. Đây là hạnh tính tấn giống như mức tính tấn của Ngài Đại Đức Cakkhupảla. 
[11] Khi thấy có ý chí cương quyết và hạnh tinh tấn như vậy ta phải nhận ra tình trạng 
nồi bật và kiểm soát tâm của vir/ya, tỉnh tân. Trong phạm vi Tinh Tấn (vìzjy;2) trạng thái 
tâm loạn động và bất ôn định đã tan biến, không còn thấy nơi người như thế ấy, và 
người ấy, trong Giáo Huấn của một vị Phật (8ud4ha Sàsana) đã làm chủ tâm mình. 


Kattha satindriyam datthabbam? 
Catùsu safibatthaànesu ettha satindriyam datthabbam. 


"Phải tìm Niệm Căn ở đâu? 
Ta phải tìm nó trong Tư Niệm Xư (satipatthana, tức Nên Tảng của tâm Niệm). ” 


Hàng cư sĩ và những vị tỳ khưu tự xem mình là những người noi theo dâu chân của Đức 
Phật, chỉ có thể hiểu biết tình trạng loạn động và bất ôn định trong chú niệm (sz/) của 
mình có tan biến không, và mình có thật sự làm chủ tâm mình không, bằng cách thực 
hành bốn yếu tô của satipatthàna, Tứ Niệm Xứ. Nếu có thể vững chắc gom tâm vào 
phần nào của thân, như hơi-thở-ra và thở-vào chăng hạn, mình thành công Niệm Thân 
(kàyagarasai) bao lâu cũng được, thì phải nhận biết rằng mình đã kiểm soát niệm (sai). 
Tình trạng loạn động và bất ôn định của người như thế đã biến tan. Vị ây đã làm chủ 
tâm mình. 


Kattha samadhindrivam datthabbam? 
Catùsu jhànesu ettha samadhindriyam datthabbam. 


"Phải tìm Định Căn ở đáu? 
Ta phải tìm nó trong Tư Thiên, tức bôn táng Thiên (hàng) dục giới. " 


Nếu trong khi hành thiền sưmarha (Vắng Lặng), như niệm hơi-thỏ-ra thỏ-vảo, ta thành 
công tiễn đến mức tối thiểu là giai đoạn cận định upacàra samàdhi bhàvanà, và nếu do 
đó những Triền Cái (nivaranas, tức những chướng ngại tỉnh thần) như Tham Dục 
(kàmacchanda), Sân Hận (byàpàda) v.v... mà từ quá khứ xa xôi của vòng luân hồi 
(samsara), liên tục chạy loạn và khuấy động tâm đã được loại trừ, sự chú tâm vào những 
đề mục của thiền Vắng Lặng đã đặc biệt trở thành vững chắc và tĩnh lặng. Sự kiện nầy 
phải được nhận thức là phát sanh từ cơ năng kiểm soát của san, tâm Định. Tình 
trạng loạn động và bất ôn trong tâm định đã biến tan, và hành giả là người đã làm chủ 
tâm mình. 


Kattha pannindriyam datthabbam2 

Caftùsu ariyasaccesu eftha pannindriyam datthabbam. 
“Phải tìm Tuệ Căn ở đáu? 

Ta phải tìm nó trong Tứ Diệu Đề. ” 


Trong những người đã gặp được Giáo Huấn của một vị Phật (BÐuaddha Sàsana), sự hiểu 
biết Tứ Diệu Đề có giá trị tối quan trọng. 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO Một Toát Yếu Về Những Yếu Tố Cần Thiết Cho Sự Giác Ngộ 
Ngài Hoà Thượng LEDI SAYADAW Phạm Kim Khánh dịch 


Chỉ khi thông suốt Tứ Diệu Đề mới có thê tiến đến mức giải thoát ra khỏi quyền lực 
của sưkkàyadirrhi (Thân Kiến), của những đuccariras (Bất Thiện Pháp) và của a2àya 
samsàra, những cảnh khổ của vòng luân hồi. Do đó, nhằm thấu đạt ý nghĩa thâm sâu 
của Tứ Diệu Đề phải cố gắng tối thiểu là minh sát hiểu biết sáu đhä/ws (tức sáu nguyên 
tố căn bản): pafhavi, àpo, tejo, vàyo, àkàsa và vinnànga -- đất, nước, lửa, gió, không gian 
và thức, [12] hoặc minh sát bản chất phù du tạm bợ và bất ồn định -- thây nó không thể 
tồn tại lâu hơn một nháy mắt và không ngừng hoại diệt. Ta phải minh sát thông suốt 
những . điều nầy bằng những phương pháp thực hành như học, nhớ, đọc đi đọc lại, suy 
gâm, lắng nghe, thảo luận, tìm hỏi, tu tập thiền minh sát và quán niệm. Nếu đã minh sát 
nhận thức rõ ràng sáu nguyên tố ấy, ắt không cần còn phải đặc biệt thực hành những 
pháp gì khác. [13] Nếu có thê chứng ngộ bản chất acca (vô thường), tiếp theo sau bản 
chất anzià (vô ngã) ắt sẽ được chứng ngộ một cách tự nhiên. [14] 


Bản chất dukkha (Khổ) chỉ có thể được chứng ngộ trọn vẹn khi đạt đến giai 
đoạn arahafia phala (A-La-Hắn Quả). 


Như vậy, sau khi chuyên cần tỉnh tấn trong một thời gian dài, đến lúc thành đạt sự hiểu 
biết minh sát về bản chất của sáu nguyên tố căn bản ở bên trong vả bên ngoài mình -- 
cả hai nơi -- cũng như bản chất vô thường của nó, mới có sự kiên cố chú tâm vào đó. 
Sự hiểu biết minh sát nầy phải được nhận thức là đã phát sanh do bản chất kiểm soát 
nổi bật của pzzà (trí tuệ). Tình trạng không thể tin cậy, vốn là bản chất thông thường 
của tâm, từ quá khứ vô tận trong vòng luân hồi, dần dần tan biến. 


Nơi đây, "tình trạng không thê tin cậy của tâm" có nghĩa là nhận thấy thường còn trong 
những sự việc vô thường, thấy hạnh phúc trong đau khô, thấy thú vị trong sự việc đáng 
ghê tởm, thấy cái ta trong vô ngã, thấy những cá nhân trong cái không-cá-nhân, những 
chúng sanh trong cái không-chúng-sanh, thấy những con người trong cái không-con- 
người, thấy chư thiên, Trời Đế Thích và chư Phạm Thiên trong cái không-chư-thiên, 
không-Trời-Đế-Thích, không-Phạm-Thiên, thấy đàn ông, đàn bà, trâu, bò, voi, ngựa 
trong cái không-đàn-ông, không-đàn-bà, không-trâu, không-bò, không-voI, và không- 
ngựa. Vượt ra khỏi tình trạng "không thể tin cậy" có nghĩa nhận thức sự thật đúng như 
thật sự nó là vậy, sau khi đã làm chủ tâm mình trong Giáo Huấn của một vị Phật. 


Nếu dukkha-sacca, Khô Đề, hay Chân Lý Thâm Diệu về sự Khổ, được nhận thức rõ 
ràng, tiếp theo sau, ba Chân Lý kia cũng sẽ được nhận thức rõ ràng theo dòng diễn tiến 
của nó. Trong sự nhận thức bôn Chân Lý, phương cách mà người thế gian (pu/hujjana) 
hiểu biết được gọi là "hiểu biết trên lý thuyết" (amubodha). Phương cách hiểu biết của 
hạng Thánh Nhân (ariya, tức như những vị Tu-Đà-Huờn v.v...) được gọi là "hiểu biết 
xuyên thấu" (pafivedha, tức hiểu biết một cách rõ ràng, thâm sâu và sắc bén). "Hiều biết 
trên lý thuyết" cũng giông như nhìn thấy ánh sáng trong đêm tối, thấy sáng nhưng không 
thấy ngọn lửa, nguôn gôc mà từ đó ánh sáng khởi phát. Mặc dầu không thê trực tiếp 
nhận thấy ngọn lửa, nhưng chỉ thấy ánh sáng ta cũng có thê biết chắc chăn rằng có một 
ngọn lửa. Trực tiếp nhận thấy ngọn lửa như paivedha, "hiểu biết xuyên thấu". 
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Saddhindriyam bhàveti, Vìriyindriyam bhàveti, Satindriyam bhảàvetl, Samadhindriyam 
bhaveti, Pannindriyam bhàvell." [I5] 


Câu Pàii trên do Đức Phật dạy, có nghĩa là Ngũ Căn phải được thực hành và phát triển 
nhăm làm dê dàng công trình hành thiên sưmafha và vipassanad (Văng Lặng và Minh 
Sát). 


Người không trau giỗi và phát triền năm khả năng indriyas, Ngũ Căn, nầy cũng giống 
như một quốc gia không có người cai trị, như một vương quốc không có vua. Giống 
như một khu rừng núi hoang vu trong đó những giống thổ dân sinh sông ô tạp, không 
người lãnh đạo, quản lý. Trong một quốc gia như vậy không có luật pháp. Dân chúng 
trong đó sống buông lung hỗn tạp không có gì kềm chế. Giống như loài thú, kẻ yêu làm 
môi cho người mạnh. Cùng một thế ấy, tâm của người không trau giỏi Ngũ Căn cũng 
phóng túng và chạy loạn với những ô nhiễm như vậy. Y hệt người bị ma quỷ nhập 
không chịu nỗi âm thanh của lời kinh như "i' piso" hay “hefu paccayo", khi người mà 
không trau giồi Ngũ Căn nghe những câu chuyện liên quan đến nhân duyên đưa đến 
hạnh phúc (paccaya sanfosa) hoặc đề cập đến pháp hành trau giôi tâm linh (bhàyanà- 
rambha) thì nhanh chóng tìm ra lý lẽ để chê bai, chỉ trích, và phản đối. Bên trong những 
người như thế ấy không bao giờ có ý muốn hành thiền, Vắng Lặng hay Minh Sát, phát 
sanh. 


Đàng khác, người có phát triển Ngũ Căn giống như một quốc gia có. vị quốc vương 
công minh chánh trực lãnh đạo. Giống như thị thành hay làng xóm nằm ngay nơi có 
chánh phủ trung ương. Người như thế á ây không bị những lý thuyết khác nhau làm tâm 
trí rỗi loạn. Người ây kiên cô vững chắc trong đường lối duy nhất của Giáo Pháp. Khi 
nghe bàn thảo về nguyên nhân đưa đến hạnh tri túc, hoặc vê pháp hành đề mở mang 
tinh thần thì tâm trở nên mát mẻ và sáng tỏ. Người ấy vững vàng trong ý muốn thực 
hành thiền Vắng Lặng (samarha) và Minh Sát (vipassanà). 


Như vậy, trong thế gian này hai loại ý muốn phát sanh, không phải vì bản chất của 
những chúng sanh hay những cá nhân, mà tùy thuộc nơi mức độ phát triên Ngũ Căn 
(indriyas) của những vị ấy. Nếu không phát triển Ngũ Căn (ndriyas) ắt có một loại ý 
muôn phát sanh. Nếu có phát triển Ngũ Căn (indriyas) ý muôn đó tan biến và loại Ỷ 
muốn mới chắc chắn sanh khởi. Ngũ Căn càng được phát triển mạnh mẽ, loại Xã muốn 
mới càng tăng trưởng và cảng trở nên dũng mãnh. Khi tất cả năm indriyas kiên có vững 
chắc, ý muốn thành đạt Đạo và Quả liền phát khởi. Như vậy ta nên phát triển Ngũ Căn 
để vượt lên, từ mức độ Thông Thường (pakari-saddhà v.v...) đến mức độ Phát Triển 
(bhàvanà-saddhà v.v...) do pháp hành thiên. 


Ghỉ chú: 


[1] Về Ngũ Căn xem "The Way of Wisdom" do tác giả Edward Conze (The Wheel số 
65/66) 
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[2] "Tập tành" hành thiền. Trong bản dịch tiếng Anh đầu tiên, dịch giả dùng danh từ 
"imitation meditation", hàm ý như bắt chước, giả bộ hành thiền. Vị chủ biên (Ngài 
Nyanaponika Maha Thera) cảm thấy răng danh từ này phần nào làm giảm giá trị của 
công trình bắt đầu hành thiền, và đó chắc không phải là nguyên ý của tác giả. Theo ý 
Ngài đây là bắt đầu tập hành thiền (rudimentary meditation). Bởi vì đây là bước đầu, 
hành giả mới khởi công suy niệm chớ không đi sâu vào pháp hành. Do đó theo ý nghĩa 
của đoạn văn, đây là một trong ba phương cách tạo phước (punna-kiriya-vatthu). Dầu 
sao pháp hành này có thê đem lại nhiều lợi ích và rất có thê dẫn đến tâm định và pháp 
hành thích nghi. (người dịch) 


[3] Sắc thái saddhà (Đức Tin) đặc biệt biểu hiện nơi đây là lòng tín nhiệm. Tín nhiệm 
nơi phương pháp thực hành (và tín nhiệm nơi Giáo Pháp nói chung) và lòng tự tin. (Chủ 
Biên) 


[4] Năm Tuệ Giác Cao Thượng (abhinna) là: 1. Iddhividha, Thần Thông, 2. Dibba-sofa, 
Thiên Nhĩ (nhĩ thông), 3. Parassa cefopariya-nàna, Tha Tâm Thông (tuệ giác biết được 
tâm của người khác), 4. Pubbe-nivàsànussari, Túc Mạng Thông (tuệ giác nhớ lại những 
kiếp sống quá khứ), 5. Dibba-cakkhu, Thiên Nhãn (nhãn thông). 


[ŠJ Năm Thanh Tịnh liên quan đến tuệ: Kiến Tịnh (Dữthi-visuddhi), Đoạn Nghi Tịnh 
(Kankhàvitarana-visuddhi), Đạo Phi Đạo Tri Kiên Tịnh (Mfaggàmagganànadassana- 
wisuddhi), Đạo Tri Kiến Tịnh (Pafipadànàna-dassana-visuddhi), và Trì Kiên Tịnh 
(Nànadassana-visuddhì). 


[6] Đó là Quán Niệm về Vô Thường, Khổ và Vô Ngã. 


[7] Đó là Tuệ Thấu Đạt (sammnasana-nana) và chín Tuệ Minh Sát được đề cập đến trong 
Chương XXI sách "The Path of Purification" (Thanh Tịnh Đạo). 


[8] Mười chín Tuệ Giác nầy được liệt kê trong "The Path of Purification" (Thanh Tịnh 
Đạo), Chương XX II. 


[9] Sotàpannassa angàni, Xem Indriya Samyutta, Sufta 8, Datthabba-sufa. 

[10] Xem chú thích trong chương II. 

[11] Xem Dhammapada Commentary, tích chuyện liên quan đến câu I. 

[12] Sáu nguyên tố căn bản là: 1. Nguyên tô Đất, có đặc tính chiếm không gian, 2. 
Nguyên tô Nước có đặc tính làm dính liên, 3. Nguyên tô Lửa, có đặc tính làm đôi thay, 
4. Nguyên tố Gió, có đặc tính di chuyền, hay nâng đỡ, 5. Nguyên tố Không Gian. 6. 
Nguyên tố Thức. Về pháp hành thiền niệm bốn nguyên tô đầu, xem Magga Dìpani, của 
tác giả Ngài Ledi Sayadaw, phần "How to establish the Wisdom Group". 


[13] Những pháp khác, như phân hạng các Uẫn (khandha) hay lục căn (àyafana). 
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[14] Xem Udàna, Meghiya Vagga Sutià: "Nơi người đã nhận thức bản chất vô thường, 
tri giác về bản chât Vô Ngã tự nhiên phát sanh. Và người đã nhận thức Vô Ngã, tánh 
ngã mạn, châp thủ "Tôi Là”, sẽ bị loại trừ và chứng đặc Niệt Bàn ngay trong kiêp sông 
nây." 


[15] Samyufta Nikàya, Mahà Ứagøa, Indriya Samyufta, Vagga 6, Sutta ở. 


-OoOOO- 


Chương VI 
Nøũ lực 
(Bala) 


Những "Năng Lực Tỉnh Thần" (bziàn) được gọi như vậy bởi vì "nó khắc chế những 
trạng thái tâm đối nghịch". [1] Hoặc nữa, như các bản chú giải giải thích: Nó có nhiều 
năng lực, trong ý nghĩa các thế lực đối nghịch không thể làm nó lay chuyển 
(akampanafthena) [2]. 


Đối chiếu với Ngũ Căn có Ngũ Lực (bala): 


1. Saddha (Tín Lực, đức tin) 

2. Vìriya (Tấn Lực, hạnh tính tấn) 
3. Sai (Niệm Lực, tâm chú niệm) 
4. Samadhï (Định Lực, tâm định) 
5. Pamna (Tuệ Lực, trí tuệ). 


Ngũ Lực giống như năm vị tướng soái, hay chỉ huy trưởng, tàn sát và tiêu diệt "vương 
quôc Thân Kiên đôi nghịch". Đây là năm năng lực hùng mạnh mà chư vị Tỳ Khưu và 
hàng tại g1a cư sĩ có thê đặt niêm tin và an toàn nương tựa vào. 


Cũng như trường hợp Tín Căn, Tín Lực (saddhà bala) có hai loại: ]) Tín Lực Thông 
Thường (pakafi-sadadhà) và 2) Tín Lực được Trau Giôi (bhàvanaâ-saddha). 


"Tín Lực Thông Thường" không có được trau giỗi và phát triển qua pháp hành đặc biệt, 
còn liên hợp với Tham ái (/znhà) tùy trường hợp, chỉ có thể tạo những thiện nghiệp 
thông thường (pakafi-kusala-kamna) như Bồ Thí (đàna), Trì Giới (s32) v.v... Năng lực 
ở mức độ hạn chế của nó không thể khắc phục tâm Tham. Ngược lại, Tham ái (/anhà) 
cầm giữ "Đức Tin Thông Thường" dưới quyền lực của nó. 


Tham ái giữ Đức Tin Thông Thường dưới quyền lực của nó như thế nào? -- Kinh điển 
Pàli rõ ràng đê cập đên bôn "Phương Pháp Thực Hành Cô Truyên của chư Thánh Nhân” 
(ariya-vamsa) [3]. 
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Đó là 

1. Dễ dàng an phận, băng lòng với thức ăn mà mình có, 

2. Dê dàng an phận, bằng lòng với y phục mà mình có, 

3. Dễ dàng thỏa mãn với bất luận chỗ ở nảo mình có, 

4. Tìm thích thú và hoan hỷ trong công phu hành thiền (öhàyan). 


"Bốn phương pháp thực hành cổ truyền của chư Thánh Nhân" này hợp thành phạm vi 
của sưđđhà [4], đức tin. Trong thế gian ngày nay phạm vi rộng lớn nầy của đức 
tin, sœđđhà, đã kín đáo ân mình chìm đắm mất dạng. Ngày nay, người ta hoan hỷ và 
thỏa thích trong lạc thú trần gian (pzccayàmisa); người ta hoan hỷ và thỏa thích trong 
địa VỊ, quyên thế, và danh vọng trần gian (lokàmisa); người ta hoan hỷ và thỏa thích với 
cuộc sông có nhiều lạc thú, tài sản phong phú, nhiều oai lực và quyên thế (vattàmisa) 
và như thế, vương quốc rộng lớn của Tham ái (/anhà) được kiên cố vững chắc và tỏ 
tường như đại dương mênh mông rộng lớn bao trùm hòn đảo. Điều nầy cho thấy điểm 
suy nhược của Đức Tin Thông Thường (pakari-saddhà) trong thê gian nầy. 


Chính "Đức Tin được Trau Giỗi", sanh khởi từ công phu thực hành pháp Niệm Thân 
(như Niệm Hơi Thỏ) -- được gia công chuyên cần chí đến khi mọi tình trạng chao động 
và bất ôn trong tâm chấm dứt -- mới có thê loại trừ Tham ái (/anhà), tức hoan hỷ thỏa 
thích trong ba loại lạc thú trần gian (visa) kế trên. [5] Chính Đức Tin được Trau Giỗi 
(bhàvanà saddhà) có thê cứu vớt chư vị tỳ khưu và hàng cư sĩ tại gia đang lặn hụp chìm 
đăm trong đại dương của ba Tham ái [6], và giúp đưa họ đến "hòn đảo ân trú" của vương 
quốc Đức Tin (szđđhà), tức bốn Pháp Thực Hành Cổ Truyền của chư Thánh Nhân 
(ariya-varnsa-dhamna). Trong phạm vi các Phẩm Trợ Đạo (Bodhipakkiya-dhamma) 
chính Đức Tin được Trau Giỗi phải được thành đạt. 


Trong hai loại Tinh Tấn (viya2), loại Tinh Tấn Thông Thường, không được có pháp 
hành trau giỏi, liên hợp với tánh lười biếng (kosaj/a), tùy trường hợp, đưa đến những 
thiện nghiệp thông thường (pakafi-kusala-kamna) như Bồ Thí, Trì Giới và nghiên cứu 
học hỏi kinh điễn v.v... Loại Tinh Tấn Thông Thường nây không đủ khả năng loại trừ 
tật lười biếng. Trái lại, chính lười biếng kiểm soát và cầm quyền làm chủ Tĩnh Tấn 
Thông Thường. 


Khi gặp Giáo Huấn của một vị Phật (Buddha Sasana) ta hiểu biết rằng từ trong quá khứ 
xa xôi vô tận của vòng luân hồi mình đã gần gũi quen thuộc với Thân Kiến (sakkàya- 
dirthi), với những Bất Thiện Nghiệp (d„ccarira), và đã là chúng sanh ở trong những 
Khổ Cảnh (apàya-loka). Kinh điển Pàli mô tả rõ ràng và tường tận Phương Pháp Thực 
Hành Cổ Truyền của Thánh Nhân, Ariya-vamsa, như đường lối để loại trừ thói quen 
lười biếng, và yếu tố thứ tư trong bốn pháp nây -- tức hoan hỷ thỏa thích trong pháp 
hành thiền -- phải được thực hành chí đến khi vượt thoát ra khỏi tình trạng lười biếng 
(vốn đối nghịch với Tinh Tắn). 
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Phương cách loại trừ trạng thái lười biếng được mô tả như trên (trong trường hợp của 
một vị tỳ khưu) [7]. Đã tự trang bị với các s/k&häs (pháp tu tập -- vôn là di sản của Đức 
Phật) mà trong Lễ Xuất Gia, khi trở thành tỳ khưu, vị nầy chú nguyện hảnh trì: 


* lấy cây côi và lùm bụi trong rừng làm nơi cư trú, 

* chỉ sống với vật thực được bố thí trong khi đi trì bình, 

* thực hành hạnh đầu đà (Dhutanga, pháp hành nghiêm khắc của các vị đạo sĩ ân dật), 
và 

* và chuyên chú Niệm Thân. 


Đó là những tác động của Tỉnh Tấn nhằm loại trừ nghiệp bắt thiện (akusala kamma) 
phát sanh do lười biêng (kasa77a). Đó là những công trình năm trong phạm vi Tĩnh Tân 
(viriya). 


Trong thế gian ngày nay phạm vi Tinh Tấn nây bị che dấu, còn tôi tăm và không được 
biết đến. Ngày nay, mặc dầu chư vị tỳ khưu biết mình thuộc về hạng chúng sanh nằm 
trong Thân Kiến và Bất Thiện Nghiệp và còn có thể sa đọa vào những Khô Cảnh, nhưng 
vẫn thường xuyên sống trong thành thị và xóm làng để được gân tín thí; họ lây làm vui 
thích nhận lãnh lễ vật cúng dường và những lợi ích, họ không thê xa lánh những cuộc 
hội họp đông người v.v... tất cả những điều ấy đều nằm trong phạm vi của Lười Biếng 
(kasajja) và phạm vĩ Lười Biếng nây hiền hiện rõ ràng như nước trong biển cả tràn ngập 
một hải đảo. Điều này biểu hiện tánh cách suy nhược của Tinh Tấn Thông Thường 
(pakafi viriy). 


Chỉ có Tinh Tấn được Trau Giỗi (bhàyanà vìriya) -- như an phận bằng lòng với tình 
trạng ngủ nghỉ tối thiểu, luôn luôn giác tỉnh và tích cực sinh hoạt, không sợ sệt, dũng 
cảm và quyết tâm sống đơn độc, chuyên cần và bền vững thực hành thiền tập -- chỉ có 
loại Tinh Tấn như vậy mới có thể loại trừ trạng thái Lười Biếng. 


Trong phạm vi các Phẩm Trợ Đạo (Bodhipakkhiya-dhammà, những nhụ cầu chánh yếu 
nhăm hướng đên GIác Ngộ) phải thành đạt “Lĩnh Tân được Trau Giôi” qua thiên tập. 


À4 nghĩa chi tiết về Niệm Lực, Định Lực và Tuệ Lực có thê được lãnh hội qua những 
lời giải thích ở phân trên. Nơi đây Sư (Ngài Ledi Sayadaw) chỉ tóm lược văn tắt. 


Nghịch nghĩa với satI, Niệm, là mutthasacca, trạng thái tâm phóng dật hay không chăm 
chú (thất niệm). Điều này có nghĩa là không thê chú tâm vào công phu hành Thiền Vắng 
Lặng (samatha bhàvanà) hay Thiền Minh Sát (vipassanà-bhàyanà); không đủ khả năng 
tập trung và kiểm soát tâm; dòng tư tưởng hoang dại hướng về những đối tượng khác, 
ngoài đề mục phải gom tâm vào. Niệm Lực Thông Thường trong giai đoạn mới bắt đầu 
tu tập không đủ khả năng loại trừ tình trạng thất niệm như vậy. Chỉ tâm Niệm được 
Trau Giỗi mới có đủ khả năng. 


Nghịch nghĩa với samadhi, Định, là tình trạng Loạn Động (vikkhepa, tức những ý tưởng 
vân vơ bay nhảy không ý định). Đó là tình trạng bắt lực, kém khả năng tập trung, kiểm 
soát và chú tâm vững chắc vào một đối tượng. Đó là sự khởi sanh những ý nghĩ hướng 


37 PHẨM TRỢ ĐẠO Một Toát Yếu Về Những Yếu Tố Cần Thiết Cho Sự Giác Ngộ 
Ngài Hoà Thượng LEDI SAYADAW Phạm Kim Khánh dịch 


về đối tượng khác, ngoài đề mục hành thiền. Đó là trạng thái tâm loạn động và bất an 
khi muốn áp đặt vào công phu hành thiền. Tâm Định Thông Thường không thê loại trừ 
trạng thái bắt tịnh của tâm Loạn Động. Chỉ tâm Định được thiền tập Trau Giỗi (bhàyanà 
samađ¡) mới có đủ khả năng. 


Nghịch nghĩa với panna, Tuệ, là trạng thái sazưnoha, S1 Mê. Đây là trạng thái tâm mê 
hoặc, kém trong sáng, mủ mờ và không minh mẫn. Đây là trạng thái tâm mờ tối vì bị 
màng đen che lấp. Trí Tuệ Thông Thường („akafi-pannd) cũng như sức học uyên bác 
ngoài đời (pariyaffi-pannd), có thể bao gồm tình trạng thông suốt toàn thể Tam Tạng 
kinh điền, không thê loại trừ trạng thái tâm Si Mê như thế đó. Chỉ có Trí Tuệ được Trau 
Giồi bằng Thiền Tập (bhảvanà pannà) vững vàng kiên cố trong pháp Niệm Thân, mới 
có thê dần dân loại trừ Si Mê. 


Điều này có nghĩa là năm bắt thiện pháp đối nghịch (pafipakkha-akusala-dhamma) đi 
đôi từng cặp, song song với những Năng Lực tương ứng (bala). 


Năm năng lực bắt thiện đối nghịch ấy là: 


1. Tham ái (anhà); 

2. Lười biếng (kosa¡/a), hay kém khả năng chịu đựng tình trạng cực nhọc (mỏi mệt), 
hoặc thiếu ý chí cương nghị, thiếu quyết tâm không sợ thực hành Giáo Pháp; 

3. Thất niệm (muithasacca): 

4. Loạn Động (vikkhepa); 

5. S1 Mê (sammoha). 


Năm sức mạnh có thể cưỡng chế, hay phản ứng chống lại và loại trừ năm năng lực nầy 
được gọi là Ngũ Lực (0aia). Đối với hạng Weyya, những người cần phải được hướng 
dẫn, nêu một chỉ trong Ngũ Lực yêu kém và không đủ khả năng loại trừ năng lực đối 
nghịch thì pháp hành, dầu thiền Vắng Lặng hay thiền Minh Sát, ắt khó thành công. 


Do đó, ngày nay vài người có thê vượt lên khỏi phạm vi Tham ái (anha) bởi vì Tín Lực 
(saddhà bala) của họ đủ dũng mãnh. Các người nầy đã không còn luyến ái, không bám 
níu vào những sự việc trần gian, vào địa vỊ, quyền thế, hay danh vọng. Nhưng vì bốn 
Năng Lực kia còn yếu kém, nên họ không thể vượt khỏi lên trên mức dễ dàng thỏa mãn 
(santurthi) với điều kiện sinh sống của mình. 


Vài người có thê vượt lên khỏi phạm vi Tham ái và Lười 'Biếng vì Tín Lực và Tân Lực 
của họ đủ mạnh. Họ có thể thường xuyên gìn giữ cuộc sống thỏa mãn, và -- nếu là nhà 
sư -- có thể kiên trì sông trong rừng sâu, trên đôi núi, và quyết chí hành trì hạnh đầu đà 
(dhuranga), gương mẫu của hạnh Tỉnh Tấn. Tuy nhiên, vì ba Năng Lực kia yếu kém 
nên họ không thể thành công thực hành pháp Niệm Thân hay trong công phu thực hành 
thiền Vắng Lặng hay thiền Minh Sát. 


Lại nữa, có vài người đủ mạnh trong ba Năng Lực đầu (Tín Lực, Tấn Lực và Niệm Lực) 
và nhờ vậy tiễn đến pháp Niệm Thân (kàyagaià sa//), thành tựu trạng thái chú tâm như 
thực hành niệm hơïi-thỏ-ra thở-vào hoặc suy niệm về xương trong thân. Nhưng vì thiếu 
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hai Năng Lực kia (Định Lực và Tuệ Lực) nên không thể đắc Thiên, Jhàna, và tuệ Minh 
Sát. 


Những người khác, có thể chứng đắc các tầng Thiền (Jhàna) bởi vì bốn Năng Lực đầu 
tiên của họ đủ mạnh nhưng Tuệ Lực còn yêu nên không thê thành công trong pháp hành 
thiên Minh Sát. 


Vài người có Tuệ Lực đủ sức mạnh nhờ học hỏi nghiên cứu Giáo Pháp và Tam Tạng 
kinh điển. Họ cũng sáng suốt lãnh hội những giáo lý về chân lý cùng tột (paramaifha 
dhamma, chân đề). Nhưng bởi vì còn thiếu nên tảng vững chắc của bốn Năng Lực kia, 
nên họ không thể vượt qua khỏi lãnh vực tâm Tham ái, Lười Biếng, Thất Niệm và Loạn 
Động. Họ sông và chết trong phạm vi của những trạng thái bắt tịnh ấy. Như vậy, khi 
một Năng Lực nào của Ngũ Lực còn yêu kém, mình không thể vượt qua khỏi phạm vi 
của năng lực đối nghịch tương đương. 


Trong Ngũ Lực, năng lực của Tỉnh Tấn và Trí Tuệ cũng là Như ý Túc (1ddhipàdas) 
"Căn Bản của sự Thành Công" về mặt tinh thần. Do đó, nếu hai Năng Lực nây dũng 
mãnh và dung hòa với nhau, sẽ không có trường hợp không thê thành công hành thiền 
Minh Sát vì ba Năng Lực kia suy yêu. 


Những người không hiểu cơ năng và nhiệm vụ của Như ý Túc (/đđhipàda, Nền Tảng 
của Thành Công), của Ngũ Căn (ndriya, Khả Năng Kiểm Soát) và của Ngũ Lực (bala) 
không hiểu tại sao nhiệt tâm thực hành Giáo Pháp của họ yếu kém và những năng lực 
đối nghịch (paripakkha) nào tân công họ. Họ không hiểu biết những phẩm chất của tâm 
mà họ phải trau giỗi và do đó, lòng ham muốn trau giồi tâm không bao giờ đến với họ. 
Vì lẽ đó mà ngày nay những Phương Pháp Thực Hành Cổ Truyền của Thánh Nhân 
(ariya-vamsa) đã đến bờ vực thâm của tình trạng mất dạng. 


Sư (ngài Ledi Sayadaw) cho một thí dụ. Có một giống bò gọi là usabha. Giống bò nầy 
có giá trị cả ngàn lần cao hơn bò thường. Nếu nhận ra những đặc tính và những dấu 
hiệu đặc thủ của nó và nếu nó được chăm sóc dưỡng nuôi đúng mức, chân căng và mình 
mây nó sẽ nở nang to lớn, mạnh dạn và có rất nhiều năng lực. Nó có thể canh gát giữ 
gìn và bảo bọc cả bầy bò hàng trăm con chống lại sư tử, cọp, beo. 


Nếu người chủ của con bò quý giá như vậy không biết giá trị của nó và do đó không 
trông nom chăm sóc và dưỡng nuôi thích nghi mà vẫn đối xử với nó như những con bò 
thường khác; cứ bắt nó kéo cày, kéo bừa và kéo xe với những con bò thường, những 
đặc tính khác biệt, mình mấy và chân căng nó sẽ không nở nang sức mạnh và năng lực 
to lớn của nó năm im. Nó sẽ sống như vậy và sẽ chết giống hệt như những con bò thông 
thường khác. 


Nhưng người chủ bò hiểu biết sẽ nuôi con bò giống tốt như vậy trong một cái chuông 
được xây cất riêng, che mưa đỡ gió kín đáo. Họ sẽ trải cát trăng sạch sẽ để lót sản cho 
cái chuồng, và đóng trần cao tới nóc. Họ sẽ giữ chuông sạch sẽ, cho bò ăn loại lúa thóc 
dành cho người, và năng tắm rửa bò. Trong trường hợp nây những dấu hiệu đặc biệt, 
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chân căng và mình mây bò sẽ nở nang to lớn, sức mạnh và năng lực của bò sẽ tăng 
trưởng phi thường. 


Trong Giáo Huấn hiện tại của Đức Phật, hạng người Weyya [8] (cần phải được hướng 
dẫn) giống như người chủ bò. Ngũ Lực của hạng người Neyyz giống như con 
bò sabha. Những đoạn kinh sách phân hạng Sz/i2afthàna Vibhanga, Sammappadhàana 
Vibhanga, lddhipada Vibhanga, Indriya Vibhanga, Bojhanga Vibhanga, và Magganga 
Vibhanga của Tạng Luận, Abhidhamma Pứaka, cũng như những bài kinh Mahd- 
Safipatthàna-Suta, Safipatthàna Samyuta, Sammappa-dhàna Samyufa, lddhipada 
Samyutta, Indriya SamyutIa, Bala Samyutta, và Bojjhanga Samyufía của Tạng Kinh 
giống như sách vỡ được trình bày, mô tả những đặc tính khác biệt, những dấu hiệu đặc 
thù của loại bò „sabha, những phương pháp phải trông nom chăm sóc và dưỡng nuôi 
giống bò như thế nào, và nếu được trông nom chăm sóc đúng mức sức mạnh và năng 
lực của bò sẽ ra sao. 


Những người ở hạng Neyya, vì không biết, không cô găng trau giôi và phát triển Ngũ 
Lực bằng thiền tập và như thế vẫn thỏa mãn với những thành quả thấp kém trong Giáo 
Huấn của Đức Phật như dàna, sìla (bố thí, trì giới) và học hỏi kinh sách, họ giống như 
người làm chủ một con bò usabha mà không biết cách chăm sóc và dưỡng nuôi. 


Trong đời có nhiều loại công việc phải làm thuộc về thế tục. Nhiều việc có thể thành 
tựu băng sức mạnh của tài sản, và có nhiều việc có thể thành tựu bằng sức mạnh của sự 
hiểu biết. Cho đến những canh tác nông nghiệp cũng phải cần đến nhiều loại năng lực 
để hoàn thành. Đôi khi, trước tiên phải cần đến sức mạnh của tài sản. Những lúc khác, 

phải có sức mạnh của sự hiểu biết. Căn bản giáo hóa và học vấn sơ khởi hợp thành sức 
mạnh của sự hiểu biết. 


Cùng thế ấy, trong Giáo Huấn của Đức Phật, Ngũ Lực rất cần thiết cho công trình hành 
thiền Vắng Lặng, thiền Minh Sát, và cho sự thành tựu các Thánh Đạo, Thánh Quả và 
Niết Bàn. Chỉ đến khi trước đó đã có tích tụ Ngũ Lực nây, mới có thể hoàn mãn thực 
hiện công tác. Những người không có năng lực nào trong Ngũ Lực không thê làm khởi 
sanh ý muốn thực hiện những công trình to lớn nây. ý nghĩ răng mình có thê thành tựu 
những công trình quan trọng như vậy trong kiếp sông nây không phát sanh đến họ. Họ 
sống một cách hững hờ cầu thả và không quyết định. Nếu có người chỉ dạy rằng công 
trình có thê thực hiện, họ không thích nghe. Họ không biết rằng những ý tưởng ương 
ngạnh tương tợ khởi sanh đến họ bởi vì rõ ràng họ thiếu kém Năng Lực tinh thân. Họ 
đồ lỗi cho tình trạng không tích trử đủ ba-la-mật (pàrzmi), hay vì sanh ra chỉ với hai 
căn (đvi-hefuka), hoặc vì thời giờ không thuận tiện. [9] 


Tuy nhiên, nếu những vị nầy chuyên cần kiên cố trong một Niệm Xứ (szfipafihàna) 
như niệm Hơi Thở (ànàpàna safi), và do đó vững chắc thiết lập ba Năng Lực Tín, Tấn 
và Niệm, những tư tưởng ương ngạnh kia chắc chắn sẽ tan biến. Thế nào cũng có những 
tư tưởng trong sạch mới mẻ phát sanh, vì người ấy đã tạo sức mạnh cho những tư tưởng 
nây. 
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Sức mạnh khai triển như thế ấy. Mặc dầu không thê chứng đắc tuệ minh sát và thấu 
hiểu bản chất thật sự của Sắc (Thân) và Danh (Tâm), Đức Tin còn yếu ớt của người ấy 
tăng trưởng qua pháp hành kiêm soát Tham ái (zanhà) ham muốn dục lạc (0accayàmisa) 
và những thành tựu trần tục (/okkzisa). Tinh Tấn yêu ớt được tăng trưởng nhờ kiểm 
soát Lười Biếng. Niệm yếu ớt được tăng trưởng nhờ kiểm soát Thất Niệm (tâm bắt tại). 
Định và Tuệ cũng tăng trưởng thêm sức mạnh nhờ kiểm soát Phóng Dật và Sĩ Mê. Khi 
những Năng Lực ấy tăng trưởng lớn mạnh, chắc chắn sẽ có sự đối thay trong tâm hành 


giả. 


Một người đang lâm trọng bịnh ắt không quan tâm đến những sự việc và những sinh 
hoạt tầm thường của thế gian. Nhưng sau khi nhờ thầy giỏi thuốc hay và phương pháp 
trị liệu thích nghi, cơn bịnh nặng dần dần thuyên giảm, người ấy vượt ra khỏi tình trạng 
lãnh đạm thờ ơ, và chắc chắn sẽ quan tâm trở lại đến những sinh hoạt bình thường. Nơi 
đây năm năng lực bất thiện, tức tham ái, lười biếng v.v... giống như cơn trọng bịnh. 
Công trình thực hành Tứ Niệm Xứ (szfipa#hàna) như pháp Niệm Hơi Thở, cũng giống 
thầy giỏi thuốc hay và phương pháp trị liệu thích nghi. Phần còn lại của thí dụ có thê 
được hiểu biết dễ dàng. 


Do đó, Đức Phật dạy: "vị ây khai triển Tín Lực, Tấn Lực, Niệm Lực, Định Lực và Tuệ 
Lực". (saddhabalam bhảveti ...). 


Trong thế gian nây, sức mạnh của người thợ nề nhờ xử dụng những dụng cụ tốt như 
giùi, đục, búa, dao, cưa v.v... Chỉ khi nào được trang bị dụng cụ thích nghi người ây 
mới hoàn thành tốt đẹp công việc làm. Cùng thế ấy, trong Giáo Huấn của Đức Phật, 
những dụng cụ của công trình hành thiền Vắng Lặng và Minh Sát 
(samatha và vipassanad) nhằm thành tựu Đạo Tuệ và Quả Tuệ ứnagsa và phala-nàna) 
của bậc Thánh Nhân bao gồm công phu khai triển Tín Lực, Tấn Lực, Niệm Lực, Định 
Lực và Tuệ Lực (hhàvanà-saddhà v.v...) qua pháp hành Trau Giỏi Tứ Niệm Xứ 
(Safipaffhana) như Niệm Hơi Thở. Ngũ Lực nây là sức mạnh của người hành thiền 
@ogavacara). Do đó Ngũ Lực phải được trau giôi và phát triển nhằm viên mãn hoàn 
thành pháp hành thiền Vắng Lặng và thiền Minh Sát trong Giáo Huấn của Đức Phật 
(Buddha Sàsana). Đó là ý nghĩa của danh từ bhàvefi (vị ấy trau gii ...) trong đoạn kinh 
được trích dẫn ở phần trên. 


Ghi chú: 

[I] Xem sách Paramaffha Dipani, do Ngài LedI Sayadaw. 

[2] Xem Bản Chú Giải bộ 4nguffara Nikäya (Tăng Nhứt A-Hàm), Ekaka-nipa1a. 

[3] Angurtara-Nikàya, Tăng Nhứt A-Hàm. Carfukka Nipara, Những Con Số Bốn, bài 


kinh Ariyavamsa-Suia, do Tỳ Khưu Khantipalo dịch trong quyên "With Robes and 
Bowl" (The Wheel sô 83/84), trang 70. 
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[4| Trong ý nghĩa là tín nhiệm nơi những giá trị cô truyền của cuộc sống giản dị và sự 
phát triển tâm linh được diễn đạt trong một công thức tông quát, có thể áp dụng vào đời 
sông của hàng cư sĩ tại gia -- Chủ Biên. 


[5] Ba loại lạc thú trần tục ấy là vui thú thỏa thích trong vật thực, trong y phục và trong 
chô ở, như được kê ở phân trên. 


[6] Ba Tham ái là: lòng tham luyến ái dục lạc, lòng tham luyến ái kiếp sinh tồn, và lòng 
tham luyên áI sự không-sinh-tôn (tuyệt diệt). 


[7] Trong trường hợp người cư sĩ tại gia, những nguyên tắc được nhẫn mạnh trong bốn 
"Pháp Thực Hành Cô Truyền" phải được áp dụng càng chặt chẽ càng tốt. Những nguyên 
tắc nầy có thể được tóm lược trong câu nói thông thường "sống giản dị và suy gầm 
thanh cao (hành thiền)". -- Chủ Biên 


[8] Xem Chương II. 


[9] Vài người tin tưởng rằng có những khoảng thời gian mà không ai có thể chứng đắc 
Thánh Đạo hay Thánh Quả, và như thế có chiều hướng triển hoãn tinh tấn, chờ cho đến 
khi ba-la-mật (pàrzm) đủ chín mùi. Vài người tin rằng trong thời hiện đại người ta chỉ 
được sanh ra với hai căn (đdui-hefuka, tức hai căn Không- Tham và Không-Sân) và như 
thế, vì thiếu căn Không-S¡, nên không thể chứng đắc Thánh Đạo và Thánh Quả trong 
kiếp hiện tại. 


-OoOOO- 


Chương VH 


Thất giác chỉ 
(Bophanga) 


Cafusaccadhamme sutthu buJJhati tỉ sambodhi; sambodhiyà ango sambojjhango. 


Sự giải thích danh từ như trên có nghĩa là: bởi vì smbodhi, chứng ngộ đầy đủ Bốn 
Chân Lý, nên gọi là "Giác Ngộ". Sambodhi ở đây là Tuệ Giác thông hiểu Đạo Siêu Thế 
(lokuftara-rmnagga-nàna). Một thành phần của Đạo Tuệ như thế được gọi là Yếu Tổ của 
sự Giác Ngộ (Giác Chì). 


Loài chim đầu tiên được sanh ra khỏi bụng mẹ dưới hình thức một cái trứng. Khi trứng 
nở, chim được sanh ra lần thứ nhì. Cuối cùng, khi đủ lông đủ cánh, chim thoát ra khỏi 
ổ và có thể bay đi bất luận đâu mà nó thích. Trường hợp của người hành thiền cũng 
cùng thế ấy. Trước tiên, do nhờ vững vàng trong pháp Niệm Thân, hoặc nhờ thành công 
thực hành thiền Vắng Lặng (samnarha), tâm của hành giả thoát ra khỏi trạng thái loạn 
động đã theo mình từ quá khứ vô tận của vòng luân hồi. Thứ đến, khi thành đạt tuệ 
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minh sát (vi»assanà) thông hiểu Sắc, Danh và các Uẫn (rùpa, nàma, khandhà) hành giả 
thoát ra khỏi những hình thức thô kịch của vô minh. Cuối cùng, khi bảy yếu tô của sự 
giác ngộ, hay Thất Giác Chi (0øjjhanga) phát triển và trở nên thuần thục, nó đủ trưởng 
thành để thành đạt Đạo Tuệ Siêu Thế (/okufiara-magga-nàna), và như thễ, đã thoát ra 
khỏi trạng thái phàm tục (pu/hujjana), tiên đến trạng thái Thánh Nhân (ariya), Siêu Thế 
(lokuttara) hay Niễt Bàn. 


Có bảy Yếu Tố của sự Giác Ngộ (Thất Giác Chị) là: 


1. Niệm Giác Chì (safi-samboJjhanga), 

2. Trạch Pháp Giác Chì (dhammavicaya-samboJjhanga) 
3. Tinh Tấn Giác Chỉ (vìrjya-sambojjhanga), 

4. Phỉ Giác Chị (pii-samboJjhanga), 

5. Khinh An Giác Chi (passaddhi-samboJJhanga), 

6. Định Giác Chị (samadhi-samboJjhanga) 

7. Xả Giác Chì (upekkha-samboJJhanga) 


Tâm sở "Niệm" (sai-cefasika), được gọi bằng nhiều tên khác nhau szfipahàna, 
safindriya, safi-bala, samma-safi magganga (niệm xứ, niệm căn, niệm lực, chánh 
niệm), là Safi-samboJjhanga, Niệm Cñác Chị. (yêu tô "Niệm” của sự Giác Ngộ). 


Tâm sở "Tuệ" (pannà- -cefasika) được gọi bằng nhiều tên khác nhau: vừnuamsiddhipàda, 
pannindriya, pannà-bala, sammà-ditthi magsanga (trạch quán như ý túc, tuệ căn, tuệ 
lực, chánh kiến), tất cả đều là đhammmavicaya-sambojjhanga (Trạch Pháp Giác Chi, yếu 
tố "Trạch Pháp" của sự Giác Ngộ) -- Năm Thanh Tịnh thuộc về Trí Tuệ, ba Quán Niệm 
về Tuệ Giác, mười Tuệ Minh Sát [1], cũng được gọi là dhammavicaya-sambojjhanga, 
Trạch Pháp Giác Chi. Cũng như hột bông vải được xay, đánh ra v.v... tạo thành vải, tiễn 
trình quán niệm Ngũ Uấẫn (&handà) lặp đi lặp lại dưới ánh sáng của Tuệ Minh Sát 
(viassana-nảna) được gọi là Dhammavicaya-samboJjhanga, "rạch Pháp Giác Ch1". 


Tâm sở "Tinh Tấn" (vjz-cetasika) được gọi bằng những danh từ khác 
nhau sanuappadhàna, vìriyindria, viriya-badla, và samma-vayàma magganga (tân 
như ý túc, tân căn, tân lực, và chánh tĩnh tân), tât cả đêu là "Tĩnh Tân Giác Chi". 


Niềm vui và hạnh phúc phát sanh khi tiến trình (thật sự) thấy và hiểu biết được tăng 
trưởng do nhờ sự thực hành Tứ Niệm Xứ, S4fipafthàna, tức pháp Niệm Thân, được gọi 
là Pữi-samboJJhanga, "Phi Giác Ch1". 


Tiến trình thân và tâm trở nên an tĩnh và vắng lặng khi những chao động tinh thần, 
những suy tư và nghĩ ngợi lăng đọng, được gọi là Passaddhi-sambojjhanga. "Khinh An 
Giác Chi". Đó là tâm sở (cefasika) nhẹ nhàng an tĩnh của thân và tâm (käya-passaddhi, 
cữta-passaddhi). 


Những yếu tố thuộc về Định được gọi là samadh-indriya, samadhi-bala, và sammad- 
samàdhi magganga (định căn, định lực, và chánh định) tât cá đêu là samàdhi- 
sambojjhanga, Định Giác Chi, những yếu tố "Định của sự Giác Ngộ". Luân phiên thay 
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đôi nhau Tạm Định, Cận Định và Toàn Định, hoặc tám tầng Thiên liên hợp với Thiền 
Vắng Lặng (sưmarha), Tâm Tịnh (cifa-visuddhi) và tâm Định Hư Không (sunnafà- 
sưmnadđhi) v.v... liên hợp với những Thanh Tịnh thuộc về Trí Tuệ, cũng được 
gọi samàdhi-sambojjhanga, "Định Giác Chi". Tâm Định nằm trong tuệ Minh Sát 
(vi›assana-nảna), hoặc tuệ giác của Đạo và của Quả được gọi là Tâm Định Hư Không 
(sunnafà-samađhi), tâm Định Vô Điều Kiện (animiftIa-samad¡) và tâm Định Không 
Ham Muốn (appanihità-samàdhì). 


Khi thực hành với một đề mục hành thiền (kamma-tihàna) không đúng theo phương 
pháp hoặc không đúng theo hệ thống, cần phải xử dụng nhiều công phu vật chất và tinh 
thân. Nhưng khi đã hành đúng phương pháp và hệ thống ăt sẽ không cần phải nhiều tỉnh 
tấn như vậy. Tình trạng không còn phải cố gắng nhiều được gọi là tatramajjhattatà 
cetasika, tâm sở Xả. Và đó là upekkhà-sambojjhanga, "Xã Giác Chi", yêu tố Xả của sự 
Giác Ngộ. 


Khi có đầy đủ và đồng đều bảy sambodhi, đặc tánh cá biệt của sự Giác Ngộ, hành giả 
thọ hưởng trạng thái hoan hỷ thỏa thích và hạnh phúc của bậc sa-môn (sưmana, một 
nhà sư), trong Giáo Huấn của Đức Phật -- loại hạnh phúc và hoan hỷ thỏa thích mà 
không có bắt luận lạc thú trần gian nào có thê sánh. 


Do đó kinh Dhamnapada, Pháp Cú, có lời dạy: 


"Vị tỳ khưu đã rút vào nơi ẩn trú đơn độc và đã lắng tâm an tĩnh, kinh nghiệm phỉ lạc 
siêu trần vì đã chứng ngộ Giáo Pháp (Dhamma). ” 


"Môi khi suy niệm về tình trạng sanh-diệt của các Uẩn (khandhà) vị ấy kinh nghiệm phỉ 
lạc và hạnh phúc. Đối với những di hiểu biết, (suy niệm áy) là trạng thải Bát Diệt. ” 
(cấu 373 và 374) 


Có những đoạn trong kinh điển và những câu chuyện liên quan đến tình trạng cơ thê 
đau khổ và những chứng bệnh trầm trọng đã được chữa trị khi bịnh nhân nghe đọc tụng 
kinh Thất Giác Chi. Tuy nhiên những khổ đau và tình trạng bịnh hoạn ngặt nghèo ấy 
chỉ có thể được chữa trị khi người nghe hay biết đầy đủ ý nghĩa của những "chi" (hay 
yếu tố) ấy của sự Giác Ngộ rồi phát sanh Đức Tin (Sađđ;à) rộng lớn và rõ ràng nơi lời 
kinh. 


Khi bảy Chi này của sự Giác Ngộ được hấp thụ đầy đủ một cách quân bình, hành giả 
có thê an tâm chắc chắn rằng sẽ không còn khuyết điểm nào của mình trong pháp Niệm 
Thân (kàyagaià sai), không có khuyết điểm nảo trong tuệ giác chứng ngộ Vô Thường 
và Vô Ngã (anicca và anafià-sannà), cũng không có khuyết điểm trong sự tỉnh tấn 
(vìriya) của thân hay của tâm. Bởi vì tâm của hành giả an tĩnh tập trung vào ba yếu 
tố saii, dhammavicaya, viriya -- niệm giác chỉ, trạch pháp giác chỉ, và tính tấn giác chỉ 
-- hành giả kinh nghiệm phi lạc trong sự hiểu biết rằng giờ đây mình có thể chứng ngộ 
ánh sáng Niết Bàn mà trong vòng luân hồi (sđmsàra) vô tận không bao giờ phát sanh 
đến mình, dâu trong giấc mơ. Do trạng thái tâm phi và lạc (sukha) ấy, trạng thái gom 
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tâm vào đề mục của hành giả, tức tâm định (samàđ7¡) của hành giả, an tĩnh nhẹ nhàng 
và kiên cô (passaddhi, an khinh) và tâm Xả (wpekkhà) khởi sanh, không còn lo âu và 
có gắng chú niệm (sa), không lo âu và cô gắng Trạch Pháp (dhamunavicaya) tức chứng 
ngộ aicca và anafià (vô thường và vô ngã), và không cần phải tinh tấn (vwìriya). 


Tất cả những điều được đề cập ở phân trên, liên quan đến giai đoạn mà những Yếu Tố 
của sự Giác Ngộ đều nhất trí đồng phát sanh và tương trợ lẫn nhau và những cơ năng 
tương đương đều viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng dâu còn ở giai đoạn thực hành 
thông thường, từ lúc sự "Chú Niệm hướng về Thân" được củng có, những đặc tính như 
"niệm" cũng được xem là Bo/7hanga (Niệm Giác Chì). 


Trong kinh Bojjhanga Samyufia Đức Phật dạy: 

Saftisambojhaneamw bhảàvel, vivekanisstam, virdganissiam, nirodhanissitam, 
vossaøơaparinamim, dhammavicayasambojjhangam... upekkhà-samboJ-Jhangam 
bhavefi, vivekanissitarmn viràganissitam nirodhanissilan vossaggaparinàmim. 

"Vị ấy phát triển Niệm Giác Chỉ... Xả Giác Chỉ, tùy thuộc nơi (hay căn cứ trên) sự 
không luyện ái, tùy thuộc nơi tình trạng không tham ái, tùy thuộc nơi tình trạng châm 
dứt, rồi tiên đến tột điểm là buông xả. 

Điều nầy có nghĩa là, trong diễn tiễn thông thường (nơi đây được diễn đạt bằng những 
danh từ "VỊ ây phát triên ..."), tiên trình củng cô Niệm Thân, có nghĩa là củng cô Thât 
Giác Chi. Sự phân biệt và tình trạng phát triên đên mức cao độ được diên đạt băng 
những chữ "tùy thuộc nơi tình trạng không luyên ái! ....... xã Pï 

Đoạn kinh P2 được trích dẫn ở trên có nghĩa là: 

Ta phải thực hành các yếu tố "Niệm Giác Chị, v.v ... vốn tùy thuộc nơi tình trạng không 
có mặt tất cả những loại sinh hoạt và lo âu, không có mặt dục vọng và tham ái, văng 


mặt tình trạng khổ đau dính liền theo những kiếp sông trong vòng luân hồi và tùy thuộc 
sự buông xả những tâng lớp năm phía dưới kiệp sinh tôn (upađ”n) [3]. 


Œhi chú: 
[1] Xem chú thích trong Chương V. 
[2] Được giải thích trong Bản Chú Giải BoJ7hangaVibanga. 


[3] Bồn tầng lớp năm phía dưới kiếp sinh tồn là: 1. dục lạc (kàmapadii), 2. những ô 
nhiêm tính thân (k//esapađhi), 3. nghiệp (kammapadhì) và 4. ngũ uân (khandhùpadhi). 


-OooOOO- 
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Chương VIII 


Bát chánh đạo 
(Magganga) 


Bá Chánh Đạo (Tám Yếu Tổ của Con Đường) lả: 


1. Chánh Kiến (samnà-ditthi) Tuệ 
2. Chánh Tư Duy (sammà-sankappa) (panna) 
3.Chánh Ngữ (sammaả-vàca) Giới 
4. Chánh Nghiệp (sammà-kamman1a) Gila) 
5. Chánh Mạng (sammà-jìva) 
6.Chánh Tinh Tấn (sưmmà-vàyàma) : 
: =- ` : Định 
7. Chánh Niệm (sa/wnà-safi) XĂNG T 
(samadhi) 


8. Chánh Định (samnà-samadhi) 


Tất cả tám Yếu Tố của Con Đường đều có mặt trong Tri Kiến Tịnh (/okuftara - 
nànadassana -visuddhi). Trong những g1ai đoạn Thanh Tịnh trước, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp và Chánh Mạng chỉ hiện diện trong Giới Tịnh (si/a-visuddhi), không có mặt 
trong Tâm Tịnh (cia-visuddhi) và các Thanh Tình còn lại. 


Vì lẽ ấy, trong phạm vi các Phẩm Trợ Đạo (bodhi-pakkhiya-dhamma), Ciới Tịnh (sila- 
visuddhi) có bản chât "tùy thuộc nơi không luyên ái” (viveka-nissifa), v.v... đúng theo 
lời dạy sau đây (Mfagganga Vibhanga): 


"Vị ấy phát triển Chánh Ngữ tùy thuộc nơi đặc tính không luyễn ái, tùy thuộc nơi trạng 
thái không tham, tùy thuộc nơi trạng thái châm dứt, tiên đên tột đỉnh là buông xả. VỊ ây 
phái triên Chánh Nghiệp ... Chánh Mạng tùy thuộc nơi đặc tính không luyện di... " 


Đoạn kinh nầy không đề cập đến Giới (si/z), vốn có chiều hướng thiên về những hình 
thức lạc thú của kiếp sinh tồn (bhava-samparri) và tùy thuộc nơi vòng quanh những 
kiếp tái sanh (vaffa-nissira). Giới Tịnh (sìla-visuddhi) của những vị cô tình không nỗ 
lực thành đạt những Thánh lu và Thánh Quả trong kiếp sông nây không phải thật Sự 
là àdibrahma-cariyaka-sila, "giới đức nằm trong bản chất chánh yếu của đời sống 
Thánh Thiện "và như thế không thật sự là hạng bodhipakkhiya, trợ đạo. Tuy nhiên nêu 
có sự cô gắng theo chiều hướng nhăm thành tựu Niết Bàn trong kiếp sống tới, thì đó có 
thể là parami-sila, Giới Ba-La-Mật, một thành phần của vivaffa-nissifa sila, "GIới đức 
có chiều hướng chấm dứt vòng quanh những kiếp sống." 


Những chi Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng của Bát Chánh Đạo thuần túy 
năm trong nhóm Giới (si/a-khandhà), và do đó thật sự là trạng thái Toàn Hảo của Giới 
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Đức. Những yếu tổ ấy cũng được gọi là ba wirafi-cefasikà, ba tâm sở tiết chế (thân và 
khâu). 


Chánh Tư Duy (sammà-sankappa) là tâm sở "suy tư” hay "tư tưởng khái niệm" (viakka 
cetasika). Vì đây là dấu hiệu báo tin cho biết trước có Trí Tuệ, hay là người dẫn đầu Trí 
Tuệ, nên nằm trong nhóm Tuệ (pannàkkhandha) của Bát Chánh Đạo. Chánh Tư Duy 
có ba là: những tư tưởng từ khước, những tư tưởng không sân hận, và những tư tưởng 
không hung bạo (ekkhamưna -sankappa, abyàpàda-sankappa, và avihimsà-sankappa). 
Cũng giông như người kia bị câm tù, hay bị quân thù đốt rừng bao vây, hoặc giông như 
cá năm trong lưới, trong thùng, hay trong rọ, như chim trong lồng, (không thê ăn ngủ), 
ngày đêm lúc nào cũng chỉ ôm âp dưỡng nuôi những ý nghĩ tìm cách thoát thân ra khỏi 
những nơi hiểm nguy ẫy. Cũng như vậy, những người tận lực vận dụng tinh tấn loại 
Chánh Cần (szmmappadhàna) để vượt thoát ra khỏi vô số những "nghiệp bất thiện xưa 
cũ đã phát sanh trong quá khứ" („ppanna-akusala kamma) và vô số những "nghiệp bất 
thiện mới chưa phát sanh" (anuppanna akusala kamma) chắc chắn phải trỗ sanh trong 
tương lai. Suy tư của người lâm vào những hoàn cảnh tương tợ là "Tư Tưởng Khước 
Từ" của Bát Chánh Đạo (ekkhamưna sankappa magganga). Đây là loại Tư Duy 
(sankappa) tìm cách để thoát ra khỏi những khổ đau của vòng quanh những kiếp sống 
(vatfta-dukkha). 


Tư Duy liên hợp với trạng thái chuyên chú vào tâm Từ (Mefà J#hàna) được gọi 
là abyàpàda -sankappa, "vô sân tư duy", ý nghĩ không bao gồm lòng sân hận; nếu liên 
hợp với trạng thái chuyên chú vào tâm BI (Karuna J#hàna) thì được gọi là avihimsả- 
sankappa, "vô bạo tư duy", ý nghĩ không bao gồm lòng tàn ác hung bạo. Tư Duy liên 
hợp với những loại tâm chuyên chú (Jhân4) còn lại được gọi là "từ khước tư duy”, 
những ý nghĩ từ khước (nekkhammà sankapp4). 


Bốn Chi của Con Đường: Chánh Kiến, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định 
đã có được đê cập đên trong Chương VII, thảo luận vê Thât Giác Chi. 


Ajivatthamaka-siia, [L] được hành trì với mục đích loại trừ "vương quốc tà kiến" rộng 
lớn nằm trong luồng nghiệp (đihi anusaya), thuộc về nhóm Giới tại thế của Bát Chánh 
Đạo (lokiya silakkhandha mmagsanga). Đó cũng là giai đoạn GIới TìỊnh (sila-visuddhi). 


Tám phần của "Giới chấm dứt bằng Chánh Mạng" nầy (2/vatthamaka-sila) chia làm 
hai loại: một cho hàng cư sĩ tại gia và một cho các bậc xuất gia. Ba loại tiết chế liên 
quan đến thân bắt thiện nghiệp (kâya-duccarifa) và bốn liên quan đến khẩu bắt thiện 
nghiệp (vacì-duccari1a) năm trong Giới của người tại gia. Bát Giới và Thập Giới [2|] là 
phần tinh vi của những giới trên. 


Đối với hàng xuất gia, Giới gồm 227 giới luật (Vinaya), liên quan đến thân nghiệp và 
khâu nghiệp. Những giới còn lại được ghi chép trong Tạng Luật (Vinaya Pữaka) là phần 
tinh vi của những giới trên. 
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Như cây trưởng thành trong đất, sáu giai đoạn Thanh Tịnh sau cùng khởi đầu với Tâm 
Tịnh phát triển trên vùng đất đầu tiên là Giới Tịnh (si/a-visuddhi) [3]. Điêm đặc biệt là 
Giới Tịnh không pha lần với, mà củng cô vững chắc, năm giai đoạn Thanh Tịnh (tại 
thế) ở khoảng giữa. Trong trường hợp của giai đoạn Thanh Tịnh thứ bảy, Tri Kiến Tịnh 
siêu thế, Giới Tịnh sinh hoạt chung trong đó bởi vì nó là một, y hệt với ba thành phần 
của Giới (siakkhandha) siêu thê trong Bát Chánh Đạo. Lý do là vì, trong trường hợp 
Giới Tịnh, đối tượng của sự chú tâm khác biệt với đối tượng của năm giai đoạn Thanh 
Tịnh ở khoảng giữa; nhưng cùng có một đối tượng và cùng sinh hoạt chung (saha-/à/a) 
với Thanh Tịnh siêu thế. 


Đến đây chấm dứt phần giải thích phân hạng S2 (nhóm Giới) của Bát Chánh Đạo. 


Về nhóm Định (samàdji) của Bát Chánh Đạo, có hai diễn tiễn khác nhau. Trước tiên, 
là phương cách của vị hành giả thực hành Minh Sát thuần túy (suddha-vipassanà- 
yànika). Sau khi viên mãn hoàn tất Giới Tịnh và kiên cố vững chắc trong pháp Niệm 
Thân, vị ấy không theo con đường thiền Vắng Lặng (sưmarha) mà bước ngay vào con 
đường Minh Sát thuần túy như Kiến Tịnh, Đoạn Nghỉ Tịnh v.v.... Thứ nhì, là con đường 
của vị hành giả thực hành cả hai, thiền Văng Lặng và thiền Minh Sát (samatha- 
vipassanà- yànika). VỊ â ấy bắt đầu hành thiền Vắng Lặng cho đến lúc chứng đắc các tầng 
Thiền (Jhảna) như Sơ Thiền, Nhị Thiền v.v... rồi mới khởi công hành Minh Sát, xuyên 
qua những gia1 đoạn Kiến Tịnh, Đoạn Nghi Tịnh v.v... 


Trong hai đường lỗi thực hành, 


1. Theo pháp hành Minh Sát Thuần Túy, ba Yếu Tô của nhóm Định trong Bát Chánh 
Đạo (samàdhikkhandha) làm nhiệm vụ gom tâm Vắng Lặng và thanh lọc tâm (cử#a- 
visuddhi, Tầm Tịnh) xuyên qua ba loại Định có tên là Định Hư Không, Định Vô Điều 
Kiện và Định Không Tham. 


2. Trong pháp hành thiền Văng Lặng rồi sau đó mới Minh Sát, ba Yếu Tố của nhóm 
Định thi hành nhiệm vụ gom tâm Vắng Lặng và thanh lọc tâm (cia-visuddhi, Tầm 
Tịnh), xuyên qua ba giai đoạn: sơ khởi, hay giai đoạn chuẩn bị, cũng gọi là Tạm Định 
(parikammna samadhi), Cận Định (upacara-samaddhi); và sau đó, vào giai đoạn Minh 
Sát, hai nhiệm vụ trên do tâm Định Hư Không v.v... đảm trách. 


Tuy nhiên, trong thời gian thực hành hai pháp Giới Tịnh và Niệm Thân, ba Yếu Tố của 
nhóm Định trong Bát Chánh Đạo thi hành nhiệm vụ Tạm Định (khamika-samadhi). 


Đến đây chấm dứt phần giải thích Nhóm Định 


Hai yếu tố của nhóm Tuệ hoàn thành nhiệm vụ Trí Tuệ của hai lối thực hành -- Minh 
Sát Thuần Túy và Minh Sát sau khi làm xong phần Vắng Lặng -- sau khi đã vững chắc 
củng cố trong giai đoạn Giới Tịnh và Niệm Thân. Điều nây đúng cho cả hai, những Yếu 
Tổ tại thế và những Yếu Tố siêu thế của Bát Chánh Đạo. 
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Nhập Lưu (søfàpaffi) 


Giờ đây Sư (Ngài Ledi Sayadaw) sẽ đề cập đến Đạo của tầng Nhập Lưu, hay Tu-Đà- 
Huờn Đạo (sotàpatti-magga), trong Bát Chánh Đạo. Nên nhớ răng sách nây chỉ nhắm 
đến mức thấp nhất của các tâng Thánh, tức ”"Bon-sin-san" sukkhavipassaka 
sotàpamna [4]. Hiện nay có vô số những chúng sanh như Bà Visàkhà, Trưởng Giả 
Anàthapindika, Vua Trời Đề Thích, Tứ Đại Thiên Vương (càfwmnahàràjika-deva) v.V.. 
đang vân còn tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc và tiện nghi trong vòng quanh những kiếp 
sông ở những cảnh Trời. Các Ngài là những chúng sanh còn trước mặt nhiều lắm là bảy 
kiếp sông trong Dục Giới (gồm những cảnh trời thấp nhất trong Dục Giới) và một kiếp 
sông trong sáu cảnh Trời Phạm Thiên tương ứng với Tứ Thiền, hoặc cảnh Quảng Quả 
Thiên (Vehapphala Brahma, cảnh giới của chư vị Phạm Thiên hưởng Quả rộng lớn). 
Số lượng những kiếp sống trong những cảnh Trời tương ứng với Sơ Thiền, Nhị Thiền 
và Tam Thiền không nhất định. 


Tại sao gọi các Ngài là bậc Nhập Lưu (sofapanna)? Nước của năm con sông lớn và năm 
trăm dòng sông nhỏ bắt nguôn từ dảy núi Hỉ Mã Lạp Sơn (Himalaya) không bao giờ 
chảy ngược trở lên nguồn, mà lúc nào cũng xuôi dòng chảy xuông, ra tận biển cả. Do 
đó ta gọi là so/a(dòng nước chảy, hay triều lưu). Cùng thế ấy, các bậc Thánh Nhân 
(ariya) không bao giờ rơi trở xuông trạng thái Phàm Tục (puhujjana) mà luôn luôn tiến 
triển (vẫn trong trạng thái Thánh Nhân, zziya) cho đến khi thành tựu Vô Dư Niết Bàn 
(Anupadisesa-Nibbảna). 


Trong trường hợp người phàm (pu/hujjana), mặc dầu đã tiễn đạt đến những cảnh trời 
cao, nhưng vẫn không có gì bảo đảm sẽ không còn sa đọa vào địa ngục a-tỳ (avìci), 
cảnh giới thấp nhất. Nhưng với vị Thánh Nhân (zriya) thì khác. Bất luận tái sanh vào 
hoàn cảnh nào, các Ngài không bao giờ có thê rơi vào bốn khổ cảnh, mà luôn luôn có 
chiều hướng tái sanh vào những cảnh giới cao hơn cảnh giới hiện tại. Người phàm tục 
(puthujjana), mặc dầu đã có thê được tái sanh trong Sắc Giới (rừpa loka) và Vô Sắc 
Giới (arùpa-loka) với ba căn thiện (ihetuka brahma) [5], vẫn có thê tái sanh trở lại vào 
một trong bốn khô cảnh (đggz?i), như chó như heo, làm những tạo vật được sanh ra 
không có căn thiện (zhefuka) [6] nào. 


Dầu cảnh giới hoặc hoàn cảnh sinh sống nào sẽ tái sanh vào, vị Thánh Nhân (ariya) 
không bao giờ thối hóa, mà luôn luôn ngày càng tiến lên cao hơn, cõi nầy cao hơn cõi 
trước, hoàn cảnh này nhiều hạnh phúc hơn hoàn cảnh truớc. Chí đến khi tiễn đến mức 
tột đỉnh, hoàn toàn chấm dứt Ngũ Uấn và nhập Vô Dư Niết Bàn (41zpàdisesa- 
Nibbàna). Diễn tiễn thắng lên của con đường mà các Ngài trải qua được gọi là đhammna- 
sơía, "Dòng suối Giáo Pháp". Con đường ấy bao gồm Dòng Suối Chánh Kiến (sammà- 
dirthi-sota), Dòng Suôi Chánh Tư Duy (sammà sankappa-sora) v.v... đến Dòng Suỗi 
Chánh Định (samma-samadhi-sota). 


"Dòng Suối Chánh Kiến" có nghĩa là trạng thái vững chắc thiết lập phạm vi Chánh Kiến 
(sammà diứhi) rộng lớn, nơi ấy ánh sáng của Tứ Diệu Đề sáng ngời tỏ rạng. Phạm vi 
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Chánh Kiến rộng lớn nầy được thiết lập bằng cách thay thế tầng lớp anusaya vĩ đại, 
khuynh hướng tâm tánh ngủ ngâm của Thân Kiên (sakkäya-đithi), to lớn bao la. 


Hiện trạng nầy cũng giống như khi đêm tối chấm dứt thì ánh sáng mặt trời loé lên, màn 
đêm rũ xuông thì ánh sáng ban ngày được thiết lập. Cùng thế ấy vương quốc ánh sáng 
của Chánh Kiến được củng cố thiết lập xuyên qua nhiều kiếp sông, nhiều chu kỳ thế 
gian, cho đến khi thành tựu 4pàdisesa-Nibbàna, Vô Dư Niết Bàn. ánh sáng này tăng 
trưởng dân, mỗi kiếp sông càng trở nên tỏ rạng và kiên cố hơn kiếp trước, kiếp nầy sang 
kiếp khác. Nó cũng giông như người kia sanh ra bị bịnh vây cá bao mù cả hai mắt, 
nhưng rồi được gặp thầy gIỎI, thuốc tốt, được chữa trị đúng mức, nên phục hồi nhãn 
lực. Từ lúc bịnh vây cá châm dứt, người ấy có thê nhìn thấy núi non, trời đất, trăng, sao 
v.v... và mắt sẽ sáng như vậy suốt đời. Cùng thế ấy, bậc Thánh Nhập Lưu (sofàpanna 
ariya) thành tựu tri kiến về ba đặc tướng (/i-lakkhana) của kiếp sinh tồn và về Bốn Chân 
Lý Thâm Diệu (Tứ Thánh Đề). Tri kiến ấy sẽ không mất. Đó là ý nghĩa đoạn "Chi Đạo 
'Chánh Kiến' của Bát Chánh Đạo được thiết lập kiên cố". Kinh điển dạy [7]: 


Sammà-ditthassa sammà-sankappo pahoti. [8] 
"Nơi người có Chánh Kiến, Chánh Tư Duy tiễn triển". 


Theo lời giải thích trên, nếu Chánh Kiến được kiên cố thiết lập thì Chánh Tư Duy -- 
bao gồm ý định và phương cách thực hành nhằm thoát ra khỏi (nekkhamma) những 
hoàn cảnh bất hạnh của đời sống và nhằm bảo vệ người khác khỏi bị hành hung và đau 
khổ -- trở thành ngày càng vững chắc và lớn mạnh, kiếp này tiến triển nhiều hơn kiếp 
trước, cho đến khi thành đạt mục tiêu cuối cùng. Điều nây cho thấy phương cách mà 
Chánh Tư Duy được kiên có thiết lập. 


Sammäà-sankaDpassa samnà vàcà paholi. 


Nếu ý định và phương cách thực hành được kiên cô thiết lập nhằm thoát ra khỏi những 
hoàn cảnh bất hạnh của đời sống và nhằm thấy người khác không bị hành hung và đau 
khổ, Chánh Ngữ, những lời nói chân chánh, không bị bốn khẩu nghiệp (vaci-ducarrifa) 
làm hoen ố và sẽ trở thành ngày càng vững chắc. Đó là phương cách mà Chánh Ngữ 
được kiên cô thiết lập. 


Sawmả-vàcassa samma-kammanto pahoti. 

Nếu Chánh Ngữ được củng cô vững chắc, khâu nghiệp sẽ được trong sạch, ba loại thân 
bât thiện nghiệp (kảya-duccaria) đã bị loại trừ và Chánh Nghiệp tiên triên dân. Đó là 
phương cách củng cô Chánh Nghiệp. 

Sawmà-kaInanfassa sammả-đjìvo paholfi. 

Khi quan kiến, ý định, lời nói và hành động trở nên trong sạch, những hình thức sinh 


sống cũng trong sạch và ta không bao giờ có thể hấp thụ lối sinh sống thấp hèn ô nhiễm. 
Đó là phương cách mà Chánh Mạng được củng cô. 
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Sammäa-aj1vassa sammà-vàyàmo paholfi. 


Khi quan kiến, ý định, lời nói, hành động và lỗi sinh sống trở thành trong sạch, ắt có 
loại chí lực và cô găng không bao giờ châp nhận lôi sinh sông bât thiện, sai quây lâm 
lạc. Đó là phương cách mà Chánh Tình Tân được củng cô thiệt lập. 


Sawmà-vàyàmassa samma-safi pahofi. 


Cùng thế ấy, Chánh Niệm vốn bắt nguồn từ trong những, nỗ lực trong sạch thực hành 
Giới, Định và Tuệ, trở thành ngày càng củng cô vững chắc hơn, từ kiếp này sang kiếp 
khác. Đó là phương cách mà Chánh Niệm được kiên cố thiết lập. 


Samma-safissa samma-samadhi pahoti. 


Cùng thế ấy, Chánh Định vốn bắt nguôn từ trạng thái chăm chú giữ chánh niệm trong 
khi thực hành Giới, Định, Tuệ, cũng trở thành vững vàng kiên cô bên lâu, và do đó phát 
triên nhiêu khả năng kiêm soát tâm. Đó là phương cách mà Chánh Định được kiên cô 
thiết lập. 


Trên đây là phương cách mà tám Yếu Tổ của Con Đường -- tức tám chi của Bát Chánh 
Đạo (ứmagganga), được gọi là dhamma sofa, Dòng Suối Giáo Pháp -- kiên có thiết lập 
và tiễn triển dần xuyên qua nhiều kiếp sông và nhiều. chu kỳ thế gian từ lúc thảnh tựu 
giai đoạn Nhập Lưu (sofàpzmna) cho đến khi cuối cùng nhập Vô Dư Niết Bản 
(Anupadisesa-Nibbảnma). 


Mặc dầu từ khi vững vàng Niệm Thân có những tiến bộ như đã nói ở phần trên, nhưng 
hành giả vẫn chưa thành đạt trạng thái ồn Định („jàma, đều đặn vững bên tiến triển) 
nên vị ấy chưa đến mức trở thành bậc Thánh Nhân (ariyz). Chính "Đạo" (nagsa) của 
bậc Nhập Lưu (so/äpaíi magga, Nhập Lưu Đạo) là khởi điểm của Dòng Suối của bậc 
Thánh (ariya-sora). Một khi tiến đến mức Nhập Lưu Đạo thì vị hành giả đã bước vào 
phạm vi của chư vị Thánh Nhân. 


Do đó có lời dạy: 


Sofam ddito pajjimsu pàDunimsu Tỉ sotapanna. 
“† áy được gọi là Nhập Lưu vì lân đâu tiên bước vào, hay tiên đên mức, Dong Suối 
của bậc Thánh Nhán. ” 


Đến đây chấm dứt phần giải đáp câu hỏi, "Tại sao các vị ấy được gọi là Soàpanna, 
Nhập Lưu?" 


Vừa lúc tiễn đến giai đoạn trở thành Thánh Nhân vị hành giả đã vượt lên khỏi trạng thái 
Phàm Nhân (purhujjana), không còn là "chúng sanh trong thế gian" mà đã trở thành 
Siêu Thế (lokuiiara). Các Ngài không còn phải chịu những khô đau của vòng quanh 
những kiếp sống (vafa dukkha) vì đã chứng ngộ Niết Bàn. Từ lúc thành đạt Đạo Quả 
Nhập Lưu, và xuyên qua nhiều kiếp sống còn lại trước mặt, các Ngài không bao giờ rơi 
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ngược trở xuống. Các Ngài không thể còn trở lui về tầng lớp khuynh hướng tâm tánh 
ngủ ngầm (anwusaya) của Thân Kiến (sakàya-dirthi), có nghĩa là các Ngài không thê trở 
lại trạng thái Phàm Nhân (pu/hujjana). Các Ngài vững chắc củng cô tầng Thánh đầu 
tiên của Hữu Dư Niết Bàn (Sa-wpàdisesa-Nibbàna), tức Niết Bàn được chứng ngộ trong 
kiếp sống hiện tại và, trong những kiếp sống còn lại, sẽ hưởng nhiều hạnh phúc ở cảnh 
người, cảnh trời hoặc cảnh Phạm Thiên. 

"Tám Chi của Con Đường" này đồng khởi sanh cùng lúc đến vị Thánh Nhân, ngay vào 
khoảnh khắc chứng đắc Đạo (magga) và Quả (phala) siêu thế. Đối với hạng phàm nhân, 
nghiệp thiện tại thế (Iokiya-kusala-karmna), tức ba thành phần của nhóm Giới chỉ phát 
sanh liên hợp với nghiệp thiện của giới (si/a-kusala-kamma). Nhưng ba thành phần của 
nhóm Định (Sømàd¿) và hai thành phần của nhóm Tuệ (Panønà) phát sanh liên hợp với 
nhiều loại thiện nghiệp (kusala-kamma). 

Mặc dầu ba Chi Đạo của nhóm Giới chỉ liên hợp với nghiệp thiện của giới (s;la-kusala- 
kamma), nó vững chắc củng cô nơi các vị Thánh như avifikkama. "không-thể-vi-phạm" 
trong suốt những kiếp sống còn lại. 


Đến đây chấm dứt phần giải thích về Bát Chánh Đạo.[9] 


Ghỉ chú: 
[1] Xem chú thích, Phần Nhập Đề. 
[2] Xem chú thích, Phần Nhập Đề. 


[3] Bảy giai đoạn của Thanh Tịnh Đạo là: Giới Tịnh, Tâm Tình, Kiến Tịnh, Đoạn Nghi 
Tịnh, Đạo Phi Đạo Trị Kiên Tịnh, Đạo Trị Kiên Tịnh và Trị Kiên Tình. 


[4] Xem chú thích, Chương II. 


[5] Danh từ /¡hefuka hàm ý là thức tái sanh có đủ tất cả ba căn tạo duyên thiện (hefu), 
tức Không- Tham, Không-Sân, và Không-S1. 


[6] Ahefuka hàm ý là thức tái sanh không có căn nào trong ba căn thiện. 

[7] Magga Samyufta, Tạp A-Hàm Đạo, Vagga, phẩm, 1. Suffa, bài kinh T. 

[8] Theo Bản Chú Giải, danh từ pahotI có nghĩa vaddhari, lớn mạnh lên, tăng trưởng. 
[9] Có 14 tâm sở "tịnh hảo" (sobhana cetasika) được bao gồm trong 37 Phẩm Trợ Đạo 
(Bodhipakkhiya-dhammna) là: l. lòng nhiệt thành (chanda, dục, nóng lòng muôn làm), 


2. thức (ca), 3. tâm buông xả (faframajjhattatà = upekkha), 4. đức tin (saddhà), 5. 
trạng thái an khinh (passaddi), 6. trí tuệ (pannd), 7. tư duy (viakka = sankappa), 8. 
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tinh tấn (viri;a), 9. chánh ngữ (samzmà-vàcà), 10. chánh nghiệp (sammà-kammana), 
11. chánh mạng (sưmznd-3j/iva), l2. niệm (safi), 13. phỉ (p1), 14. nhứt điêm tâm 
(ckaggatà = samadhì). 


-OoOOO- 


Chương IX 


Thực hành các phẩm trợ đạo như thế nào? 


Những chúng sanh đã gặp Giáo Huấn của một vị Phật (Buảddha Sàsang) trước tiên 
phải kiên cố vững chắc trong Giới Tịnh (sia-visuddhi) và sau đó tận lực cô gắng thành 
tựu các Phẩm Trợ Đạo (Bodhipakkhiya-dhamma, những yếu tỗ của sự Giác Ngộ), nhằm 
bước vào Dòng Suối của các bậc Thánh Nhân (ariya sora). 


Giờ đây Sư vắn tắt mô tả phương pháp thực hành các Phẩm Trợ Đạo nây. 


Thực hành các Phẩm Trợ Đạo (Bodhipakkhiya- Dhammà) là thực hành bảy Giai Đoạn 
Thanh Lọc Tâm (sa visuddhi, Thanh Tịnh Đạo). 


Riêng giai đoạn Tâm Tịnh (cia-visuddhi) chỉ cần thiết cho người hành thiền Vắng 
Lặng (samarha) [[]. 


Giai đoạn "Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh" (naggà-magsa-nànadassana-visuddhi) chỉ cần 
thiệt cho những vị có nhiêu ngã mạn (ađ/¿mảànjka) |2], nghĩ răng mình đã chứng đặc 
những Thánh Đạo và Thánh Quả nhưng trong thực tê chưa đắc. 


Những giai đoạn Giới Tịnh, Tâm Tịnh, Đoạn Nghi Tịnh, Đạo Tri Kiến Tịnh và gia1 
đoạn siêu thê Tri Kiên Tĩnh -- áp dụng cho nhiêu hạng hành giả khác nhau. 


Trong năm giai đoạn Thanh Lọc này, giai đoạn Giới Tịnh đã có được giải thích trong 
Chương VIII, khi đề cập đến nhóm Giới trong Bát Chánh Đạo. Giới Tịnh là trong sạch 
hành trì "tám giới chấm dứt bằng Chánh Mạng như giới thứ tám", àjvatthamaka- 
sila [3]. 


Tâm Tịnh (c/a-visuddhi) có thê được thực hành qua pháp Niệm Thân (kàyagatàsat). 
Trong pháp hành nây vài vị Niệm Hơi Thở (ànàpana-saii); và thông thường, có thể nói 
răng nêu chăm chú gom tâm vào hơi-thở-ra thở-vào bắt luận lúc nào và trong bắt luận 
oai nghi nào, hành giả có thể củng cố pháp Niệm Thân. Vài vị thực hành pháp Niệm 
Thân xuyên qua bốn oai nghi đi, đứng, ngồi, năm (iriyàtha) đúng theo kinh điển 
(Saftipatthàna Suita, Kinh Tứ Niệm Xứ): "Khi đi, hành giả hay biết 'Tôi đang đi! v.v..." 
Những vị khác hành pháp "Giác Tỉnh Chú Niệm" (saii-sampa7anna) những tắc động 
của thân (Xem Søiipafthàna Suffa) ; vài vị khác nữa gom tâm vào 32 phần trong thân. 
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Năm phần đầu là tóc, lông, móng, răng, da và pháp hành nây được gỌI là faca- 
pancaka, "nhóm năm phân da". Pháp Niệm Thân (kàya/àsa) sẽ được kiên cô. thiết lập 
nếu hành giả có thể gom tâm vững chắc an trụ vào những phần ấy như ý muốn. Cũng 
có thể gom tâm hướng vào xương trong thân. Pháp Niệm Thân cũng có thể vững chắc 
nếu hành giả gom tâm an trụ vào xương sọ. Từ lúc đầu, nếu tiến trình danh và sắc 
(nàma-rùpa) dính liền với thân (tức những cơ năng hay sinh hoạt của danh và sắc và 
tâm chú niệm vào đó của hành giả) có thê được rõ ràng phân tách và biện giải, và nếu 
tâm niệm chuyên chú bền vững không lay động, pháp Niệm Thân ắt được vững chắc 
thiết lập. Trên đây là phương pháp Niệm Thân, được mô tả một cách ngắn gọn và rõ 
ràng. 


Công trình Thanh Lọc Chánh Kiến (đithi-visuddhi, kiến tịnh) có thể được xem là đã 
hoàn mãn thành tựu nếu hành giả có thể phân tách và nhận thức rõ sáu nguyên tổ (xem 
chú thích, chương III). Công trình "Đoạn Nghi Tịnh" (Kankhàvitarana-visuddhi) được 
xem là đã viên mãn thành tựu nếu hành giả nhận ra rõ ràng những nguyên nhân của sáu 
nguyên tô được đề cập ở phần trên. Phải nhận thức rõ ràng rằng những nguyên nhân 
làm khởi sanh sáu nguyên tổ đất, nước, lửa, gió và không gian (pa¿havi, àpo, fejo, vàyo 
và akàsa) là nghiệp (kamma), thức (cira), thời tiết (uiu), và thức ăn (àhàra) [4] và 
nguyên nhân làm khởi sanh sáu loại thức (cia: nhãn thức, v.v... là những cảnh đối 
tượng tương ứng. 


"Đạo Tri Kiến Tịnh" (paiipadà-nànadassana-visuddhi) hàm ý là nhận rõ ba đặc tướng 
Vô Thường, Khô và Vô Ngã. Nêu nhận thức rõ ràng ba đặc tướng ây trong sáu nguyên 
tô đê cập ở trên là đã hoàn mãn công trình Thanh Lọc nây. 

Giai đoạn Thanh Lọc siêu thế xuyên qua công trình Tri Kiến Tịnh (/okuffara- 
nànadassana-visuddhi) bao gôm sự chứng ngộ liên quan đên bôn Thánh Đạo (như của 


Nhập Lưu Đạo v.v...; maøøa-nàna, Đạo Tuệ) 


Phần trên đây chính xác chỉ rõ năm giai đoạn Thanh Lọc (ở khoảng giữa). 


Ghi chú: 

[I] Theo sách Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi-magsa), trạng thái Cận Định (upacàra- 
samàdh/) cũng được bao gôm trong Tâm Tịnh (c//a-visuddh/). Chính mức định tâm 
nây cân thiệt cho thiên Minh Sát. (Chủ Biên) 


[2] Xem danh từ ad/manika được giải thích trong The Wheel số 61/ 62, trang 43, chú 
thích sô 3. (Chủ Biên) 


[3] Xem chú thích, Phần Nhập Đề. 


[4] Xem "Manual of Insight” (Wheel 31/ 32), trang 47. 
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Chương X 
Di sản của giáo pháp [1] 


Đà mươi bảy Yếu Tố Cần Thiết cho sự Giác Ngộ (bodhipakkhiya-dhamma, Phẩm Trợ 
Đạo) này, được đề cập đến trong những chương trước, là di sản của Đức Phật. Đó là di 
sản của Giáo Pháp. Đó là Pháp Bảo vô giá và quý báu không thê lường. Giờ đây để Sư 
nghiên cứu xem Di Sản của Giáo Huấn (sàsana-dàyajja) ấy là gì. "Di Sản" là tài sản sự 
nghiệp mà cha mẹ truyền giao lại cho những con cái xứng đáng thọ lãnh phần gia tài 
(dàyàda). Danh từ nầy cũng áp dụng cho Di Sản của Giáo Huấn (sàsana-dàyada), vôn 
là phần tài sản mà Đức Phật trao truyền (Buddha-dàya//a). Về bản chất, Di Sản có hai 
loại: di sản của thế gian (àmisa) và di sản của Giáo Pháp. Phần di sản của thế gian bao 
gôm bốn vật dụng cần thiết cho một vị tỳ khưu là vật thực thọ lãnh khi đi trì bình, y 
phục, chỗ ở và thuốc men. Di sản của Giáo Pháp là ba Pháp Tu Học (sikkhà: sila, 
samaddlhi, panna - Giới, Định, Tuệ), bảy Giai Đoạn Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo), và ba 
mươi bảy Phẩm Trợ Đạo. Di Sản của Giáo Pháp có hai loại: loại Giáo Pháp tại thế 
(lokiya) và loại Giáo Pháp siêu thế (Iokurara). Giáo Pháp tại thế bao gồm ba pháp Tu 
Học trên ở tầng lớp tại thế, sáu Thanh Tịnh tại thế và các Phẩm Trợ Đạo, khi còn liên 
hợp với những Thanh Tịnh tại thế. Di Sản Giáo Pháp siêu thế bao gồm ba pháp Tu Học 
ở mức độ siêu thế, giai đoạn Thanh Tịnh thứ bảy, và những Phẩm Trợ Đạo siêu thế. Di 
Sản Giáo Pháp tại thế có thể phân làm hai loại: 


I. Loại di sản tùy thuộc nơi Vòng Quanh những Kiếp Sống (yaffa-nissifa), Và 
2. Loại di sản có khuynh hướng châm dứt Vòng Quanh những Kiêp Sông (vivaffa- 
niss1f4); 


hoặc có thể phân làm hai loại: 


1.DI sản Giáo Pháp ôn định (ya/a). 
2.DI sản Giáo Pháp bât ôn định (aniya/a). 


Nếu công trình thực hành ba Pháp Tu Học (Giới v.v...) có khuynh hướng nhắm đến 
những địa vị cao sang trong thế gian, như làm Thây của nhà vua hay làm quân sư của 
một nước, hoặc nhắm đến danh vọng, quyền thế, đến tài sản sự nghiệp, đến kiếp sống 
làm người trong một gia tộc quý phái, hoặc tái ng vào cảnh trời -- đó là "DI Sản Giáo 
Pháp tùy thuộc nơi vòng quanh những kiếp sống". 


Vòng quanh những kiếp sống có ba hình thức: Vòng Quanh Ô Nhiễm (kilesa-vatta), 
Vòng Quanh của Nghiệp (kamma-vafí4), và Vòng Quanh của Quả (vipaka- 
vaffa). Vivaffa là châm dứt ba Vòng Quanh những kiếp sống ấy, tức Niết Bàn. Pháp 
hành Giới, Định, Tuệ có khuynh hướng chấm dứt các Vòng Quanh những kiếp sông ấy 
được gọi là "Di Sản Giáo Pháp có chiều hướng chấm dứt Vòng Quanh những kiếp 
Sống" (vivatta-nissita-dhammadàyajja). Về lỗi phân loại "ỗn định" (niyara) và "bất ôn 
định" (aniyara), phạm vi rộng lớn của "những khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm trong 
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luông nghiệp" (anusaya) vốn thiên về Thân Kiến (sakkàya-dithi-anusaya) mà người 
thế gian (puihujjana) dính mặc trong đó cũng giống như biển lửa bao la và sâu thâm. 
Giới, Định, Tuệ mà người thế gian thực hành có thể ví như vài giọt mưa rơi xuống đại 
dương lửa đỏ ấy. Những lời nói thường được nghe như "Tôi trong sạch giữ giới (s4), 
Tôi có giới, Tôi thực hành thiền Định (szmadHi), Tôi hiểu biết, Tôi sáng suốt, Tôi có trí 
tuệ, Tôi đã thấy Danh và Sắc" là những tuyên ngôn về Giới, Định, Tuệ còn xoay vần 
quanh quân: "Thân Kiến", còn dính liền với cái "Ta", và như thế tựa hồ như những giọt 
mưa rơi xuống đại tirgHe lửa đỏ rộng lớn bao la. Cũng như nhiệt độ của biển lửa sẽ 
nhanh chóng làm biến tan những giọt mưa, cùng thế ấy, lãnh vực rộng lớn của vương 
quốc Thân Kiến sẽ thu hút công trình Giới, Định, Tuệ của người thế gian (puhujjana) 
và nhanh chóng làm biến tan, bởi vì nó là "bất ôn định" (zmiya/a). Mặc dầu người thế 
gian có thể "có" Giới, Định, Tuệ nhưng những cái "có" ấy vẫn tạm bợ nhất thời, bất ôn 
định (/adanga). 


Trong trường hợp của những vị Thánh Nhập Lưu (so/àpanna), GIỚI tại thế của các Ngài, 
tức "Tám Giới chấm dứt với Chánh Mạng" (lokiya-a/)vatthamaka-siia) [2 ]; Định tại thế 
của các Ngài vững chắc hướng về các Hồng. Ân của Tam Bảo; và Tuệ tại thế của các 
Ngài, tức tuệ giác nhận thức Tứ Diệu Đề -- tất cả đều ở tầm mức ổn định (miyara). Nó 
giông như những giọt mưa rơi xuống ao hồ mênh mông và không bao giờ tan biến dầu 
phải trải qua nhiều kiếp sống. Điều này cho thấy bản chất bất ôn định của di sản Giáo 
Pháp tại thế (lokiya dhammna herifage). Trạng thải Giới, Định, Tuệ siêu thế; giai đoạn 
Thanh Tịnh (visuddhi-magsa) thứ bảy: và 37 Phẩm Trợ Đạo (bodhipakkhiya dhamma) 
liên hợp với tám loại tâm siêu thế, là vivattasita-nissita (không châm dứt) và ồn định. 
Trong trường hợp các bậc Thánh Nhân, Giới, Định, Tuệ tại thế của các Ngài cũng tiến 
đạt đến mức siêu thế, trở nên "ổn định" khi các Ngài trở thành Thánh Nhân. Bên trong 
các Ngài không còn có thê còn trạng thái đ„ss/z (phạm giới), asamàhifa (tâm không 
an trụ, tức loạn động), đu„pannà (không sáng suốt) hay andhabàia (sỉ mê)... Những 
người thiếu Đức Tin (saaädha) và không có lòng nhiệt thành (chanda) không bao giờ có 
ý nghĩ hay quan niệm răng mình có thể đạt thành những tầm mức Thanh Tịnh cao 
thượng hơn trong chính kiếp sông hiện tại. Vì thiếu hạnh Tinh Tấn (viriya) họ không 
cÔ găng tiết chế, không sẵn lòng chịu thiếu thốn trong sự thỏa mãn dục vọng. Họ gạt bỏ 
có găng, xem như không thể làm. Vì ý chí suy kém, tâm họ không thê an trụ vào những 
loại công trình tu tập tương tợ. Mỗi khi nghe đến những lý thuyết hay những tư tưởng 
khác nhau thì họ nhanh chóng thay đổi ý nghĩ. Vì thiếu hiểu biết và kém trí tuệ, họ gạt 
bỏ những công trình tu tập, xem như đã vượt ra ngoài khả năng của họ. Vì lẽ ấy Đức 
Phật khuyến khích tất cả mọi chúng sanh nên tăng cường những Như ý Túc 
(Idhipàda, tức nền tảng của sự thành công) còn yếu kém của mình như lòng nhiệt thành 
(Dục Như ý Túc, chanda) v.v... Chỉ còn những Tư Duy và những Dục Như ý Túc mới 
mẻ phát sanh. Chỉ những vị có một yếu tố nào trong Tứ Như ý Túc (/4đhipàda) làm 
nên tảng mới có thê hưởng thọ đầy đủ di sản của Đức Phật. Những người khác, không 
có Như ý Túc nào, chỉ được cơ hội thọ hưởng vài lợi ích nông cạn mà không hưởng 
phân nòng cốt tinh hoa của di sản. Vài người cũng không được cơ hội thọ hưởng phần 
lợi ích nông cạn vì đã hoang phí phần di sản của họ và như thế họ tự tách rời ra khỏi xa 
di sản của Đức Phật và của Phật Giáo. Di sản của Giáo Huấn có thê được phân làm hai 
loại: 
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I. những di sản ồn định hay. bền vững thường còn (wiyzía), và 
2. những di sản bât ôn định hay không bên vững thường còn (aniya/4). 


Những người không bao giờ hiểu biết đặc tướng vô thường và vô ngã bên trong mình 
được xem là những thừa kế "bất ôn định". Những người ấy có thê là đệ tử hay thừa kế 
của Đức Phật ngày hôm nay và ngày mai có thể là đệ tử và thừa kế của một vị đạo sư 
khác. Họ có thể khinh miệt và gây tôn hại đến Giáo Huấn của Đức Phật. Chí đến ngày 
nay, trong thế gian cũng có những người thay đổi niềm tin, từ Phật Giáo chuyên sang 
tôn giáo khác. Họ khinh rẻ và hại ngầm Giáo Huấn. Sau khi họ chết, ta có thể tưởng 
tượng, họ có thể dễ dàng thay đổi niềm tin như thế nào. Ta có thê là đệ tử của Đức Phật 
trong tháng nầy và đệ tử của một đạo sư khác trong tháng tới. Năm nay ta có thê là đệ 
tử của Đức Phật và năm tới có thê là đệ tử của một đạo sư khác. Ta có thể là đệ tử của 
Đức Phật trong kiếp sống này, và trong kiếp sống tới là đệ tử của một đạo sư khác. Vì 
lẽ ấy những người được gọi là Puhujana (người thế gian, tức chưa phải là Thánh Nhân) 
được gọi như vậy vì họ ngưỡng mộ và tôn kính nhiều vị đạo sư khác nhau. Trong quá 
khứ vô tận của vòng luân hồi (szmsảra) người thế gian không bao giờ bên bỉ giữ vững 
niềm tin nơi một vị đạo sư nào mà họ chú nguyện sẽ nương tựa vào. Cơ hội mà họ được 
đến gần một vị Phật và xin quy y, tức nương tựa nơi Ngài, quả thật hiếm hoi. Đôi khi 
họ quy y với một vị Phạm Thiên, đôi khi với trời Đế Thích , những khi khác với các vị 
trời khác nhau, lắm lúc họ quy y VỚI Các ngôi sao, các vì tỉnh tú, quỷ thần và thiên lôi, 

và họ làm như thế vì tin tưởng rằng vị mà họ nương tựa vảo có quyên lực vô hạn, là 
những bậc toàn tri toàn năng. Các vị đạo sư giả danh như thế thật rất nhiều trên thế gian. 

Trong khi người thế gian thênh thang trôi giạt tới lui quanh quân trong vòng luân hồi 
đầy những lúc dính mắc vào Thân Kiến, họ còn tiếp tục thay đối đạo sư. Khủng khiếp 
thay, đáng ghê sợ và đáng chán nản thay, trạng thái làm người thế gian! (puthujana, 

người phàm tại thế). Mỗi khi người thế gian thay đối đạo sư và nơi nương tựa ắt có sự 
thay đối niềm tin nơi giáo lý và những nguyên tắc đạo đức lãnh đạo mà họ phải phục 
tùng tùy thuộc. Đôi khi người thế gian chấp nhận giới luật trong sạch (øđj¿si/2) của một 
vị Phật, nhưng lắm lúc họ cũng thực hành những đạo lý của nhiều vị đạo sư khác. 


Trong vẫn đề quan kiến cũng vậy, những kiếp sông mà họ chấp nhận Chánh Kiến thật 
vô củng hiểm hoi, nhưng vô sô những kiếp khác họ tùy thuộc phục tùng theo những 
quan kiến sai lầm. Trong số những lầm lạc và rồi loạn nhiều không thê kể xiết mà người 
thế gian phải vướng mặc vảo, hoàn cảnh tìm đến nương tựa nơi những đạo sư giả danh 
là lầm lạc và rôi loạn quan trọng nhất, vì nó gây nhiều tôn hại cực kỳ lớn lao. Đó là vì 
sự kiện tìm nương tựa nơi một đạo sư giả danh dẫn đến những nguyên tắc đạo lý và 
thực hành sai lầm, và do đó không tạo được cơ hội quý giá tái sanh vào cảnh người 
nanussafIa-dullabha), giống như cội cây chỉ trồ sanh những trái ác hại bắt thiện, tức 
tạo nhân trổ quả tái sanh vào những khổ cảnh, thay vì giống như cội cây hạnh phúc, trổ 
sanh hoa lành quả thiện, đưa đến tái sanh vào những cảnh giới an nhản. 


Trên đây là con đường tương lai của di sản Giáo Huấn bất ôn định. Nhưng những vị đã 
nhận thấy bên trong mình các đặc tướng vô thường (amicca) và vô ngã (anafià), đã thoát 
ra khỏi lãnh vực của Thân Kiến. Các Ngài trở thành những vị thừa kế ổn định của Giáo 
Huấn. "ổn định" (niyara) nơi đây có nghĩa là trong suốt những kiếp vị lai trong vòng 
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luân hồi các Ngài không còn hướng về ý nghĩ tìm nương tựa nơi vị thầy giả danh nào 
khác. Các Ngài thật sự là con và thật sự là thừa kế của Đức Phật trong suốt những kiếp 
sống tương lai tiếp theo. Các Ngài là những thành viên của gia đình “Bon-sin-san".[3] 
Quan kiến của các Ngài về những phẩm hạnh vô song của Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng 
Bảo ngày càng sáng tỏ và rõ ràng từ kiếp này đến kiếp kế. Tất cả di sản của Giáo Pháp, 
tức ba phân hạng của Con Đường (Giới, Định, Tuệ), bảy giai đoạn Thanh Tịnh và ba 
mươi bảy Phẩm Trợ Đạo sẽ phòn thịnh, phát huy và tăng trưởng thêm trong tâm các 
Ngài. Các Ngài là những vị chắc chắn sẽ tiến đến Anupadisesa-Nibbàna, Vô Dư Niết 
Bàn, hoàn toàn chấm dứt mọi ô nhiễm và không còn Ngũ Uấn. 


Phần trên đây chỉ rõ con đường thắng tiến không sai lệch của di sản Giáo Huấn (Sàsan4) 
ôn định. 


Có người tốt và đạo đức mà không cô gắng trong những kiếp quá khứ vì họ không muốn 
trở thành thừa kế của những di sản Giáo Huấn xấu. Những vị ấy không thực hành Giới, 
Định, và Tuệ vì họ không muốn trở thành những thừa kế tạm thời, bất ồn định. Họ 
không thực hành bởi vì họ muốn trở thành thừa kế của di sản ôn định. 


Xem xét lại những sự kiện trên, và thận trọng suy tư rằng Đức Phật không chấp nhận di 
sản Giáo Huấn xấu, những ai hiện nay đã trở thành đệ tử của Đức Phật phải nghiêm 
nhặt không tự cho phép mình trở thành những thừa kế xấu hoặc những thừa kế bất ôn 
định. Ta phải tận lực cô gắng trở thành thừa kế của một di sản Giáo Huấn tốt đẹp, vốn 
là ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo. Ta phải cô gắng trở thành những thừa kế ồn định. 

Đối với những vị thiếu kém trí tuệ, chỉ nên khuyến khích họ làm những điều lợi ích như 
thực hành công tác từ thiện, tạo phước báu. Nhưng đối với những vị có trí tuệ, nếu muốn 
trở thành những thừa kế ổ ôn định hoặc trong kiếp sống nầy hoặc trong kiếp kế, phải vững 
chắc tự thiết lập kiên cô trong Ajiatthamaka- -#/Ía [4], phải vững vàng kiên cô trong 
pháp Niệm Thân (käyagaía safi) và tận lực cô gắng (tối thiểu là ba tiếng đồng hồ tệ 
một ngày) để chứng ngộ ba Đặc Tướng của kiếp sinh tồn trong năm uẫn "hợp thành ”c 


nhân". Nếu thấy được bất luận một đặc tướng nảo trong ba đặc tướng, vị ây đã trở thành 
niyata, thừa kê ôn định và đã tiên đên mức “Boøn sin san” -- Nhập Lưu. 


-Hết- 


Ghi chú: 

[1] Chương nầy đã được thâu ngắn gọn (Chủ Biên BPS) 
[2] Xem chú thích Phần Nhập Đề. 

[3] Xem chú thích Chương II. 


[4| Xem chú thích Phần Nhập Đề. 
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-OoOOO- 


